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           BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2019/NĐ-CP 

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Tổng số đơn vị gửi ý kiến góp ý: 59 đơn vị góp ý, trong đó 11 Bộ; 46 địa phương; Hội nghề cá; Trung tâm giáo dục thiên nhiên; 
- Các đơn vị thống nhất với dự thảo: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông, Sơn La, Lâm Đồng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Long An, Cao Bằng, An Giang.
- Các đơn vị có ý kiến góp ý: 49/59 đơn vị góp ý 
2. Ý kiến góp ý chung:
	STT
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu/Giải trình

	1
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	1) Rà soát, bổ sung các hành vi vi phạm cho đúng với Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn dưới luật, nhằm bảo đảm không sót lỗi và tính công bằng;

2) Xem xét quy định rõ trách nhiệm của đối tượng vi phạm và hình thức xử phạt kèm theo nhằm đúng người, đúng luật;

3) Rà soát, điều chỉnh một số điểm, khoản cho đúng nội dung, logic với các Điều, để thuận tiện khi áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm (ví dụ: khoản 1, điểm c, đ khoản 3 Điều 20 của Dự thảo chuyển đến Điều 35).
	1) Tiếp thu

2) Tiếp thu

3) Không tiếp thu vì Điều 20 là nhóm hành vi nghiêm trọng với mức phạt cao nên chuyển xuống Điều 35 là không phù hợp

	2
	Đắc Lắk
	 Khoản 3, Điều 20 về hành vi vi phạm trong - trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với các loại tàu từ 6m đến dưới 15 m
	Không tiếp thu vì Điều 20 là nhóm hành vi nghiêm trọng còn khối tàu từ 6m đến dưới 15 m không thuộc nhóm hành vi nghiêm trọng, do đó trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với các loại tàu từ 6m đến dưới 15 m sẽ áp dụng theo nguyên tắc của Luât Xử lý vi phạm hành chính (coi đó là tình tiết tăng nặng.

	3
	Nghệ An
	Bổ sung thêm Điều, Khoản, điểm xử phạt về hành vi “không mang theo các loại giấy tờ tàu thuyền (như giấy phép khai thác thủy sản, giấy đăng ký tàu cá, các loại chứng chỉ....)
	Nội dung này đã có tại khoản 1Điều 23, điểm b khoản 1 Điều 33, khoản 1Điều 37, khoản 1Điều 38 của dự thảo.

	4
	Phú Yên
	- Đề nghị trình bày mỗi văn bản dùng làm căn cứ ban hành ở một dòng riêng (căn cứ thứ 2,4). Để phù hợp với khoản 3 Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “ sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;)”.
	Không tiếp thu, vì hai căn cứ này  là cùng một nội dung, luật sau sửa đổi, bổ sung cho luật trước.

	5
	Vụ Pháp chế
	- Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả về thủy sản tại dự thảo Nghị định (trừ lĩnh vực giống thủy sản; thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường thủy sản đã được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT). Vì điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của từng lĩnh vực.
	Tiếp thu, đã bổ sung nội dung này và bổ sung tại Điều 57 và Điều 58 của dự thảo Nghị định



3. Ý kiến góp ý cụ thể

	Nội dung dự thảo Nghị định thay thế
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Lý do
	Tiếp thu/Giải trình 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (Giữ nguyên)


	
	
	
	

	Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);
b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;
d) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
đ) Đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
3. Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình, chủ tàu cá thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.
	Bộ Tài chính
	- Tại Khoản 3, đề nghị nghiên cứu quy định bổ sung “chủ tàu cá” là tổ chức.
	- Chưa phù hợp 


	Không tiếp thu 
vì thực tế, khi xin cấp phép khai thác thủy sản thì chủ tàu cá xin phép với tư cách cá nhân.

	
	Bộ Tư pháp
	- Tại điểm g khoản 3, đề nghị bỏ quy định này hoặc nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020).


	Tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính”, nhưng điểm g khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định lại quy định c loại trừ trách nhiệm “phải chứng minh vi phạm hành chính” của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
	Tiếp thu

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Tại điểm a, c khoản 2, đề nghị rà soát bố sung đối tượng là “đơn vị phụ thuộc Doanh nghiệp”.

- Nghiên cứu bổ sung “đối tượng là tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam”
	
	- Tại điểm a khoản 2 đã quy định “đơn vị phụ thuộc Doanh nghiệp”
- Tiếp thu

	
	Bến Tre
	- Tại khoản 3, đề nghị nghiên cứu quy định này cụ thể hơn đối với “Chủ tàu cá”. 


	- Việc quy định “Chủ tàu cá” chịu xử phạt là phù hợp. Tuy nhiên để tránh trường hợp gặp khó khăn, bất cập trong xác định chủ thể vi phạm và áp dụng mức xử phạt cá nhân hay tổ chức, như chủ tàu cá là doanh nghiệp hoặc chủ tàu cá đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy định, ... thì xác định chủ tàu cá là doanh nghiệp vi phạm, xử phạt tổ chức hay cá nhân hoặc chủ tàu cá đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy định thì xử phạt chủ tàu cá (người bán) hay người mua tàu cá
	Tiếp thu

	Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 02 (hai) năm.
2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

3. Các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau:

a) Vi phạm quy định về xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác;

b) Vi phạm quy định về nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, hoạt động nuôi loài thủy sản, nhập khẩu loài thủy sản sống;

c) Hành vi khai thác thủy sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam mà thời điểm phát hiện hành vi này đã bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; 

d) Hành vi phá hủy các công trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

đ) Hành vi nhập khẩu, chế biến thủy sản có nguồn gốc bất hợp pháp mà khi phát hiện thì thủy sản đã được đưa vào chế biến, tiêu thụ;

e) Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định tại Nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã được thực hiện xong trước thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm thì cũng được xác định là hành vi vi phạm đã kết thúc.

g) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này mà người có thẩm quyền xử phạt không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thủy sản quy định tại Nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được xác định là hành vi vi phạm đang thực hiện.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Tại điểm g, khoản 3, đề nghị rà soát để phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xư lý VPHC.
	- Mâu thuận với quy định này.
	

	
	Thanh tra Bộ

Bộ Nông nghiêp
	- Tại điểm c khoản 3, đề nghị bỏ một cụm từ “khai thác”
	- Thừa cụm từ “khai thác”
	Tiếp thu

	
	Vụ Pháp chế

Bộ Nông nghiêp


	- Tại khoản 1, khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 02 (hai) năm.
2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Các hành vi quy định tại Điều ….. của Nghị định này/Các hành vi vi phạm về…..tại Điều…là hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện và thời hiệu xử phạt được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

b) Các hành vi quy định tại Điều ….. của Nghị định này/Các hành vi vi phạm về…..tại Điều… là hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và thời hiệu xử phạt được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.”
	- Đề nghị xác định những hành vi đặc thù liên quan đến thực hiện quan trắc môi trường, công khai thông tin, nộp báo cáo hoặc phải phân tích mẫu …trong lĩnh vực thủy sản để xác định thời hiệu xử phạt cho phù hợp (ví dụ, thời hiệu được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân phải thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường, công khai thông tin, nộp báo cáo hoặc từ thời điểm nhận được kết quả phân tích mẫu).
	- Tiếp thu một phần về cách trình bày tại khoản 2 Điều này

- Không tiếp thu về đề nghị xác định những hành vi đặc thù liên quan đến thực hiện quan trắc môi trường, công khai thông tin, nộp báo cáo hoặc phải phân tích mẫu …trong lĩnh vực thủy sản để xác định thời hiệu xử phạt cho phù hợp (ví dụ, thời hiệu được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân phải thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường, công khai thông tin, nộp báo cáo hoặc từ thời điểm nhận được kết quả phân tích mẫu). Vì trong dự thảo Nghị định không quy định các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến nội dung đề nghị

	
	Bến Tre
	- Tại điểm c, khoản 3 đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc vượt quá ranh giới cho phép khai thác trên biển đối với tàu cá” vào sau cụm từ “bị nước ngoài bắt giữ, xử lý”.
	
	Tiếp thu, đã bổ sung vào  Điều 21 của dự thảo Nghị định

	
	Phú Yên
	- Tại điểm g Khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“g) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này mà người có thẩm quyền xử phạt và các tổ chức, cá nhân vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.”
	- Để đảm bảo phù hợp với nguyên tắc khách quan, công bằng tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC và nguyên tắc “Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh VPHC. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính”.
	Không tiếp thu vì:

- Quy định như vậy không đảm bảo nguyên tắc có lợi cho đối tượng vi phạm

- Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính, không phải là nghĩa vụ. Nên nếu quy định như vậy sẽ thành nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phải chứng minh.

	Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
1. Đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại  Điều 2 Nghị định này phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền.
2. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 2 Nghị định này  có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, bao gồm: Tàu cá, ngư cụ, công cụ kích điện, chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc, thủy sản và sản phẩm thủy sản khai thác, giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.
3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng;
b) Buộc chuyển giao thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý;
c) Buộc thả bổ sung thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định;
d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển, môi trường sống của thủy sản, khu vực biển, vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá và công trình cảng cá;
đ) Buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng giống thủy sản, loài thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;
e) Buộc tái xuất giống thủy sản, loài thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu;
g) Buộc tái chế thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;
h) Buộc chủ tàu cá chi trả kinh phí đưa công dân Việt Nam bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước;
i) Buộc tháo dỡ tàu cá thuộc diện cấm phát triển hoặc tàu cá được đóng mới, cải hoán không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
k) Buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cờ quốc tịch;
l) Buộc trả lại diện tích đã lấn chiếm;
m) Buộc tái xuất tàu cá.
4. Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản mà chưa được quy định cụ thể trong Nghị định này được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng, quy định liệt kê biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại điểm nào của khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (trừ điểm k) được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định tại Nghị định này, ví dụ:

(i) Biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển, môi trường sống của thủy sản, khu vực biển, vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá và công trình cảng cá” tại điểm d khoản 3 Điều 4 tương tự biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (sửa đổi).
(ii) Biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tái xuất giống thủy sản, loài thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu” tại điểm e khoản 3 tương tự biện pháp khắc phục hậu quả “buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (sửa đổi).
(iii) Biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tái xuất tàu cá” tại điểm m khoản 3 tương tự biện pháp khắc phục hậu quả “buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (sửa đổi).
- Tại khoản 3, đề nghị rà soát các biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong dự thảo Nghị định và bổ sung vào quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định cho đầy đủ và toàn diện, như: 

(i) Biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái chế sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 5 Điều 15 dự thảo Nghị định.

(ii) Biện pháp khắc phục hậu quả buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống quy định tại khoản 6 Điều 18 dự thảo Nghị định.

(iii) Biện pháp khắc phục hậu quả buộc viết số đăng ký tàu cá theo đúng quy định quy định tại khoản 3 Điều 37 dự thảo Nghị định.

- Tại khoản 4, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo phương án sau: 

(i) Phương án 1: “Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản nếu không quy định là hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong Nghị định này thì được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính”. Hoặc

(ii) Phương án 2: “Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản nếu quy định là hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong Nghị định này thì không được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính”.
	- Vì quy định như dự thảo Nghị định sẽ dẫn đến việc viện dẫn và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC trong trường hợp có quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của các chức danh tại dự thảo Nghị định không bảo đảm tính chính xác và không phù hợp với quy định của Luật XLVPHC 

- Vì một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm cụ thể trong dự thảo Nghị định nhưng chưa được quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định.

- Để bảo đảm sự phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 10 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), 


	              Tiếp thu

	
	Bộ Y tế
	- Tại Khoản 4, đề nghị quy định rõ những hành vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính;
	
	Không tiếp thu vì có một số hành vi được quy định mức phạt cụ thể trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

	
	Bộ Công thương
	- Tại khoản 3, đề nghị rà soát và chỉnh sửa nội dụng tại các điểm d, đ, e và m khoản 3 Điều này, để tránh trùng lắp với quy định tại điểm a, b và đ khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020.
	
	 Tiếp thu 

	
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc viết số đăng ký tàu cá theo quy định”
	- Để bảo đảm thống nhất quy định tại Điều 37 dự thảo Nghị định này.
	Tiếp thu

Đã bổ sung tại điểm n khoản 3, Điều 4 của dự thảo NĐ

	
	Bộ Tài chính
	- Tại Khoản 3, đề nghị rà soát và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả không được quy định tại khoản khoản 6 Điều 18; khoản 3 Điều 37. 

 
	- Khoản 6 Điều 18: “Buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này”.
 - Khoản 3 Điều 37: “Buộc viết số đăng ký tàu cá theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này”.
	- Tiếp thu, đã bổ sung điểm khoản 3,Điều 4 của dự thảo NĐ.

- Không tiếp thu vì theo Bộ Tư pháp thì quy định này không phải là biện pháp khắc phục hậu quả


	
	Bộ Nông nghiêp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 4, đề nghị bỏ vì việc xác định các tình tiết tăng nặng, phân định giữa hành vi vi phạm trong trường hợp tái phạm/vi phạm nhiều lần với tình tiết tăng nặng.
	- Đã được quy định cụ thể tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính
	- Không tiếp thu vì tại khoản 2 Điều 1 của Luật XLVPHC có quy định:

“Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”

	
	Lạng Sơn
	- Tại điểm c khoản 3, đề nghị nghiên cứu quy định biện pháp khắc phục: “Buộc thả bổ sung thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định”, là không phù hợp thực tiễn, không khả thi thực hiện.  
	- Theo quy định tại dự thảo để thực hiện được biện pháp khắc phục này tổ chức/cá nhân vi phạm phải thực hiện hành vi vi phạm khác để có thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thả bổ sung.
	- Không tiếp thu vì:

Tại khoản 4, Điêu 8 NĐ 26 quy định: “4. Hằng năm, tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo giống ban đầu, sản xuất giống các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thả tối thiểu 0,1% tổng số cá thể được sản xuất vào vùng nước tự nhiên.” Do vậy, đảm bảo tính khả thi trong thưc hiện

	
	Quảng Bình
	- Tại khoản 4, đề nghị sửa như sau:

“4. Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản trong Nghị định này được coi là trình tiết tăng nặng trong xữ phạt vi phạm hành chinh.”
	- Để dễ hiểu và thực hiện.
	Không tiếp thu vì có một số hành vi trong dự thảo Nghị định được quy định mức phạt cụ thể trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

	Điều 5. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong hoạt động thủy sản
1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng.
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 40 Nghị định này. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.
	Bộ Tài chính
	Tại khoản 1, đề nghị sửa như sau: “1. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng”.
	
	Tiếp thu 

	
	Quảng Trị
	- Tại khoản 1 Điều 5, đề nghị điều chỉnh mức phạt như sau:

1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 500.000.000 đồng.
	Quá cao so với thu nhập của cá nhân, tổ chức. Nhiều chủ tàu không đủ khả năng đóng tiền phạt nên sẽ bỏ tàu cá, ảnh hưởng đến sinh kế.
	Không tiếp thu vì quy định như vậy  không phù hợp với Luật Thủy sản và Luật Xử lý vi phạm hành chính

	
	Trung tâm giáo dục Thiên nhiên
	- Đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Điều 5, Dự thảo (đồng thời thay đổi tên Điều) hoặc bổ sung một Điều mới về các nguyên tắc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính với nội dung như sau:

“1. Hành vi vi phạm hành chính đối với loài thủy sản đồng thời thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì áp dụng xử lý như động vật thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

2. Hành vi vi phạm hành chính đối với loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì áp dụng xử lý như loài thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.”
	- Hiện nay, nhiều loài trong Phụ lục CITES nếu có phân bố tự nhiên tại Việt Nam đều được liệt kê trong Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (ban hành kèm theo Nghị định 26
). Tuy nhiên, một số loài thuộc Phụ lục II CITES đã được nâng cấp bảo vệ và đưa vào Nhóm I của Nghị định 26. Trong khi đó, hiện Dự thảo đang không quy định nguyên tắc xử phạt trong trường hợp vi phạm đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đang đồng thời được liệt kê trong cả Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (ban hành kèm theo Nghị định 26), dẫn đến khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc áp dụng.

- Không những vậy, hiện nay một số vi phạm liên quan đến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ mà không thuộc trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự cũng chưa có phương án xử phạt vi phạm hành chính phù hợp như:

- Hành vi tàng trữ trái phép cá thể, sản phẩm, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có từ trước ngày 01/01/2018 mà không nhằm mục đích buôn bán, thu lợi bất chính;

- Hành vi nuôi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhưng không đăng ký mã số cơ sở nuôi hoặc cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định;

- Trong khi đó, đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là động vật rừng đã có nguyên tắc áp dụng tương tự loài Nhóm IB của Nghị định 06
.
	Tiếp thu một phần, đã bố sung vào Điều 5 của dự thảo NĐ

	Điều 6. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản
1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản bằng nghề cố định ở các sông, hồ, đầm, phá; không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản;
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống; phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
d) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại  khoản 1 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng, quy định liệt kê biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại điểm nào của khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (trừ điểm k) được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định tại Nghị định này, ví dụ:

(i) Biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển, môi trường sống của thủy sản, khu vực biển, vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá và công trình cảng cá” tại điểm d khoản 3 Điều 4 tương tự biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (sửa đổi).
(ii) Biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tái xuất giống thủy sản, loài thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu” tại điểm e khoản 3 tương tự biện pháp khắc phục hậu quả “buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (sửa đổi).
(iii) Biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tái xuất tàu cá” tại điểm m khoản 3 tương tự biện pháp khắc phục hậu quả “buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (sửa đổi).
- Tại khoản 3, đề nghị rà soát các biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong dự thảo Nghị định và bổ sung vào quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định cho đầy đủ và toàn diện, như: 

(i) Biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái chế sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 5 Điều 15 dự thảo Nghị định.

(ii) Biện pháp khắc phục hậu quả buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống quy định tại khoản 6 Điều 18 dự thảo Nghị định.

(iii) Biện pháp khắc phục hậu quả buộc viết số đăng ký tàu cá theo đúng quy định quy định tại khoản 3 Điều 37 dự thảo Nghị định.

- Tại khoản 4, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo phương án sau: 

(i) Phương án 1: “Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản nếu không quy định là hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong Nghị định này thì được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính”. Hoặc

(ii) Phương án 2: “Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản nếu quy định là hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong Nghị định này thì không được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính”.
	- Vì quy định như dự thảo Nghị định sẽ dẫn đến việc viện dẫn và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC trong trường hợp có quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của các chức danh tại dự thảo Nghị định không bảo đảm tính chính xác và không phù hợp với quy định của Luật XLVPHC 

- Vì một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm cụ thể trong dự thảo Nghị định nhưng chưa được quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định.

- Để bảo đảm sự phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 10 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), 


	Tiếp thu

	
	Bộ Tài nguyên
	- Tại khoản 3 Điều 6, đề nghị làm rõ hơn các biện pháp khắc phục theo các hành vi vi phạm, hiện nay, quy định tại khoản này chưa rõ ràng về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, 
	Việc khắc phục hậu quả khi hủy hoại/làm chết loài thuộc Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là khó khả thi; đề nghị phải thực hiện cùng lúc cả việc phạt tiền cho hành vi vi phạm (khoản 1 Điều 6) và khắc phục hậu quả (khoản 3 Điều 6).
	- Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định tại Điều 3 của dự thảo Nghị định

- Theo quy định tại Điều 6 của dự thảo Nghị định thì việc phạt tiền và  thực hiện khắc phục hậu quả là phải làm đồng thời.

	
	Quảng Trị
	- Tại Điều 6, đề nghị sửa đổi như sau:

“Điều 6. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản
a) Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản bằng nghề cố định ở các sông, hồ, đầm, phá; không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản;
b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống; phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
d) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản.”
- Xem xét bổ sung/điều chỉnh nội dung xử phạt vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản tại Điều 6. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản phù hợp với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
	Quá cao so với thu nhập của cá nhân, tổ chức. Nhiều chủ tàu không đủ khả năng đóng tiền phạt nên sẽ bỏ thuyền, ảnh hưởng đến sinh kế người dân.
	- Không tiếp thu vì hiện nay nguồn lợi đang có nguy cơ suy giảm trầm trọng vì vậy quy định mức phạt cao để đảm bảo tính răn đe.

- Không tiếp thu vì:

Hành vi vi phạm quy định trong dự thảo Nghị định khác với hành vi phạm được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định này

	
	Bến Tre
	- Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản” 
	- Để không bỏ lọt hành vi vi phạm; đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật hình sự. Vì tại điểm a, khoản 1 Điều 242 Bộ Luật Hình sự về “Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản” có quy định xử lý hình sự đối với hành vi “sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng….hoặc đã bị xử phạt VPHC về hành vi này”
	Không tiếp thu vì hành vi sử dụng chất trái phép đã được quy định tại Điều 305 của Bộ Luật Hình sự; hành vi hủy hoại NLTS đã được quy định tại Điêu 242 của Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bố sung năm 2017). Do đó, không xử phạt hành chính, nếu vi phạm sẽ bị xử lý hình sự.

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Đề nghị bổ sung khoản 2, như sau:

“2. Phạt tiền gấp hai lần tương ứng với số tiền được quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này nếu thực hiện hành vi vi phạm thuộc khu bảo tồn biển.”.

- Đề nghị khoản 3, khoản 4, như sau:

“3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại  khoản 1, khoản 2 Điều này”.
	- Để tạo tính răn đe, bảo vệ nghiêm ngặt tại các khu bảo tồn biển
	Không tiếp thu vì:

- Quy định tại điểm a chỉ dành cho khu vực sông, hồ, đầm, phá;

- Các điểm b, c mức phạt đã rất cao mặt khác. 

	Điều 7. Vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá hoặc sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét để khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Phạt tiền đối với hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;
d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.
3. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;
b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;
c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;
d) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Buộc chuyển giao số thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.


	Bộ Công thương
	- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung hình thực xử phạt bổ sung là “tịch thu tang vật là thủy sản đối với những thủy sản không thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm”.

- Tại khoản 5, đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm đ, điểm i khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC.
	
	Không tiếp thu vì Điều này quy định về loài nguy cấp, quý, hiếm nên không thể định giá và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thả về môi trường hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

- Nghiên cứu

	
	Bộ Nông nghiêp

Vụ Pháp chế
	- Tại điểm a khoản 2, đề nghị tăng mức tối đa của khung xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Tại khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“Phạt tiền đối với hành vi sử dụng nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản để khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…”
	- Để đảm bảo tính liền mạch giữa các khung xử phạt
	- Tiếp thu

- Không tiếp thu vì chỉ áp dụng mức phạt cao gấp đối đối với nghề  lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu  mực) bởi các nghề này có tính xâm hại đến nguồn lợi cao hơn các nghề khác

	
	Bộ Tài chính
	- Tại Khoản 6, khoản 8, đề nghị bổ sung hành vi: “6. Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại; 8. Đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại” . 
	- Điều 98 quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản.
	 Không tiếp thu vì hành vi này đã được quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP

	
	Quảng Trị


	- Tại khoản 3 Điều 7 để nghị sửa đổi như sau:

3. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:

	- Bởi vì vùng cấm khai thác thì phải cấm hết, vì rất nhiều nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi chứ không chỉ nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng.
	- Không tiếp thu vì:

Dự thảo Nghị định đã quy định là cấm hết. tuy nhiên mức phạt đối với nghề  lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu  mực) cao gấp đối các nghề khác bởi các nghề này có tính xâm hại đến nguồn lợi cao hơn các nghề khác

	
	Khánh Hòa
	- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung như sau:

“Tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này”.
	Nhằm tạo sự răn đe, giáo dục cho cộng đồng ngư dân ý thức được việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, không được tái phạm quy định về việc khai thác thuỷ sản trong khu vực cấm và khu vực cấm khai thác có thời hạn.
	Tiếp thu

	
	Trà Vinh
	- Tại điểm a khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét”.

- Tại điểm a, điểm b khoản 5, đề nghị sửa như sau:

“a) Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này”;

b) Buộc chuyển giao số thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.
	
	- Tiếp thu 

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Đề nghị bổ sung hành vi tại khoản 1 và điểm a khoản 1, như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá, thuyền thúng hoặc phương tiện nổi để khai thác thủy sản bằng các loại nghề, ngư cụ (trừ nghề câu tay mực) trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét, thuyền thúng hoặc phương tiện nổi đề khai thác thuỷ sản;”

- Tại khoản 2, đề nghị bỏ cụm từ “ngư cụ”, bổ sung điểm a và sửa như sau:

“2. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo, nghề kết hợp ánh sáng trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn như sau:
a) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét, thuyền thúng hoặc phương tiện nổi.

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.”
- Tại khoản 3, khoản 4, đề nghị sửa như sau:

“3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu ngư cụ, sản phẩm thủy sản khai thác được đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;” 

- Chuyển điểm b, khoản 5 Điều 7 sang Điều 8 
	- Bổ sung điểm a cho phù hợp với nhóm chiều dài tàu cá quy định tại Luật Thuỷ sản năm 2017 và thực tế sản xuất;

- Quy định đúng với nhóm chiều dài tàu cá theo Luật Thuỷ sản năm 2017

- Cụ thể hoá khoản 2 để phân định thẩm quyền sử phạt VPHC; Nghề bao gồm cả “ngư cụ”. Bỏ cụm từ trong ngoặc đơn: “trừ nghề câu tay mực”. Đã là khu vực cấm hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn thì không loại trừ nghề câu tay mực.
Bổ sung điểm a cho chặt chẽ, thực tế có sử dùng tàu cá dưới 6 mét để KTTS kết hợp ánh sáng.

Quy định đúng với nhóm chiều dài tàu cá theo Luật Thuỷ sản năm 2017.

- Tịch thu sản phẩm khai thác thuỷ sản để hạn chế tái phạm hoạt động bất hợp pháp ở vùng cấm.

- Phù hợp vi phạm quy định về các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
	- Không tiếp thu vì tại khoản 20 Điều 3 Luật Thủy sản đã giải thích khái niệm tàu cá. Nếu liệt kê sẽ thiếu hoặc không phù hợp với tên gọi của từng địa phương.

- Không tiếp thu vì tại Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT đã quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm

- Không tiếp thu vì:

Dự thảo Nghị định đã quy định là cấm hết. tuy nhiên mức phạt đối với nghề  lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu  mực) cao gấp đối các nghề khác bởi các nghề này có tính xâm hại đến nguồn lợi cao hơn các nghề khác
- Tiếp thu

	
	Nghệ An
	- Tại điểm a, khoản 2, đề nghị sửa đổi như sau: 

“a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá.”
	Khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn thì hình thức khai thác nào cũng bị xử lý.
	- Không tiếp thu vì:

Hành vi không sử dụng tàu cá đã được quy định tại khoản 1

	
	Bình Định
	- Điểm a khoản 2, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000đồng đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét hoặc khai thác thủy sản không sử dụng tàu cá; 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000đồng đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét.”.

- Tại điểm a khoản 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000đồng đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12 mét;”
	- Thống nhất phân loại tàu cá theo nhóm kích thước chiều dài lớn nhất; 

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhấtdưới 12 mét bao hàm cả tàu dưới 6 mét, khả năng thi hành quyết định xử phạt VPHC không có khả thi, vì nhóm đối tượng này phần lớn khó khăn về kinh tế.
	- Không tiếp thu vì 
Điều này quy định vi phạm tại vùng cấm khai thác nên mức phạt cần phải đảm bảo tính răn đe

	
	Tây Ninh
	- Tại điểm a, khoản 3, đề nghị sửa đổi như sau:

“a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.”
	- Cho đồng nhất hành vi với các điểm khác trong khoản 3, Điều 7.
	- Không tiếp thu vì:

Khoản 3 áp dụng cho các nghề có tính xâm hại lớn đến NLTS

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại điểm a, khoản 3, đề nghị bổ sung cụm từ “hành vi sử dụng tàu cá” vào sau cụm từ “đồi với”.
	- Làm rõ nghĩa, thống nhất với nội dung tại Điều 7 và các điểm khác trong khoản 3 của Điều 7.
	Tiếp thu

	
	Cục Kiểm ngư
	- Tại Khoản 3, đề nghị bổ sung cụm từ “tàu lưới kéo đôi được xác định là 01 hành vi” và sửa như sau: 

“3. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo (tàu lưới kéo đôi được xác định là 01 hành vi), nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:”
	- Trong thực tiễn khai thác thủy sản tàu lưới kéo được sử dụng là tàu lưới kéo đơn (sử dụng 01 tàu cá để khai thác) và tàu lưới kéo đôi (sử dụng 02 tàu cá để khai thác). Do vậy cần quy định rõ đối với hành vi khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi (02 tàu cá cùng khai thác) để thuận lợi trong quá trình xác định đối tượng bị xử lý vi phạm.
	- Nội dung này đã được xử lý tại khoản 7, Điều 5 của dự thảo Nghị định

	Điều 8. Vi phạm quy định về quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng nội dung văn bản chấp thuận hoặc phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
2. Phạt tiền đối với hành vi khai thác trái phép loài thủy sản không đảm bảo điều kiện theo quy định thuộc Nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 10 kg;
b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg;
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;
đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.
3. Phạt tiền đối với hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 10 kg;
b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;
c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg;
d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;
đ) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.
4. Phạt tiền 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thả đủ số lượng cá thể loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sản xuất được vào vùng nước tự nhiên trong thời gian quy định khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sản để nghiên cứu tạo nguồn giống và sản xuất giống thủy sản.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
b) Buộc chuyển giao thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
c) Buộc thả bổ sung thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 5, đề nghị không quy định thẩm quyền xử phạt bổ sung cho chức danh quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).
	- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 4, đề nghị bỏ từ “sản” 
	- Viết thừa, lỗi chính tả.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 3, đề nghị  chia nhỏ mức xử phạt và mức độ thiệt hại và  nâng mức xử phạt tối đa đối với hành vi này từ 100.000.000 đồng lên 120.000.000 đồng, như sau:

“3. Phạt tiền đối với hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 10 kg;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 30 kg;
d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 30 kg đến dưới 40 kg;

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 40 kg đến dưới 50 kg;

e) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 60 kg;

ê) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 60 kg đến dưới 70 kg;

g) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 70 kg đến dưới 80 kg;

h) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 80 kg đến dưới 90 kg;

i) Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 90 kg đến dưới 100 kg;

k) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.”
- Tại khoản 4, đề nghị tăng mức phạt nếu thực hiện hành vi vi phạm trong khu bảo tồn biển, như sau:

“4. Phạt tiền gấp hai lần tương ứng với số tiền được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu thực hiện hành vi vi phạm thuộc khu bảo tồn biển.”
- Tại điểm a, khoản 5, đề nghị sửa như sau:

 “6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trừ trường hợp khai thác không chủ ý.

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 và điểm đ, điểm e, điểm ê, điểm g, điểm h điểm i, điểm k  khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

- Chuyển điểm b, khoản 5 Điều 7 thành khoản 7 Điều 8.
	- Để phù hợp với thẩm quyền cho các chức danh xử phạt từ cấp cơ sở.

- Để phù hợp với Điều 9 và tình hình thực tiễn.

- Vì hành vi khai thác có chủ ý loài thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thì phải tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản để răn đe. 


	- Tiếp thu một phần,  đã chỉnh sửa trong khoản 3, 5, 6 Điều 8 dự thảo

- Không tiếp thu vì:

Tại Điều 9 đã quy định hành vi khai thác trái phép đã xử phạt lên đến 200 triệu đồng vì vậy không cần quy định theo loài như tại Điều 8

- Đối với hành vi này đã quy định tước Giấy phép khai thác nên không quy định tịch thu ngư cụ khái thác.

- Không tiếp thu vì tại Điều 8 đã quy định về biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm

	
	Trung tâm giáo dục Thiên nhiên
	Tại Điều 8, đề nghị sửa như sau:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng nội dung văn bản chấp thuận hoặc phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục I, II CITES. […]

2. Khai thác trái phép loài thủy sản không đảm bảo điều kiện theo quy định thuộc Nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục II CITES mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt như sau: […]

3. Khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục I CITES mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt như sau: […]

4. Phạt tiền 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thả đủ số lượng cá thể loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục I, II CITES sản xuất được vào vùng nước tự nhiên trong thời gian quy định khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sản để nghiên cứu tạo nguồn giống và sản xuất giống thủy sản.”
	- Điều 40 Nghị định 26 quy định về việc xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên. Tuy nhiên, Điều 8 Dự thảo lại chưa có quy định xử lý đối với hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES. Do đó, cần bổ sung chế tài xử lý theo hướng hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Phụ lục I CITES áp dụng xử phạt như với loài thủy sản nguy cấp quý, hiếm Nhóm I; hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Phụ lục II CITES áp dụng xử phạt như với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II.
	Tiếp thu một phần

	Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tại vùng đệm của khu bảo tồn biển như sau:
a) Thả phao trái phép;
b) Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
c) Phương tiện thủy hoạt động trái phép;
d) Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch trái phép;
đ) Xây dựng trái phép công trình hạ tầng;
e) Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản trái phép.
2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu dịch vụ - hành chính của khu bảo tồn biển.
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tại phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển như sau:
a) Hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
b) Hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái.
4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt như sau:
a) Hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;
b) Hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 5, đề nghị sửa như sau:

 “Buộc phá dỡ công trình hạ tầng xây dựng trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này”. Đồng thời, quy định bổ sung, cập nhật biện pháp khắc phục hậu quả này vào khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định cho phù hợp.
	- Để bảo đảm sự phù hợp với mô tả hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định, cũng như hậu quả do hành vi vi phạm nói trên gây ra
	Tiếp thu

	
	Bộ Tài nguyên
	- Tại Điều 9, đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi thực hiện trong khu bảo vệ nghiêm ngặt; bổ sung khoản quy định về khắc phục hậu quả (tương tự như Điều 6).
	
	- Tiếp thu, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả vào khoản 5 Điều 9 của Dự thảo

-Về hành vi đã có trong  điểm b khoản 4 Điều 9 của dự thảo Nghị định

	
	Quảng Trị
	- Đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tại vùng đệm của khu bảo tồn biển như sau:
a) Thả phao trái phép;
b) Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
c) Phương tiện thủy hoạt động trái phép;
d) Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch trái phép;
đ) Xây dựng trái phép công trình hạ tầng;
e) Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản trái phép.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu dịch vụ - hành chính của khu bảo tồn biển.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tại phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển như sau:
a) Hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
b) Hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt như sau:
a) Hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;
b) Hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

- Đề nghị bổ sung hành vi sử dụng tàu cá khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt như sau:

	Quá cao so với thu nhập của cá nhân, tổ chức. Nhiều chủ tàu không đủ khả năng đóng tiền phạt nên sẽ bỏ thuyền, ảnh hưởng đến sinh kế người dân.


	- Không tiếp thu vì Điều này quy định vi phạm tại khu bảo tồn nên mức phạt cần phải đảm bảo tính răn đe

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển
1. Mức phạt đối với một trong các hành vi vi phạm tại vùng đệm của khu bảo tồn biển như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

- Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Phương tiện thủy hoạt động trái phép;
- Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch trái phép;
b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

- Thả phao trái phép;
- Xây dựng công trình hạ tầng trái phép;
- Nuôi trồng thủy sản trái phép.
2. Mức phạt đối với một trong các hành vi vi phạm trong phân khu dịch vụ-hành chính của khu bảo tồn biển như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu dịch vụ - hành chính.
b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu dịch vụ - hành chính.
3. Mức phạt đối với một trong các hành vi vi phạm trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái.

b) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái.

4. Mức phạt đối với một trong các hành vi vi phạm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển  như sau:

a) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
b) Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện trong trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

5. Hình thức phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 điểm a khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 điểm b khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này.
	- Chia mức phạt theo nhóm mức độ thiệt hại của các hành vi vi phạm và giảm khung hình phạt để phù hợp với thẩm quyền cho các chức danh xử phạt từ cấp cơ sở và đảm bảo tính khả thi trong xử phạt vi phạm hành chính.

- Hành vi khai thách thủy sản trái phép trong khu bảo tồn biển áp dụng các Điều 7 (Vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản), Điều 8 (Vi phạm quy định về quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm) và Điều 21 (Vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản) Dự thảo Nghị định để xử phạt, đảm bảo tính giáo dục, răn đe. Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm sẽ áp dụng khoản 62 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

- Phù hợp với Điều 10 (Quản lý hoạt động trong khu bảo tồn biển và vùng đệm) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 26/2019/NĐ-CP

	- Không tiếp thu vì:

Đối với khu bảo tồn bất kể hành vi vi phạm nào cũng đều ảnh hưởng lớn đến mục đích bảo tồn, do đó cần phải quy định mức phạt cao để đảm bảo tính răn đe nên không chia nhỏ nhóm hành vi. 

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b, khoản 3, đề nghị xem xét định nghĩa lại hành vi hoặc bỏ hành vi này.

- Tại điểm b, khoản 4, đề nghị xem xét định nghĩa lại hành vi hoặc bỏ hành vi này.

- Rà soát lại các hành vi quy định tại Điều 9 dự thảo NĐ
	- Tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP chỉ quy định các hoạt động được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt không quy định hành vi bị cấm. Vì vậy, nếu quy định như vậy sẽ không có cơ sở thực thi pháp luật.
	- Không tiếp thu vì tại nội dung này được quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 7 Luật Thủy sản (hành vi cấm thực hiện trong khu bảo tồn biển.

	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	- Đề nghị nghiên cứu bổ sung như sau:

* Quy định về xử phạt VPHC đối với hành vi khai thác trái phép hệ sinh thái thủy sinh trong rừng đặc dụng, phòng hộ vào trong dự thảo Nghị định. 

* Quy định về xử phạt VPHC đối với hành vi quản lý nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh trong rừng đặc dụng, phòng hộ vào trong dự thảo Nghị định. 
	- Hiện nay, trong khu rừng đặc dụng, phòng hộ tại Việt Nam có nhiều hệ sinh thái thủy sinh quan trọng, nhiều loài thủy sinh tồn tại trong đó có nhiều loài đặc hữu và nguy cấp. Do đó, việc có các quy định về pháp luật về thủy sản để bảo vệ phát triển bền vững nguồn tài nguyên thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh trong các khu rừng đặc dụng, phòng hộ tại Việt Nam là cần thiết.

- Tại Điều 18, Luật Thủy sản năm 2017 có quy định về quản lý nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh trong rừng đặc dụng, phòng hộ. Tuy nhiên, trong dự thảo của Nghị định chưa đề cập đến hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên.
	- Không tiếp thu vì các hành vi này xảy ra tại rừng đặc dụng, phòng hộ hoặc khu bảo tồn đất ngập nước hoặc khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản …sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 của dự thảo Nghị định (Điều này không giới hạn không gian, địa điểm) 

	Điều 10. Vi phạm quy định về cập nhật thông tin, sản xuất, ương dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không cập nhật thông tin, báo cáo về sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định;
b) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh về việc sử dụng giống thủy sản bố mẹ;
c) Không ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ;
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng;

b) Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không duy trì điều kiện  sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thương phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định;

b) Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định,
6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống bị xử phạt của cơ sở từ 01 đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, khoản 3 và điểm b khoản 4  Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc chuyển mục đích sử dụng giống thủy sản nếu đáp ứng quy định của mục đích chuyển đổi; trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy giống thủy sản, giống thủy sản bố mẹ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

	Bộ Nông nghiêp

Vụ Pháp chế
	- Tại Điểm a khoản 1, đề nghị xem xét bổ sung hành vi cập nhật thông tin sản phẩm không đúng.
	
	Tiếp thu

	
	Phú Thọ


	- Điểm a khoản 3: Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định. 

- Điểm b khoản 3: Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Về mức phạt: Đề nghị xem xét, quy định đối với các đối tượng thủy sản truyền thống bằng ½ mức phạt đối với các đối tượng chủ lực.

- Điểm a khoản 4: Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định. 

- Điểm b khoản 4: Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Về mức phạt: Đề nghị xem xét, quy định đối với các đối tượng thủy sản Bố mẹ truyền thống bằng ½ mức phạt đối với các đối tượng Bố mẹ chủ lực.
	Lý do: Trong dự thảo soạn thảo theo hướng xử phạt đối với 2 đối tượng là giống thủy sản thương phẩm và giống thủy sản bố mẹ.
	Tiếp thu

	
	Lai Châu
	- Tại Mục 2. Vi phạm quy định về giống thủy sản, đề nghị bổ sung Điều như sau: 

“Điều: …Vi phạm quy định về cập nhật thông tin kinh doanh giống thủy sản:”

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không cập nhật thông tin, báo cáo về sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản theo quy định; 

b) Không ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Kinh doanh giống thủy sản không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh; 

b) Cơ sở kinh doanh giống thủy sản không duy trì điều kiện kinh doanh giống thủy sản. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi: Kinh doanh giống thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định; 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh giống bị xử phạt của cơ sở từ 01 đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này
	Trên cơ sở đề xuất bổ sung điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng và kinh doanh giống thủy sản đã nêu trên nội dung đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thì cần phải có chế tài xử lý đối với các cơ sở kinh doanh giống thủy sản khi vi phạm các quy định của pháp luật.
	Không tiếp thu  vì không có căn cứ quy định về nội dung này.

	
	Hòa Bình


	- Tại Điểm a, Khoản 4,  đề nghị bỏ cụm “thương phẩm” và sửa như sau:

a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

- Tại điểm a, khoản 4 đề nghị bổ cụm từ “để nuôi” và sửa như sau:

“a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản để nuôi thương phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định”.


	- Để thống nhất với mục quy định giống thủy sản
	- Không tiếp thu vì nhiều địa phương đề nghị phải làm rõ và chia mức phạt khác nhau của hai đối tượng này. Mặt khác, vi phạm trong sản xuất giống bố mẹ có ảnh hưởng lớn hơn đối với giống thủy sản thương phẩm.

	
	Hải Dương
	- Đề nghị xem xét lại và quy định thành 2 mức phạt riêng đối với quy định về mức phạt: (1) Đối với các đối tượng thủy sản chủ lực (cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá nước lạnh); (2) Đối với các cơ sở sản xuất, ương nuôi giống thủy sản truyền thống (Trắm, trôi, mè, chép, rô phi…).
	
	Tiếp thu

	
	
	- Đề nghị bổ sung quy định về mức xử phạt đối với các hành vi không đảm bảo quy định về chất lượng giống thủy sản
	
	- Không tiếp thu hành vi vi phạm quy định về chất lượng giống thủy sản nói riêng và hàng hóa nói chung được xử lý theo Nghị định số 119/2017/NĐ-CP

	
	Phú Yên
	- Tại Khoản 6, Điều 10, đề nghị sửa như sau:

“6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống của cơ sở bị xử phạt từ 01 đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này.”
	- Các hành vi vi phạm quy định tại các điểm a,b,c khoản 1 có mức xử phạt hành chính bằng nhau (3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng), do đó cần áp dụng hình thức phạt bổ sung tất cả các hành vi; 

- Đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 có mức phạt cao hơn các hành vi tại khoản 1, dó đó cần áp dụng hình thức phạt bổ sung
	- Không tiếp thu  vì việc áp dụng hình thức xử phạt bố sung này chỉ phù hợp với hành vi không duy trì điều kiện của cơ sở, các hành vi còn lại không phù hợp.

	
	Bạc Liêu
	- Đề nghị bổ sung cụm từ “thuẩn dưỡng” vào sau cụm từ “ương dưỡng” tại Điều 10 như sau:

“Điều 10. Vi phạm quy định về cập nhật thông tin, sản xuất, ương dưỡng, thuần dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản”.

- Bổ sung hành vi sử dụng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong NTTS khi chưa gửi thông tin đến Bộ NN&PTNT hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép
	- Thực tế có nhiều cơ sở chỉ hoạt động thuần dưỡng giống (hạ độ mặt tôm giống theo yêu cầu khách hàng để bán).

- Thực tế kiểm tra cơ sở nuôi có trường hợp sử dụng các loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường đã được đóng gói, thành phẩm do người tiếp thị gửi, nhưng không có mã số sản phẩm theo quy định.
	- Không tiếp thu vì không có quy định dung về “thuần dưỡng”

- Nội dung này đã được quy định tại Điều 13 của dự thảo Nghị định

· 

	
	Đồng Tháp
	- Đề nghị bổ sung vào Điều 10 phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với kinh doanh giống thuỷ sản nuôi không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
	- Đối với loài thủy sản không thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam được quy định tại phục lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/20219. Tuy nhiên, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 chưa quy định xử lý cụ thể đối với hành vi kinh doanh các đối tượng không thuộc Danh mục này.
	Tiếp thu, đã bổ sung vào khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định

	
	Nghệ An
	- Tại điểm khoản 4, đề nghị sửa đổi thành: Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.
	- Vì trong Thông tư 26/2018 và NĐ 26/2019 không có từ này để thống nhất các văn bản.
	Tiếp thu một phần

	
	Bình Định
	- Đề nghị bổ sung Điều 10, như sau: 

“Vi phạm quy định về cập nhật thông tin, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản“

- Tại điểm a khoản 3, đề nghị sửa đổi như sau:

“Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không đúng đối tượng, điều kiện cơ sở trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.”.

- Tại điểm b khoản 3, đề nghị sửa đổi như sau:

“Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không duy trì một trong các điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản”
	- Dự thảo nội dung không quy định hành vi có liên quan đến khảo nghiệm giống thủy sản.

- Căn cứ Điều 24 Luật Thủy sản quy định điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. 

- Định lượng cụ thể các điều kiện để dễ xác định hành vi áp dụng xử phạt.
	- Đã bổ sung nội dung về khảo nghiệm vào khoan 2 Điều 10

-Không tiếp thu vì trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã ghi cụ thể đối tượng giống được sản xuất, ương dưỡng

- Tiếp thu 

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 3, đề nghị giảm mưc tiền phạt như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi …”
	- Cần giảm mức phạt để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn
	Tiếp thu

	
	Cần Thơ
	- Đề nghị gộp khoản 2, khoản 3 lại thành 1 khoản như sau: 

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi  vi phạm:

a) Không tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ;

b) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng;

c) Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.”

- Đề nghị chuyển khoản 4 thành khoản 3, để đảm bảo tính liên tục của các khoản.

- Tại Điểm a khoản 3 đề nghị bỏ cụm từ “thương phẩm”.
	- Vì mức phạt tiền của 2 khoản này giống nhau.

- Vì không có khái niệm giống thủy sản thương phẩm tại Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.    
	-Không tiếp thu vì hậu quả của các hành vi vi phạm tại hai khoản này là khác nhau nên không để cùng mức phạt tiền như nhau.

- Tiếp thu

	
	Cục Thú y
	- Đề nghị gộp khoản 3 vào khoản 2 như sau:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ; 

b) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng; 

c) Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	- Khung tiền phạt đối với các hành vi này giống nhau
	-Không tiếp thu vì đối tượng quy định tại hai khoản này là khác nhau nên không để cùng mức phạt tiền như nhau.



	Điều 11. Vi phạm quy định về xuất, nhập khẩu giống thủy sản
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thả giống thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng, trường hợp không đủ điều kiện để thả lại môi trường sống của chúng thì tiêu hủy theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này

.
	Bộ Tư pháp 
	- Tại khoản 3, đề nghị rà soát, chỉnh sửa quy định thống nhất đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm theo hướng, quy định áp dụng mức phạt tiền cao hơn hoặc áp dụng thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề dài hơn trong trường hợp VPHC nhiều lần hoặc tái phạm, không mô tả lại hành vi vi phạm mà quy định viện dẫn đến các hành vi vi phạm có khung tiền phạt thấp hơn hoặc khung thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn trong cùng một điều.

- Tại khoản 3, đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất cụm từ “vi phạm hành chính nhiều lần”.

- Tại Khoản 3, đề nghị cân nhắc, tăng khung tiền phạt lên tối thiểu gấp 02 hoặc gấp 03 lần so với hành vi vi phạm này đã được quy định tại khoản 2 Điều 11 dự thảo Nghị định trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm.
	- HVVP trong trường hợp VPHC nhiều lần hoặc tái phạm đã được quy định theo hướng mô tả lại cụ thể hành vi VPHC (tương tự với các HVVP quy định áp dụng khung tiền phạt thấp hơn hoặc khung thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn trong cùng một điều), với mức phạt tiền áp dụng cao hơn và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề với thời gian dài hơn, cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập.

- Để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Khung tiền phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm là nhẹ so với hành vi vi phạm đã được quy định tại khoản 2 Điều 11 dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu

	
	Bộ Tài chính
	- Tại Điều 11, đề nghị rà soát lại các quy định trong Luật Thủy sản và dự thảo Nghị định.

- Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi nhập khẩu giống thủy sản không thực hiện kiểm tra chất lượng.  
	- Để tránh bỏ lọt hành vi.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thủy sản:“Giống thủy sản nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật”;  tại mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT- BNNPTNT quy định quy định thì giống thủy sản thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN và PTNT và áp dụng phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu là kiểm tra sau thông quan. 

- Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: tại Khoản 4, Điều 3 quy định: “Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”; Khoản 4 Điều 34 quy định: “Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 35 Luật này”; Điểm đ khoản 1 Điều 35 quy định: “Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 36 của Luật này”; Điều 36 quy định xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu . 
	- Tiếp thu

- Không tiếp thu vì để tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân và thực hiện Nghị quyết 19, 02 của Chính phủ, hiện nay không thực thủ tục kiểm tra chất lượng giống thủy sản khi nhập khẩu. Hiện trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 14/2018/TT- BNNPTNT đã đưa giống thủy sản ra khỏi sản Danh mục sản phẩm , hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 2, đề nghị sửa lại như sau:

“2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam có giá trị dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100.000.000 đồng, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Thủy sản.”.

- Đề nghị bổ sung 01 khoản quy định: 

“Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Thủy sản khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án”

- Đề nghị bỏ khoản 3 Điều này. 

- Tại khoản 4, đề nghị xem xét quy định biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản nêu trên.
	- Để đảm bảo phù hợp với Điều 190 Bộ Luật hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch khi triển khai thực hiện.

- Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật đối với trường hợp chuyển từ vụ án từ xử lý hình sự về xử lý hành chính. 

- Vì quy định “trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần” là không phù hợp.
	Tiếp thu có chỉnh sửa theo ý kiến của Bộ Tư pháp về nội dung này và để thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định
-Không tiếp thu vì quy định này khó khả thi bởi giống không có tên trong Danh mục thì khó định giá và việc xác định thu lợi bất chính này rất khó để tính toán được.

	
	Hội Nghề cá VN
	- Đề nghị xem xét bổ sung một số hành vi trong nuôi trồng thủy sản như: sử dụng con giống không có trong Danh mục được phép kinh doanh ở VN đề kinh doanh, nuôi thủy sản; giống thủy sản phải khảo nghiệm.
	
	Đã có quy định xử phạt với hành vi nhập khẩu thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam

	
	Lào cai
	- Tại điểm b, khoản 4, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc nội dung quy định hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3.  
	- Cần quy định cụ thể nếu trường hợp giống thủy sản không có mầm mống gây hại, có thể chuyển sang mục đích sử dụng khác như chế biến thức ăn. Để tránh việc tùy tiện khi áp dụng xử lý hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.
	Không tiếp thu vì 
Từng mục đích chuyển đổi có yêu cầu khác nhau: ví dụ để làm thực phẩm thì phải đảm bảo an toàn thực phẩm; làm cảnh thì phải sạch bệnh, làm thức ăn cho thủy sản phải đảm bảo chất lượng và không có bệnh…..

	
	Cục Thú y
	- Tại khoản 3, đề nghị sửa như sau: 

“3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần”
	- Tránh lặp đi lặp lại gây khó hiểu và để thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 25, khoản 3 Điều 26
	Đã bỏ khoản này và thay thế bằng hành vi khác

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm a, khoản 4, đề nghị nghiên cứu bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là: “ Chuyển đổi mục đích sử dụng”
	- Giống thủy sản nếu không đủ điều để thả lại môi trường sống của chúng thì chuyển đổi mục đích sử dụng vì giống thủy sản không gây nguy hiểm, không độc hại không nhất thiết phải tiêu hủy. Biện pháp sử dụng cuối cùng mới là tiêu hủy.
	Tiếp thu

	Điều 12. Vi phạm quy định về đặt tên giống thủy sản
(Giữ nguyên)
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 2, đề nghị rà soát kỹ và quy định việc phân định thẩm quyền xử phạt VPHC theo đúng nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt VPHV quy định tại Điều 52 Luật XLVPHC (sửa đổi 2020) đối với các hành vi vi phạm quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “kép”.
	- Để bảo đảm việc phân định thẩm quyền xử phạt của các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản quy định tại Điều 55 dự thảo Nghị định được chính xác và phù hợp với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi); 
	Tiếp thu

	Điều 13. Vi phạm quy định về cập nhật thông tin sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường
1. Hành vi lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi cập nhật không đúng hoặc không đủ thông tin theo các trường thông tin của phần mềm cập nhật, thông tin về sản phẩm theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn đã công bố áp dụng bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 1 đến 3 sản phẩm;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ từ 3 sản phẩm đến dưới 5 sản phẩm;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ từ 5 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 10 sản phẩm trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chưa gửi thông tin dưới 3 sản phẩm;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chưa gửi thông tin từ 3 sản phẩm đến dưới 5 sản phẩm;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chưa gửi thông tin từ 5 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm;
d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi chưa gửi thông tin từ 10 sản phẩm trở lên.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Đối với sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở hoặc quy chuẩn buộc tái chế sản phẩm nếu đáp ứng yêu cầu tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng nếu sản phẩm đáp ứng quy định của mục đích chuyển đổi, trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“Phạt tiền đối với hành vi lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi cập nhật không đúng hoặc không đủ thông tin theo các trường thông tin của phần mềm cập nhật, thông tin về sản phẩm theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn đã công bố áp dụng theo các mức phạt như sau:”.
- Tại điểm a khoản 2, đề nghị sửa như sau: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm dưới 03 sản phẩm”, 
- Tại khoản 2 (thực chất là khoản 3) Điều 13, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thêm để có phương án xử lý thích hợp, bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 13 dự thảo Nghị định thống nhất, đồng bộ với hệ thống các quy định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành và có tính khả thi.

- Tại điểm a khoản 2 đề nghị sửa như sau: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm dưới 03 sản phẩm”
	- Để bảo đảm sự thống nhất trong cách quy định về hình thức, mức xử phạt trong toàn bộ dự thảo Nghị định

- Để bảo đảm việc quy định mô tả hành vi vi phạm đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

- Vì không vi phạm về chất lượng, mà là các sản phẩm vi phạm quy định về việc gửi thông tin đến Bộ NN&PTNT, do đó, biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 13 dự thảo Nghị định là không phù hợp với hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. 

- Để bảo đảm việc quy định mô tả hành vi vi phạm đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 1, đề nghị xác định rõ hành vi “cập nhật không đúng hoặc không đủ thông tin theo các trường thông tin của phần mềm cập nhật, thông tin về sản phẩm theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn đã công bố áp dụng” hay hành vi “lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi cập nhật không đúng…”?

- Khoản 2 Điều 13 đề nghị xác định rõ hành vi “chưa gửi thông tin đến …” hay là hành vi “lưu thông khi chưa gửi…”
	
	-Tiếp thu



	
	Bộ Công an
	- Tại khoản 1, khoản 2, đề nghị chỉnh lý hành vi “lưu thông” thành “đưa vào lưu thông”
	- Viêc cập nhật thông tin sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong NTTS trước khi đưa vào lưu thông ngoài thị trường là trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu; nếu quy định là hành vi “lưu thông” thì sẽ có nhiều chủ thể khác có thể bị phạt như: người vận chuyển, người mua, người bán ..
	Không tiếp thu vì thuật ngữ này phù hợp với Luật Thủy sản và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

	
	Bến Tre
	- Tại khoản 2, đề nghị sửa như sua: 

“3 Biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng nếu sản phẩm đáp ứng quy định của mục đích chuyển đổi, trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này”.
	
	Tiếp thu

	
	Nghệ An
	- Đề nghị bỏ điểm 3 khoản 1. 

- Tại điểm khoản 2, đề nghị sửa như sửa:

“2. Phạt tiền đối với hành vi lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mã số tiếp nhận theo quy định theo các mức phạt như sau:”

- Đề nghị sửa hành vi “chưa gửi thông tin” thành “hành vi chưa được cấp mã số tiếp nhận”
	- Vì khi tổ chức/cá nhân cập nhật không đúng hoặc không đủ thông tin theo các trường thông tin của phần mềm cập nhật, thông tin về sản phẩm theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn đã công bố áp dụng thì không cấp mã số tiếp nhận Khi không được cấp mã số tiếp nhận mà hành vi lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường thì bị xử phạt ở khoản 2 Điều 13.

- Để chặt chẽ trong quy định, vì kết quả của việc gửi thông tin là được cấp Mã số tiếp nhận.

Để chặt chẽ trong quy định
	- Không tiếp thu vì:

Trong thực tế trường thông tin được cập nhật đầy đủ nhưng thông tin không đúng nội dung phần mềm vẫn trả mã số tiếp nhận. Do đó cần phải quy định hành vi này để tránh lọt hành vi vi phạm

Tiếp thu

- Không tiếp thu vì không cần thiết quy định kết quả của hành vi



	
	Hồ Chí Minh
	- Tại khoản 2, đề bổ sung hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định theo các mức phạt….
	- Theo khoản 2 Điều 12, TT26/2018/TT-BNNPTNT chỉ quy định trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu mà không quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh.
	Tiếp thu

	
	Kiên Giang
	- Tại điểm a và b khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chưa gửi thông tin dưới 3 sản phẩm;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi chưa gửi thông tin từ 3 sản phẩm đến dưới 5 sản phẩm;”
	- Đảm bảo tính nghiêm minh và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
	Qua đánh giá việc thực hiện NĐ 42 trong hơn 2 năm qua cho thấy với mức xử phạt này được áp dụng trên thực tế là phù hợp và đảm bảo tính khả thi

	Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở mua bán, nhập khẩu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Nơi bày bán, bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không cách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại;
b) Không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của cơ sở từ 01 đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2  Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc chuyển mục đích sử dụng nếu sản phẩm đáp ứng quy định của mục đích chuyển đổi, trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều này.
	Bộ Công an
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị quy định cụ thể hành vi “không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS” theo quy định.
	- Để thống nhất áp dụng.
	Không tiếp thu vì thiết bị, dụng cụ có nhiều loại và mỗi địa phương có tên gọi khác nhau do đó nếu quy định cụ thể sẽ khó khăn trong quá trình áp dụng

	
	Bộ Tài chính
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị sửa đổi bổ sung:“b) Không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp” .
	- Để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Thủy sản.
	Tiếp thu

	
	Hồ Chí Minh
	- Đề nghị bổ sung thêm khoản 4 như sau:

“Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi chưa có công bố hợp quy theo quy định”.

- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung hình thức “Đình chỉ hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của cơ sở đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”
	- Theo khoản 3, Điều 19, Nghị định 119/2017 chưa quy định xử phạt cơ sở kinh doanh sản phẩm phải công bố hợp quy. 

- Phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 67, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp
	- Không tiếp thu  để đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp giữa các văn bản QPPL

- Không tiếp thu vì với các cơ sở này chưa được phép sản xuất nên không cần phải đình chi. Đối với cơ sở đã được phép sản xuất nhưng vi phạm mới áp dụng biện pháp đình chỉ.

	Điều 15. Vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
1. Phạt tiền đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn sinh học theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất dưới 5 sản phẩm;
b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất từ 5 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm;
c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất từ 10 sản phẩm đến dưới 15 sản phẩm;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không ghi, lưu giữ hồ sơ sản xuất từ 15 sản phẩm trở lên.
2. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất dưới 3 sản phẩm;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất từ 3 sản phẩm đến dưới 5 sản phẩm;
c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất từ 5 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm;
d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất từ 10 sản phẩm trở lên.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có thành phần không có tên trong Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.
4. Phạt tiền đối với hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, sử dụng thức ăn thủy sản có chứa kháng sinh, chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng mỗi sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có chứa kháng sinh, chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có chứa kháng sinh, chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tái chế nếu đáp ứng quy định của mục đích tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng nếu đáp ứng quy định của mục đích chuyển đổi, trường hợp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và sản phẩm được sản xuất trong nước quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;
b) Buộc tái xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu, trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 15, đề nghị sửa như sau: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm dưới 03 sản phẩm”.

- Tại khoản 4, đề nghị điều chỉnh khung tiền phạt đối với 02 hành vi vi phạm mới này trong tổng thể chung quy định về khung tiền phạt đối với các hành vi vi phạm của Điều này.
- Đề nghị nghiên cứu, quy định tách 02 hành vi vi phạm nêu trên thành 02 khoản độc lập, như sau:

“01 khoản quy định xử phạt đối với hành vi “mua bán, sử dụng...” và 01 khoản quy định xử phạt đối với hành vi “sản xuất, nhập khẩu...””  
	- Để bảo đảm việc quy định mô tả hành vi vi phạm đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

- Bảo đảm nguyên tắc các khung tiền phạt trong một điều phải được sắp xếp theo thứ tự mức phạt từ thấp đến cao.
	Tiếp thu

	
	Bộ Tài chính
	- Tại Điều 15, đề nghị rà soát lại quy định trong Luật Thủy sản và dự thảo Nghị định.

- Đề nghị bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không thực hiện kiểm tra chất lượng
	- Để tránh bỏ lọt hành vi.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Thủy sản: “Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng”.; mục 6 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT- BNNPTNT thì thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN và PTNT và áp dụng phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu là kiểm tra sau thông quan. 
	- Tiếp thu

- Không tiếp thu vì nếu không thực hiện kiểm tra chất lượng thì sản phẩm sẽ không được thông quan, nên chỉ xử phạt khi sản phẩm kém chất lượng hoặc là hàng giả, hàng cấm

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại Khoản 3, đề nghị xem xét chia các hành vi để xử phạt theo mức độ gây hậu quả theo hướng như sau: Hành vi trong sản xuất áp dụng mức phạt nặng hơn hành vi mua bán, nhập khẩu;

“3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có thành phần không có tên trong Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam có giá trị dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có thành phần không có tên trong Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án”.

- Đề nghị bỏ khoản 4 Điều này. 

- Trường hợp do tính đặc thù cần thiết phải quy định hành vi về chất cấm tại dự thảo Nghị định, đề nghị giải trình rõ lý do tại Tờ trình.
	- Điều 190 Bộ Luật hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự khi quy định xử phạt đối với hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có thành phần không có tên trong danh mục được phép lưu hành.

- Hành vi sử dụng chất cấm trong NTTS được quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về ATTP.

- Hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn có chứa chất cấm được quy định tại Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tại khoản 13 Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định: “hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực có liên quan để xử phạt vi phạm hành chính”. Vì vậy, dự thảo Nghị định chỉ nên tập trung quy định hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
	- Không tiếp thu vì các hành vi này có mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra được đánh giá là ngang nhau nên mức phạt để như nhau là phù hợp.

- Tiếp thu

- Không bỏ khoản 4 mà có điều chỉnh một chút cho phù hợp



	
	Lào Cai
	- Tại khoản 3, khoản 4, đề nghị nghiên cứu, quy định rõ về hành vi mua, bán để đủ điều kiện xử phạt VPHC là phải cấu thành đủ 02 hành vi mua và bán thì bị xử phạt VPHC (việc mua, bán đã hoàn thành), hay chỉ cần một hành vi là mua hoặc bán, và việc xử phạt cả đối tượng bán và đối tượng mua.
	- Trong thực tế, khi thi hành còn gặp vướng mắc trong quá trình áp dụng xử phạt đối với hành vi mua bán cũng như có nhiều cách hiểu khác nhau.
	Hành vi mua bán có nghĩa là có hoạt động buôn bán sản phẩm trên thị trường vì vậy không tách thành hai hành vi mua, bán.

	
	Bến Tre
	- Tại Điều 15 đề nghị bổ sung cụm từ “sử dụng” vào tên Điều 15 thành “Vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, mua bán, sử dụng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản”.

- Tại Khoản 4, đề nghị bổ sung hành vi sử dụng như sau:

+ “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thức ăn thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường, thuốc thú y thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ.”. 

+ “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc y tế trong nuôi thủy sản.”
	- Để bao quát các hành vi vi phạm cụ thể được quy định trong Điều này.
	Không tiếp thu vì:
Việc sử dụng đã bị xử phạt trong quá trình nuôi trồng thủy sản

	
	Nghệ An
	- Tại khoản 4, đề nghị sửa đổi, bổ sung: 

“4. Phạt tiền đối với hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, sử dụng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có chứa thành phần nằm trong danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo các mức phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
	- Để phù hợp với quy định tại phụ lục 1 Thông tư 26/2018/BNNPTNT
	- Tiếp thu 

	
	Tây Ninh
	- Tại điểm b, khoản 4, đề nghị sửa đổi như sau:

“b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có chứa kháng sinh, chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”
	- Để làm rõ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi hành vi vi phạm.
	Tiếp thu một phần

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b, khoản 4, đề nghị bổ sung từ “ mỗi” trước cụm từ “sản phẩm thức ăn thủy sản”
	- Tương đương với quy định đối với hành vi vi phạm ở điểm a của khoản này.
	Tiếp thu

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm d khoản 2, khoản 3 và khoản 4, đề nghị xem xét bổ sung hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.

- Đề nghị bổ sung quy định: Biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy đối với thức ăn thủy sản chứa chất cấm sản xuất, mua bán trong nước
	- Để đảm bảo tính răn đe vì các hành vi này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

- Thống nhất với các quy định tại khoản 9, 11 điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP; khoản 4 điều 28 Nghị định 14/2021/NĐ-CP
	Tiếp thu

- Đã quy định tại điểm a khoản 6 Điều này

	Điều 16. Vi phạm quy định về khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi công bố không đúng kết quả khảo nghiệm.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cơ sở khảo nghiệm thực hiện khảo nghiệm khi không đáp ứng điều kiện theo quy định.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động khảo nghiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc cải chính kết quả khảo nghiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị quy định thời gian đình chỉ hoạt động có thời hạn thành khung thời gian cụ thể (từ .... tháng đến .... tháng).

- Khoản 2, đề nghị sửa như sau: “... thực hiện khảo nghiệm khi cơ sở khảo nghiệm không đáp ứng điều kiện theo quy định”.
	- Tại khoản 3 Điều 25 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 67) quy định: “Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.... Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó...”. 

- Để bảo đảm việc mô tả hành vi vi phạm đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận, 
	Tiếp thu

	
	Bộ Tài nguyên
	- Tại Điều 16, đề nghị bổ sung xử phạt về hành vi vi phạm sau: Khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản gây tác động xấu đến hệ sinh thái và môi trường thủy sinh; mang nguồn gen thủy sản ra nước ngoài vì mục đích nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền.
	
	- Không tiếp thu vì không có quy định nội dung làm căn cứ. Mặt khác hoạt động khảo nghiệm này phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 2, đề nghị quy định rõ “điều kiện theo quy định” bao gồm những điều kiện gì? đó là điều kiện về cơ sở vật chất của cơ sở khảo nghiệm hay điều kiện về hồ sơ đăng ký hay cả 2 điều kiện này hoặc chia ra quy định thành 2 hành vi vi phạm
	- Bảo đảm tính rõ ràng, không gây tranh cãi khi áp dụng pháp luật.
	- Điều kiện này đã được quy định tại Điều 28 của Luật Thủy sản

	
	Bình Định
	- Tại Điều 16, đề nghị nghiên cứu bổ sung “Hành vi không tổ chức khảo nghiệm đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong trường hợp có hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản không có tên trong Danh mục”.

- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với Tổ chức khảo nghiệm.
	- Phù hợp với quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 35 Luật Thủy sản.
	- Không tiếp thu vì hành vi này không phải là trách nhiệm của cơ sở khảo nghiệm.

	Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về quá trình nuôi trồng thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

b) Không ghi chép, lưu giữ hồ sơ về loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
c) Không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất hoặc trang thiết bị kỹ thuật theo quy định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên biển không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi thủy sản vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
b) Buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng loài thủy sản nếu đáp ứng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.


	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 4, khoản 5, đề nghị xác định “Hành vi vi phạm “nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh …” có thuộc hành vi “Sản xuất hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam” quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự hay không? Nếu thuộc quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, đề nghị sửa lại như sau: 

“4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam có giá trị dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án”.
	
	Tiếp thu

	
	Hội Nghề cá VN
	- Đề nghị bổ sung hành vi neo đậu lồng bè không đúng vị trí đăng ký nuôi lồng bè
	
	Tiếp thu và điều chỉnh thành, xử phạt đối với hành vi nuôi trồng thủy sản không đúng địa điểm đã đăng ký

	
	Lai Châu
	- Tại Điểm a, Khoản 1, đề nghị bổ sung cụm từ “không ghi chép” và sửa như sau:

 a) Không ghi chép, không lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về quá trình nuôi trồng thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
	- Trong thời gian nuôi cần phải ghi chép, theo dõi quá trình nhập con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, tỷ lệ sống, tốc độ sinh trưởng…, để hạch toán kinh tế (lỗ, lãi). Đồng thời để cho thống nhất với nội dung tại Thông tư 16/2015/TT-BNNPTN về (QCVN 02- 22:2015/BNNPTNT) quy định: Cơ sở phải theo dõi, ghi chép các thông tin liên quan trong quá trình nuôi”.
	· Tiếp thu

	
	Hòa Bình
	- Tại Điểm a, Khoản 1, đề nghị bổ sung: cụm từ  “Không ghi chép” và sửa như sau

a) Không ghi chép, lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về quá trình nuôi trồng thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc;
	- Phù hợp với Thông tư 16/2015/TT-BNNPTN ngày 10/4/2015 (QCVN 02- 22:2015/BNNPTNT) quy định Cơ sở phải theo dõi, ghi chép các thông tin liên quan trong quá trình nuôi.
	Tiếp thu

	
	Lào Cai
	- Tại khoản 4, đề nghị xác định rõ mỗi loài thủy sản là số lượng bao nhiêu loài, một loài hay từ nhiều loài không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.
	
	Mỗi loài có nghĩa là nuôi một loài được coi là một hành vi, hai loài là hai hành vi…

	
	Bến Tre
	- Đề nghị bổ sung thêm mức phạt đối với hành vi nuôi tôm nước lợ trong vùng ngọt hóa.  
	- Tại điểm c khoản 1 Điều 17 có quy định xử lý hành vi “Không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực”, nhưng mức phạt này rất thấp và địa phương đang gặp khó khăn trong vấn đề xử lý nuôi tôm nước lợ trong vùng ngọt hóa.
	Tiếp thu

	
	Hải Dương
	- Tại điểm c khoản 1, đề nghị tăng mức tiền phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm như: không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 
	- Tại dự thảo quy định mức phạt từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng là chưa đủ mức răn đe, khó khăn cho cơ quan quản lý.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 2, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên sông, trên biển không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, giao cho thuê mặt nước theo quy định.”
	- Nhằm có chế tài đủ để răn đe, xử lý các hành vi vi phạm nuôi ngoài vùng quy hoạch trên sông.
	- Không tiếp thu vì hành vi này được xử lý theo quy định về đất đai và giao khu vực biển.

	
	Sóc Trăng
	- Tại khoản 1 đề nghị bổ sung như sau:

“d) Hành vi bơm bùn, xả, thải chất thải, nước thải bị ô nhiễm ra địa điểm nuôi trồng thủy sản khác hoặc môi trường tự nhiên;

đ) Sử dụng hóa chất cấm, sản phẩm không rõ nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản.” 
	
	- Không tiếp thu vì hành vi tại điểm d sẽ áp dụng quy định xử lý về bảo vệ môi trường.

- Tiếp thu đối với hành vi tại điểm đ  

	
	Bình Định
	- Tại Điểm b khoản 5, đề nghị sửa đổi như sau:

“Buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng loài thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.”
	- Cụm từ “nếu đáp ứng quy định” bị dư, không cần thiết
	Không tiếp thu vì phải đáp ứng đủ điều kiện đối với mục đích chuyển đổi mới được thực hiện chuyển đổi.

	
	Thừa Thiên Huế
	- Tại Khoản 3, đề nghị nghiên cứu sửa đổi: 

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên các vùng nước không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định”.
	
	Không tiếp thu vì trên theo quy định thì chỉ có nuôi trồng thủy sản trên biển mới phải xin phép

	Điều 18. Vi phạm quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi để thủy sản sống nhập khẩu thoát ra môi trường tự nhiên.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu loài thủy sản sống có tên trong Danh loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu lô hàng thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 Buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này.
	Cục Thú y


	- Tại khoản 3, đề nghị sửa như sau:

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định 
	- Phù hợp khoản 4 Điều 98 Luật Thủy sản là đối với nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học phải được BNN&PTNT cấp phép.”
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 1, đề nghị xem lại hành vi này có gây hậu quả, tác động tiêu cực cho xã hội hay không? Nên rà soát, xem xét lại.
	- Mặt khác hành vi này không được quy định trong NĐ26 và Luật TS. 
	- Nếu không thực hiện đúng kế hoạch kiểm soát đã được phê duyệt thì nguy cơ loài TS thoát ra môi trường tự nhiên là rất lớn.
- Hành vi này căn cứ vào Nội dung của Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT

	
	Vĩnh Long
	- Xem xét bổ dung một số hành vi vi phạm trong nuôi trồng thủy sản mà thực tế có thể xảy ra ở các địa phương như như sử dụng con giống không có trong danh mục được phép kinh doanh ở Việt Nam để kinh doanh; nuôi thủy sản, giống thủy sản theo quy định phải thực hiện khảo nghiệm nhưng không thực hiện khảo nghiệm; hành vi đậu lồng bè nuôi thủy sản không đúng vị trí đăng ký nuôi lồng bè.
	Dự thảo không có quy định và địa phương đã có xảy ra tranh chấp thưa kiện mà không có khung xử lý.
	Đã có quy định xử phạt đối với các hành vi này tại Điều 17 của dự thảo NĐ 

	
	Hồ Chí Minh
	- Đề nghị bổ bổ sung khoản 4, như sau:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.”

- Đề nghị bổ sung hành vi:

“Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản sống không có tên trong Danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.”
	- Để đảm bảo không bỏ lọt hành vi vi phạm và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình thanh, kiểm tra.


	Tiếp thu

	
	Bình Định
	- Tại khoản 1, khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi để thủy sản sống nhập khẩu thoát ra môi trường tự nhiên do vô ý hoặc có chủ ý.”
	- Phù hợp ý nghĩa câu 

- Tránh gây sót hành vi trong trường hợp cố ý để thoát hay thả ra môi trường tự nhiên.
	Không tiếp thu vì quy định tại dự thảo đã thể hiện rõ được ý như đã nêu, bổ sung các  cụm từ này là không cần thiết

	Giữ nguyên

Điều 19. Vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không ghi chép vào sổ theo dõi nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục của Công ước CITES không đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng theo quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
	Bộ Công an
	- Tại Điều 19, đề nghị nghiên cứu tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES.
	- Để bảo đảm sức răn đe.
	Không tiếp thu vì mức phạt này phù hợp với mức phạt đối với động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm

	
	Trung tâm giáo dục Thiên nhiên
	- Tại Điều 19, đề nghị sửa như sau:

“Điều 19. Vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
- Tại các khoản 1, 3, 4 và 5, đề nghị sửa như sau:
“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nuôi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc hợp pháp nhưng không ghi chép vào sổ theo dõi nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục của Công ước CITES có nguồn gốc hợp pháp nhưng không đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II hoặc Phụ lục II CITES không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I hoặc Phụ lục I CITES không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là hoàn thiện thủ tục đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng hoặc xin cấp phép lại với các giấy phép đã hết hạn.
	Tên Điều 19 là quy định xử phạt vi phạm về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES. Tuy nhiên, khoản 2 Điều này lại quy định hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục của Công ước CITES không đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng theo quy định. Do đó, cần sửa tên để phù hợp với nội dung Điều.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 19 đang quy định xử phạt với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nói chung mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định (được hiểu là bao gồm cả loài thuộc Phụ lục CITES). Tuy nhiên, hành vi nuôi trồng loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm thuộc Phụ lục CITES có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự và do đó khoản 3 Điều 19 cần làm rõ giới hạn giữa hành chính và hình sự. Thêm vào đó, mức phạt 5.000.000 đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 là quá thấp nếu so sánh với mức phạt đối với hành vi thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển tại Điều 41 và do đó cần nâng mức hình phạt cho phù hợp cũng như phân định mức hình phạt khác nhau đối với các nhóm loài được bảo vệ ở mức độ khác nhau.
	- Tiếp thu một phần

+ Tại khoản 2, bỏ cụm từ “thuộc Phụ lục của Công ước CITES”

+ Không tăng mức phạt nhằm đảm bảo tương đồng với lĩnh vực lâm nghiệp. Mặt khác đây là các loài đã cho sinh sản nhân tạo được nên ít ảnh hưởng đến quần đàn ngoài tự nhiên còn hành vi thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển tại Điều 41, đối tượng là thủy sản nguy cấp, quý hiếm bị khai thác ngoài tự nhiên nên mức độ ảnh hưởng đến quần đàn là rất nghiêm trọng nên mức phạt quy định cao hơn.

- Không tiếp thu vì nếu cơ sở không thực hiện sẽ tiếp tục bị xử lý đến khi thực hiện quy định này nên không cần quy định biện pháp khắc phục hậu quả như góp ý.

	Điều 20. Vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Cung cấp thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Không thực hiện sửa chữa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi thiết bị bị hỏng do lỗi kỹ thuật.

c) Không báo cáo về việc lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

d) Cung cấp kẹp chì hoặc kẹp chì cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam;
b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định;
d) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng;
đ) Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

3. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;
b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;
d) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng;
đ) Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;
e) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
g) Không ghi nhật ký khai thác thủy sản hoặc ghi không chính xác so với yêu cầu của Tổ chức nghề cá khu vực hoặc báo cáo sai một cách nghiêm trọng đối với quy định của Tổ chức nghề cá khu vực khi hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;
h) Khai thác thủy sản quá hạn mức do Tổ chức nghề cá khu vực cấp phép.
4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam;
b) Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn hoặc không có giấy chấp thuận hoặc giấy chấp thuận hết hạn;
c) Tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn;
d) Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;
đ) Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;
e) Sử dụng tàu cá vi phạm quy định về quản lý và bảo tồn tại vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của các Tổ chức nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên;
g) Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên theo quy định;
h) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong trường hợp tái phạm;
i) Khai thác thủy sản quá hạn mức do Tổ chức nghề cá khu vực cấp phép trong trường hợp tái phạm.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu thủy sản khai thác, chuyển tải trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản 2, điểm a, điểm b và điểm h khoản 3 và các điểm a, b, c, d, đ và điểm i khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu tàu cá đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d, đ và điểm e khoản 4 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá Việt Nam từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này;
d) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 3 và điểm đ, điểm e và điểm g khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc chủ tàu cá phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại Điểm g khoản 3, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng, mô tả cụ thể, chi tiết để hiểu, rõ ràng và chính xác như thế nào là: báo cáo sai nghiêm trọng hay làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

– Tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4, đề nghị giữ nguyên mức tối đa của khung tiền phạt nhưng tăng mức tối thiểu của khung tiền phạt lên, đảm bảo khoảng cách giữa mức tối thiểu và mức tối đa của khung tiền phạt dao động từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

- Rà soát, bổ sung quy định áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi vi phạm, cũng như hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Theo hướng tăng nặng mức chế tài (tăng thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn,...) áp dụng đối với các hành vi vi phạm.

- Tại điểm c khoản 1, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc chỉnh sửa mức xử phạt và khung tiền phạt đối với các hành vi vi phạm có tính chất vi phạm về thủ tục cho phù hợp với thực tế.

- Tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3, các điểm h và i khoản 4, đề nghị rà soát, quy định thống nhất đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm theo hướng, quy định áp dụng mức phạt tiền cao hơn hoặc áp dụng thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề dài hơn trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm, không mô tả lại hành vi vi phạm mà quy định viện dẫn đến các hành vi vi phạm có khung tiền phạt thấp hơn hoặc khung thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn trong cùng một điều.

- Tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3, đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất cụm từ “vi phạm hành chính nhiều lần”.
	- Hành vi chưa cụ thể, rõ ràng, cũng như tính khả thi để thực hiện trong thực tiễn. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật, đồng thời, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC có thể xác định được những hành vi trong thực tế. 

- Khoảng cách giữa mức phạt tiền tối thiểu và mức phạt tiền tối đa chênh lệch tới 200 triệu đồng, là chưa bảo đảm sự phù hợp với yêu cầu trong việc quy định khung tiền phạt; 
- Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật trong việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm đã nêu.

- HVVP trong trường hợp VPHC nhiều lần hoặc tái phạm đã được quy định theo hướng mô tả lại cụ thể hành vi VPHC (tương tự với các HVVP quy định áp dụng khung tiền phạt thấp hơn hoặc khung thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn trong cùng một điều), với mức phạt tiền áp dụng cao hơn và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề với thời gian dài hơn, cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập. 

- Để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
	Tiếp thu

	
	Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN
	- Tại điểm d Khoản 2, điểm d Khoản 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:

d) Không duy trì hoạt động liên tục hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình bất cứ thời điểm nào trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng;

3. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:

d) Không duy trì hoạt động liên tục hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình bất cứ thời điểm nào trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Tại điểm đ Khoản 2, điểm đ Khoản 3, đề nghị xem xét, điều chỉnh lại quy định tại các mục này hoặc tại điểm b Khoản 3 Điều 25 cho phù hợp.
	- Trùng một phần với quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 25 nhưng mức phạt ở hai mục này lại hoàn toàn khác nhau.
	Không tiếp thu vì

Việc sử dụng thiết bị VMS đã được quy định tại Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP nên trong Nghị định xử phạt cần quy định quá chi tiết nội dung này

Tiếp thu

	
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc thuyền trưởng” vào sau cụm từ “chủ tàu cá” 
	- Chỉ xử phạt đối với chủ tàu cá mà không xử phạt đối với thuyền trưởng là chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo tính răn đe.
	Không tiếp thu vì:
Nếu phạt Thuyền trưởng thì rất khó khăn trong quá trình xử phạt vì thuyền trưởng luôn thay đổi và không có khả năng nộp phạt. Mặt khác nếu để hoặc Thuyền trưởng rất dễ việc đùng đẩy trách nhiệm. Việc này đã được các địa phương đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị định xử phạt trước đây.

	
	Bộ Công an
	- Tại điểm e khoản 1, đề nghị nghiên cứu và sửa quy định Chủ tàu bị xử phạt vì cung cấp thiết bị GSHT cho ngư dân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật….
	-Chủ thể bị xử lý vi phạm không phù hợp
	 Tiếp thu, dự thảo đã điều chỉnh không xác định chủ thể bị xử lý vi phạm mà chỉ quy định hành vi vi phạm, theo đó ai thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý

	
	Bộ Tài nguyên
	- Tại khoản 1 Điều 20 vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, đề nghị quy định rõ chủ thể vi phạm.
	
	Tiếp thu

	
	Bình Thuận
	- Tại điểm a, d khoản 1 đề nghị bỏ cụm từ “không đảm bảo”, sửa từ “trì” thành từ “chì”
	Trùng lặp
	Tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	​- Tại Điều 20, đề nghị bổ sung 1 khoản như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Cung cấp thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Không thực hiện sửa chữa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi thiết bị bị hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà cung cấp thiết bị.

c) Không báo cáo về việc lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

d) Cung cấp kẹp chì hoặc kẹp chì cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định.”

- Tại khoản 1, khoản 4, đề nghị bổ sung cụm từ “khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà” trước cụm từ “không có Giấy phép khai thác thủy sản” tại điểm a các khoản này.
	- Bổ sung quy định tại khoản 1 và bổ sung chủ thể bị xử phạt tại khoản 2 để đảm bảo không bỏ lọt hành vi vi phạm và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.


	- Tiếp thu một phần, đã rà soát và hoàn thiện tại dự thảo

- Quy định này áp dụng chung cho tàu hoạt động trên biển và nội địa. 

	
	
	
	
	

	
	Quảng Ngãi
	Bổ sung điểm e khoản 1 như sau:

e) Không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.
	Hành vi này có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trên biển nên cần xem xét đưa vào hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản để mang tính răn đe.
	Tiếp thu

	
	Hà Tĩnh
	- Khoản 1 bổ sung thêm đối tượng bị xử phạt vi pham hành chính

- Đề nghị bổ sung thêm Mục 5: Vi phạm quy định về khai thác thủy sản một khoản quy định hình thức cưỡng chế, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện đối với tàu cá hoạt động khi không có bất cứ một giấy tờ gì theo quy định
	- Bổ sung đối tượng xử phạt cùng với hành vi vi phạm để đủ căn cứ xử lý.

- Khi thực hiện kiểm tra các phương tiện khai thác thủy sản trên biển, người đại diện trên tàu cá không trình ra được bất cứ giấy tờ gì theo quy định và không có tiền nộp phạt.
	- Đối tượng xử phạt là đơn vị cung cấp thiết bị vì đây là trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị (đã được quy định tại Điều 44 NĐ 26/2019/NĐ-CP
- Tại dự thảo NĐ đã quy định tịch thu tàu cá đối với  tàu cá VN vi phạm vùng biển nước ngoài. Việc tạm giữ tang vật để thực thi quyết định xử phạt thì căn cứ vào quy định của Luật LXLVPHC 

	
	Quảng Trị


	- Tại khoản 2, 3 và 4 đề nghị sửa đổi như sau: 

“2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:
3. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:
4. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau:”
	Mức phạt quá cao so với thu nhập của cá nhân, tổ chức. Nhiều chủ tàu không đủ khả năng đóng tiền phạt nên sẽ bỏ thuyền, ảnh hưởng đến sinh kế người dân.
	-Không tiếp thu  vì nhóm hành vi này gây ra tác động rất nghiêm trọng nên cần có mức xử phạt cao để đảm bảo tính răn đe

	
	Cà Mau
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa đổi như sau:

“Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tổ chức, vá nhân cung cấp thiết bị một trong các hành vi vi phạm sau”

-Tại điểm b khoản 1, đề nghị bổ sung quy định về “khoảng thời gian” để sửa chữa thiết bị từ khi được thông báo bị hỏng, bị lỗi do lỗi kỹ thuật

- Tại điểm c khoản 1, đề nghị bổ sung như sau:
“Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định”
	- Làm rõ thêm đối tượng vi phạm hành chính

- Đảm bảo quyền lợi của khách hàng (ngư dân)

-
 Thực tế vẫn đang xảy ra vụ việc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
	- Tiếp thu.

- Không tiếp thu ,vì đối tượng bị xử phạt trong dự thảo NĐ này là tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp quy định định cụ thể chủ thể bị xử phạt.
- Dự thảo NĐ đã tiếp thu ý kiến của BTP, đây là quan hệ dân sự của bên cung cấp và bên sử dụng thiết bị nên nhà nước không thể can thiệp quá sâu.

-Tiếp thu

	
	Quảng Ninh
	- Đề nghị sửa mức tiền phạt tương ứng với tính chất, mức độ nguy hại của hành vi và phù hợp, tương ứng với cuộc sống, thu nhập của ngư dân
	- Mức phạt qua cao so với tính chất, mức độ nguy hại của hành vi vi phạm; vượt giá trị phương tiện tàu cá; gây hậu quả lớn 
	-Không tiếp thu  vì nhóm hành vi này gây ra tác động rất nghiêm trọng nên cần có mức xử phạt cao để đảm bảo tính răn đe

	
	Bến Tre
	- Tại khoản 1, đề nghị quy định rõ về đối tượng có hành vi vi phạm này, nhằm tránh trường hợp trùng lắp về hành vi vi phạm và hành vi vi phạm này đối tượng nào chịu trách nhiệm.

- Tại điểm b, khoản 1, đề nghị bổ sung thêm thời gian cụ thể là bao lâu không thực hiện sửa chữa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi thiết bị bị hỏng do lỗi kỹ thuật.

- Tại khoản 2, 3 Điều 20,…: đề nghị giữ nguyên đối tượng bị xử lý là “Chủ tàu cá” không bổ sung đối tượng là “hoặc thuyền trưởng”. 

- Đề nghị bổ sung quy định về hành vi và mức phạt tiền đối với “Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá” vào Điều 20.

- Tại khoản 5 Điều, đề nghị xem xét bổ sung hình thức phạt bổ sung đối với các chủ tàu có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là: “Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 12 tháng các tàu còn lại đối với chủ tàu cá có tàu vi phạm”. Riêng đối với các chủ tàu cá có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài thì không cho cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá,…). 
	- Vì thời gian qua thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, chỉ thực hiện phạt chủ tàu nên phần nào nêu cao ý thức trách nhiệm của chủ tàu cá, nếu bổ sung hoặc thuyền trưởng thì nảy sinh chủ tàu cá đổ lỗi cho thuyền trưởng nên rất khó xử lý (trong khi đa phần thuyền trưởng không phải là người địa phương. 

- Để thống nhất với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

- Nếu tàu cá bị nước ngoài bắt giữ thì đương nhiên giấy phép của tàu đó bị thu hồi, các tàu còn lại của chủ tàu đó vẫn được hưởng các chế độ, hoạt động bình thường và vẫn được cấp văn bản chấp thuận đóng mới (nếu tỉnh còn chỉ tiêu) nên chưa đảm bảo tính răn đe, vì vậy cần thiết phải có hình thức phạt bổ sung đủ mạnh hơn.
	Đối tượng bị xử phạt trong dự thảo NĐ này là tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp quy định định cụ thể chủ thể bị xử phạt.
- Dự thảo NĐ đã tiếp thu ý kiến của BTP, đây là quan hệ dân sự của bên cung cấp và bên sử dụng thiết bị nên nhà nước không thể can thiệp quá sâu.

- Tiếp thu
- Tiếp thu đã bổ sung vào Điều 21 dự thảo NĐ
- Nghiên cứu để đưa vào Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ số 26

	
	Khánh Hòa
	- Tại điểm a khoản 1, đề nghị cần làm rõ hành vi này xử lý đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình hay chủ tàu cá.
	Tại Hội thảo do Tổng cục Thủy sản tổ chức: Chủ tàu cá bị xử lý VPHC về hành vi này. Nếu xử lý chủ tàu cá, đề nghị thay đổi cụm từ “Cung cấp” thành cụm từ “Trang bị”.
	Đối tượng bị xử phạt trong dự thảo NĐ này là tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị.


	
	Trà Vinh
	- Tại điểm d khoản 1, đề nghị bổ sung như sau:

“d) Cung cấp kẹp chì hoặc kẹp chì cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định.”
	
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 20. Vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản: cần xem xét đối tượng, hành vi vi phạm của cho phù hợp.
- Xem xét đưa khoản 1 của Dự thảo vào Điều khác (Đề nghị chuyển khoản 1 Điều 20 vào Điều 35); đồng thời xem lại mức phạt cho đúng với quy định về chống hàng  giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,…

Hiện nay, chưa có quy định về “yêu cầu kỹ thuật thiết bị giám sát hành trình tàu cá”.

Xem xét lại đối tương xử phạt (có hành vi nhưng chưa có đối tượng xử phạt) và nội dung điểm d có nằm trong điểm a.

- Tại khoản 2 dự thảo, đề nghị sửa lại như sau:

“1. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá, thuyền trưởng vi phạm một trong các hành vi như sau:”

* Tại điểm a khoản 1, sửa như sau:

“a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.”
* Tại điểm b khoản 1, sửa như sau:

“b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thuỷ sản đã hết hạn
- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.”
* Tại điểm c khoản 1, sửa như sau:

“c) Không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 

- Phạt chủ tàu cá từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.”

* Tại điểm d khoản 1, sửa như sau:

“d) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.”

* Tại điểm đ khoản 1, sửa như sau:

“đ) Không có, không ghi, ghi không đầy đủ hoặc không xuất trình cho lực lượng chức năng về nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.”

- Khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“2. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá, thuyền trưởng vi phạm một trong các hành vi như sau:”

* Tại điểm a khoản 2, đề nghị sửa theo nội dung các điểm a khoản 1.

* Tại điểm b khoản 2 đề nghị sửa như sau:

“b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thuỷ sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.”

* Đề nghị sửa theo nội dung các điểm a, b, c, d và đ khoản 1.
* Tại điểm e khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“e) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

* Tại điểm g khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“g) Không có, không ghi, ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thuỷ sản với yêu cầu của Tổ chức nghề cá khu vực hoặc báo cáo sai một cách nghiêm trọng đối với quy định của Tổ chức nghề cá khu vực khi hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.”

* Tại điểm h khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“h) Khai thác thủy sản quá hạn mức do Tổ chức nghề cá khu vực cấp phép.

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.”.

- Tại khoản 4, đề nghị sửa như sau:

“3. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm một trong các hành vi như sau:”

* Tại điểm a khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

* Tại điểm b khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“b) Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác, vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép, giấy phép hết hạn, không có giấy chấp thuận hoặc giấy chấp thuận hết hạn;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

* Tại điểm c, điểm d khoản 4 dự thảo, đề nghị sửa như sau:

“Nên đưa điểm c, d khoản 4 của Dự thảo vào Điều, khoản, điểm riêng đối với tàu cá nước ngoài hoạt động ở vùng biển Việt Nam.

Xác định lại đối tượng sử dụng tàu cá ở điểm c, d, khoản 4 Điều 20 của Dự thảo.”.

* Tại điểm đ khoản 4 dự thảo, đề nghị sửa như sau:

“c) Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

* Tại điểm e khoản 4 dự thảo, đề nghị sửa như sau:

“d) Sử dụng tàu cá vi phạm quy định về quản lý và bảo tồn tại vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của các Tổ chức nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

* Tại điểm g khoản 4 dự thảo, đề nghị sửa như sau:

“đ) Không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 600.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng.”.

* Tại điểm h khoản 4 dự thảo, đề nghị sửa như sau:

“e) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong trường hợp tái phạm;

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

* Tại điểm i khoản 4 dự thảo, đề nghị sửa như sau:

“h) Khai thác thủy sản quá hạn mức do Tổ chức nghề cá khu vực cấp phép trong trường hợp tái phạm.

- Phạt thuyền trưởng tàu cá từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.

- Phạt chủ tàu cá từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.”

- Tại khoản 4, đề nghị sửa như sau:

“4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu thủy sản khai thác, chuyển tải trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1, điểm a, b và điểm h khoản 2 và các điểm a, b, c và h khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tàu cá đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b,  c và d khoản 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá Việt Nam từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này;
d) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 2 và điểm c, d và điểm đ khoản 3 Điều này.”
	- Việc “cung cấp, sửa chữa, lắp đặt, kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá” là hành vi dân sự, được thoả thuận giữa người mua và người bán. Người bán không tham gia, không được can thiệp vào quá trình hoạt động khai thác thuỷ sản đối với người mua; Cân nhắc lại mức phạt, đối tượng phạt và đưa vào Điều khoản khác phù hợp hơn.

- Cần xác định rõ đối tượng bị xử phạt, người sử dụng tàu cá hay chủ tàu cá? Vi phạm là “bị” chứ không phải “có”.

- Thuyền trưởng là người trực tiếp vi phạm, chủ tàu bị liên đới. Cần xử lý cả hai đối tượng này.

Khi lực lượng chức năng pháp hiện hành vi vi phạm ở trên biển thì lập biên bản vi phạm đối với Thuyền trưởng, chứ không thể lập biên bản đối với chủ tàu.

- Thuyền trưởng là người trực tiếp vi phạm, chủ tàu bị liên đới tiếp tay cho thuyền trưởng vi phạm. Cần xử lý cả hai đối tượng này.

Hành vi “hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng” đưa vào điểm d khoản 1 Điều 24.

- Xác định rõ tàu có hoạt động thì mới yêu cầu lắp thiết bị GSHT. Chủ tàu cá là đối tượng vi phạm vì không tuân thủ quy định; thuyền trưởng là người cố tình vi phạm vì biết tàu không có thiết bị GSHT nhưng vẫn sử dụng.

- Thuyền trưởng là người trực tiếp không duy trì thuyết bị giám sát hành trình; Chủ tàu cá bị liên đới trách nhiệm; Khi lực lượng chức năng pháp hiện hành vi vi phạm ở trên biển thì lập biên bản vi phạm đối với Thuyền trưởng.
- Xác định rõ hành vi vi phạm, để hạn chế đối phó với lực lượng chức năng; Trách nhiệm ghi nhật ký KTTS là của thuyền trưởng và thuyền viên tàu cá, không phải của chủ tàu cá nhưng chủ tàu phải chịu trách nhiệm liên đới.
- Cần xác định rõ đối tượng bị xử phạt, người sử dụng hay chủ phương tiện?

- Đưa hành vi “hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng” vào điểm d khoản 2 Điều 24.

- Các lý do như điểm a, b, c, d và đ khoản 1.

- Xác định rõ đối tượng che dấu hành vi vi phạm để xử phạt cho đúng người, đúng luật định. Thông thường thuyền trưởng vi phạm và huỷ chứng cứ, chủ tàu che giấu.

- Hành vi này thuộc trách nhiệm của Thuyền trưởng, chủ tàu bị liên đới. Do đó, xử phạt thuyền trưởng nặng hơn chủ tàu.

- Khai thác quá hạn mức là do chủ đích của Thuyền trưởng nhưng có sự đồng thuận của chủ tàu cá.

- Bổ sung xử phạt thuyền trưởng; giống khoản 1, 2 điều này.

- Thuyền trưởng mới là người sử dụng tàu cá để hoạt động khai thác thuỷ sản; Chủ tàu cá là người sử dụng lao động; Hành vi vi phạm xảy ra trên biển, nên các lực lượng chức năng lập biên bản đối với thuyền trưởng, chức không phải chủ tàu.

- Không nên dùng quá nhiều từ “hoặc” trong một câu; đây là tham số yêu cầu bắt buộc đối với thuyền trưởng khi muốn hoạt động khai thác ngoài vùng biển Việt Nam.

- Tàu cá nước ngoài cần phải đảm bảo theo các quy định khác của Luật hàng hải quốc tế, Luật hàng hải Việt Nam; Đối tượng sử dụng là ai, người Việt Nam hay người nước ngoài? Do đó, nếu quy định chung với tàu cá Việt Nam là chưa phù hợp.

- Thuyền trưởng mới là người sử dụng tàu cá để hoạt động khai thác thuỷ sản; Chủ tàu cá là người sử dụng lao động; Hành vi vi phạm xảy ra trên biển, nên các lực lượng chức năng lập biên bản đối với thuyền trưởng, chức không phải chủ tàu.

- Thuyền trưởng mới là người sử dụng tàu cá để hoạt động khai thác thuỷ sản; Chủ tàu cá là người sử dụng lao động; Hành vi vi phạm xảy ra trên biển, nên các lực lượng chức năng lập biên bản đối với thuyền trưởng, chức không phải chủ tàu.

- Xác định rõ khi tàu cá trên biển phải có thiết bị GSHT; Đây là trách nhiệm lắt đặt của chủ tàu, thuyền trưởng là người sử dụng tàu cá mà không tuân thủ quy định.

- Thuyền trưởng là đối tượng vi phạm, chủ tàu là đối tượng che dấu.

- Trách nhiệm của Thuyền trưởng nặng hơn chủ tàu cá.

- Sửa lại cho phù hợp với điểm ở các khoản trước
	Không tiếp thu vì Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị VMS. 
Mặt khác các hành vi này được xác định là nhóm hành vi nghiêm trọng cần xử phạt mức tiền cao để đảm bảo tính răn đe nên để trong Điều 20 là phù hợp.
-Đối hàng giả, hàng nhái sẽ bị xử phạt theo NĐ 98/2020/NĐ-CP

- Đối tượng xử phạt là tổ chức, cá nhân thực hiện cung cấp thiết bị
- Dự thảo quy định xử phạt là chủ tàu còn thuyền trưởng sẽ chịu trách nhiệm với chủ tàu.
Theo quy định tại dự thảo Nđ hướng dẫn Luật XLVPHC sửa đổi, bổ sung năm 2020, trên biển có thể lập biên bản làm việc với chủ tàu rồi về bờ lập BBVPHC với chủ tàu nếu NĐ quy định xử phạt chủ tàu.
- Nếu xử lý cả hai sẽ không đảm bảo tính khả thi
-Trên biển lập Bb làm việc ghi nhận lại sự việc,khi vào bờ căn cứ vào BB làm việc để lập BBVPHC.

- Vì đây là hành vi nghiêm trọng nên để tại Điều 20 mới đảm bảo tính phù hợp.
- Theo quy định hiện  tại, chỉ phạt đối với tàu hoạt động mà có  thiết bị VMS.

- Trách nhiệm giữa chủ tàu và thuyền trưởng là trách nhiệm dân sự, còn Luật Thủy sản và Nghị định hướng dẫn Luật quy định chủ tàu phải chịu trách nhiệm nếu để tàu vi phạm quy định về chống khai thác IUU.

Tại Điều này là nhóm hành vi nghiêm trọng, mức phạt rất cao theo đó nếu phạt Thuyên trưởng sẽ không đảm bảo tính khả thi.
- Không tiếp thu và hành vi không xuất trình các giấy tờ sẽ bị xử phạt theo hành vi ngăn cản, chống đối người thi hành công vụ

· Tiếp thu

-Không tiếp thu vì hành vi này được xác định thuộc nhóm hành vi nghiêm trọng với phạt cao nên để trong Điều 20 là phù hợp
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	Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 1, đề nghị xem xét thêm về điều kiện khả thi để thực hiện nội dung tại khoản này.

- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc thuyền trưởng” vào sau cụm từ “đối với chủ tàu cá”.
	- Đối tượng vi phạm tại khoản 1 là 1 chủ thể trong hợp đồng kinh tế khác là HĐ mua bán thiết bị giám sát, việc tìm được chủ thể để xử phạt không khả thi nếu việc thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị giam sát qua nhiều lần hợp đồng. Kiểm tra tại 1 chỗ, phạt người ở 1 chỗ khác.

- Tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm do khó khăn trong quá trình xử phạt vi phạm của địa phương.
	Trong Luật  Thủy sản và NĐ 26 đã quy định đó là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị.Do đó đối tượng bị xử phạt là tổ chức , cá nhân cung cấp thiết bị là phù hợp.

Tiếp thu

	
	Nghệ An
	- Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, đề nghị giảm mức phạt như sau:

“1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với...”

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với...;

3. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với....”
	- Giảm mức phạt để phù hợp với thực tế về điều kiện kinh tế của ngư dân để có khả năng thực thi được quyết định của pháp luậ
	Không tiếp thu để đảm bảo tính răn đe

	
	Hải Phòng
	- Tại điểm a khoản 1, đề nghị bỏ cụm từ “không đảm bảo”.

- Tại điểm đ khoản 2 và điểm đ khoản 3, đề nghị bổ sung hành vi “không có” nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua.
	
	Tiếp thu

	
	Kiên Giang
	- Tại điểm b, c và d, đề nghị bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) ..

b) Không thực hiện sửa chữa, thay thế kịp thời thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi thiết bị bị hỏng do lỗi kỹ thuật hoặc trong thời hạn bảo hành;

c) Không niêm phong (kẹp chì) thiệt vị giám sát hành trình trên tàu cá; Không thông báo hoặc báo cáo đầy đủ, kịp thời về việc lắp đặt, tháo dỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

d) Cung cấp mẫu kẹp chì hoặc thực hiện kẹp trì cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định.
- Tại điểm đ khoản 2 đề nghị sửa đổi như sau:

“d) Không có, không ghi, ghi không đúng, ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;”

- Tại điểm d và đ khoản 3, để nghị bổ sung như sau:

“d) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

đ) Không có, không ghi, ghi không đúng, ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;”,

- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung như sau:

“4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:”
	- Nhằm xác định cụ thể đối tượng, hành vi vi phạm.

- Bổ sung đối tượng “thuyền trưởng” nhằm xác định đúng đối tượng vi phạm, tạo sự răn đe. Vì nhiều trường hợp thuyền trưởng cố tình đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.
	Tiếp thu một phần

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu



	
	Bình Dương
	- Tại Điểm d, Khoản 2 và Điểm d, Khoản 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:

d) Không duy trì hoạt động liên tục hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình bất cứ thời điểm nào trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau:

d) Không duy trì hoạt động liên tục hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình bất cứ thời điểm nào trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng”.
	
	Tiếp thu

Không tiếp thu vì NĐ 26 đã quy định nội dung này

Không tiếp thu vì NĐ 26 đã quy định nội dung này

	Điều 21. Vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ tỉnh khác.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng lộng hoặc vùng khơi.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng khơi.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.
6. Hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.
d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3,4, 5 và khoản 6 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 5, đề nghị không quy định thẩm quyền xử phạt bổ sung cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).
	- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này
	Tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại khoản 6, đề nghị sửa đổi như sau:

“6. Hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.
d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.”
	- Sửa khoản 6 theo hướng quy định rõ mức xử phạt đối với từng loại tàu để đảm bảo việc phân định thẩm quyền của từng chức danh phù hợp.

Quy định cũ khó phân định, khi phân định không chuẩn vì không có mức xử phạt cụ thể.
	-Tại khoản 6 của Dự thảo đã quy định nội dung này



	
	Cục Kiểm ngư


	- Tại tiêu đề Khoản 6, đề nghị bổ sung cụm từ “(tàu lưới kéo đôi được xác định là 01 hành vi)” và sửa lại như sau:

“6. Hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo (tàu lưới kéo đôi được xác định là 01 hành vi), nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ bị xử phạt như sau:”
	Trong thực tiễn khai thác thủy sản tàu lưới kéo được sử dụng là tàu lưới kéo đơn (sử dụng 01 tàu cá để khai thác) và tàu lưới kéo đôi (sử dụng 02 tàu cá để khai thác). Do vậy cần quy định rõ đối với hành vi khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi (02 tàu cá cùng khai thác) để thuận lợi trong quá trình xác định đối tượng bị xử lý vi phạm.
	- Đã bổ sung vào Điều 5 áp dụng xử phạtVPHC

	
	Trà Vinh
	- Tại khoản 1, đề nghị bỏ cụm từ “trái phép”
	- Không có quy định cấp phép khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh khác
	Không tiếp thu vì nếu hai tỉnh có thỏa thuận cho phép tàu khai thác là hợp pháp.

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 6, đề nghị sửa như sau:

“6. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo, nghề kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) tại vùng biển ven bờ như sau:”
	- Cần xác định rõ hành vi, kích thước tàu, loại nghề; bỏ từ “ngư cụ” vì nằm trong loại nghề.
	Tiếp thu

	Giữ nguyên

Điều 22. Vi phạm quy định về hạn ngạch sản lượng khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khai thác thủy sản vượt từ 10% đến dưới 20% hạn ngạch sản lượng cho phép khai thác.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khai thác thủy sản vượt từ 20% đến 30% hạn ngạch sản lượng cho phép khai thác.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khai “thác thủy sản vượt từ 30% trở lên hạn ngạch sản lượng cho phép khai thác.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu thủy sản khai thác vượt quá hạn ngạch sản lượng cho phép khai thác đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
	Điện Biên


	- Tại khoản 2, đề nghị sửa lại như sau: 

“2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khai thác thủy sản vượt từ 20% đến dưới 30% hạn ngạch sản lượng cho phép khai thác”.
	
	Tiếp thu, có chỉnh sửa

	
	Kiên Giang
	- Đề nghị xem xét quy định tại Điều này
	- Chưa có căn cứ được về hạn ngạch và sản lượng.
	Đang xây dựng Đề án để thực hiện thí điểm đối với cá ngừ .
Trong Luật đã quy định về quản lý hạn ngạch theo loài đối với loài di cư hoặc loài có tập tính kết đàn.

	Điều 23. Vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không mang Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá hoạt động

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản trong lãnh thổ Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn;
b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản trong lãnh thổ Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn;
b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản trong lãnh thổ Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm;
b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản trong trường hợp tái phạm.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu thủy sản khai thác đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị rà soát, quy định thống nhất đối với trường hợp VPHC nhiều lần hoặc tái phạm theo hướng, quy định áp dụng mức phạt tiền cao hơn hoặc áp dụng thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề dài hơn trong trường hợp VPHC nhiều lần hoặc tái phạm, không mô tả lại hành vi vi phạm mà quy định viện dẫn đến các hành vi vi phạm có khung tiền phạt thấp hơn hoặc khung thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn trong cùng một điều.

- Tại khoản 5, đề nghị không quy định thẩm quyền xử phạt bổ sung cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).

- Tại điểm a, điểm b, đề nghị sửa quy định tại khoản 4 như sau: “Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp tái phạm”. 
	- HVVP trong trường hợp VPHC nhiều lần hoặc tái phạm đã được quy định theo hướng mô tả lại cụ thể HVVP hành chính (tương tự với các hành vi vi phạm quy định áp dụng khung tiền phạt thấp hơn hoặc khung thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn trong cùng một điều), với mức phạt tiền áp dụng cao hơn và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề với thời gian dài hơn, cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập. 

- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này.

- Để bảo đảm sự mô tả hành vi vi phạm đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận,
	Tiếp thu

	
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung hình thức xử phạt “Đình chỉ hoạt động của tàu cá có thời hạn”.
	- Để ngăn chặn, hạn chố việc tái phạm, đảm nảo tính rang đe, giáo dục.
	Không tiếp thu vì không có Giấy phép Khai thác thì tàu cá này không được hoạt động nên không cần đình chỉ hoạt động

	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại Điều 23, đề nghị bổ sung 1 khoản như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không mang theo Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá tham gia hoạt động thủy sản”.

- Tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3, đề nghị xem xét cụm từ “lãnh thổ” đề quy định cho phù hợp.
	Bổ sung khoản 1 để không bỏ lọt hành vi vi phạm; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 của Luật Thủy sản 
	Đã quy định tại dự thảo

Đã chỉnh sửa băng cụm từ “ trên biển hoặc vùng nước nội địa”


	
	Cục Kiểm ngư
	- Tại điểm a khoản 2, 3, 4, đề nghị sửa cụm từ “lãnh thổ” thành “vùng biển”.
	- Cho phù hợp với thực tế quản lý và các khai niệm trong Luật biển Việt Nam năm 2012.
	Đã chỉnh sửa băng cụm từ “ trên biển hoặc vùng nước nội địa”


	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi không mang bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản trong quá trình tàu cá hoạt động như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;”.

- Tại khoản 2, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phạt tiền đối với hành vi không có Giấy phép khai thác thủy sản, hoặc Giấy phép khai thác thuỷ sản đã hết hạn trong quá trình tàu cá hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam như sau:”

* Tại điểm a, b khoản 2, sửa như sau:

“a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;”

- Tại khoản 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Phạt tiền đối với hành vi không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thuỷ sản trong quá trình tàu cá hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;”

- Tại khoản 4, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Phạt tiền đối với hành vi tái phạm tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tái phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 m không mang bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản trong quá trình tàu cá hoạt động.

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tái phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn từ 15 m trở lên không mang bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản trong quá trình tàu cá hoạt động.

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đổi với hành vi tái phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét không có Giấy phép khai thác thủy sản, hoặc Giấy phép khai thác thuỷ sản đã hết hạn trong quá trình tàu cá hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đổi với hành vi tái phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét không có Giấy phép khai thác thủy sản, hoặc Giấy phép khai thác thuỷ sản đã hết hạn trong quá trình tàu cá hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tái phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 m không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản trong quá trình tàu cá hoạt động.

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tái phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn từ 15 m trở lên không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản trong quá trình tàu cá hoạt động.”

- Tại khoản 5, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Hình thức xử phạt bổ sung:
b) Tịch thu bộ phận thu giữ hoặc tập trung cá (đụt lưới, tùng lưới) của ngư cụ đối với một số loại nghề lưới kéo, lưới vây, lưới chụp mực,…”
	- Thực hiện theo điểm khoản 2 Điều 52 Luật Thuỷ sản 2017; theo ý kiến của một số ngư dân.

Theo chiều dài tàu cá đã được quy định trong Luật Thuỷ sản.

- Hành vi Không có giấy phép hoặc Giấy phép KTTS hết hạn khác với Khai thác không đúng với nghề trong Giấy phép.

- Mức phạt theo nhóm chiều dài đã được quy định trong Luật Thuỷ sản

- Hành vi này là cố tình sai lệch so với hạn ngạch Giấy phép KTTS.

- Mức phạt theo nhóm chiều dài đã được quy định trong Luật Thuỷ sản.

- Tuỳ theo hành vi tái phạm để xử phạt cho phù hợp với thực tế để cảnh tỉnh ngư dân.

- Gộp nhóm chiều dài (06 - 12) m và (12- 15) mét, vì nhóm này khai thác thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng.

- Gộp nhóm chiều dài (15 - 24) m và từ 24 mét trở lên, vì nhóm này chỉ khai thác thuỷ sản ở vùng biển khơi.

- Gộp nhóm chiều dài (06 - 12) m và (12- 15) mét, vì nhóm này khai thác thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng.

- Gộp nhóm chiều dài (15 - 24) m và từ 24 mét trở lên, vì nhóm này chỉ khai thác thuỷ sản ở vùng biển khơi.

Không nên tịch thu ngư cụ vì:

- Tổng giá trị của ngư cụ có thể vài chục triệu đến vài tỷ;

- Việc bảo quản ngư cụ cũng rất khó khăn đối với cơ quan chức năng (vật liệu dể cháy nổ).

- Cơ quan chức năng cũng không đủ nguồn lực để thu giữ ngư cụ trên biển.
	Tiếp thu, đã bổ sung hành vi này. Tuy nhiên, hành vi này không cần thiết chia nhỏ mức phạt

Dự thảo đã quy định theo hướng này 

Không tiếp thu vì hai khoản này là hai hành vi khác nhau, nếu sửa lại sẽ bỏ lọt hành vi vi phạm

Không tiếp thu vì hai khoản này là hai hành vi khác nhau, nếu sửa lại sẽ bỏ lọt hành vi vi phạm

- Không tiếp thu vì quy định như dự thảo để rõ hành vi và không phải hành vi nào cũng đưa mức phạt cụ thể đối trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần

- Không tiếp thu vì hai nhóm tàu hoạt đông tại hai vùng khác nhau nên mức phạt nên để khác nhau
- Không tiếp thu vì hai nhóm tàu này có hiệu quả khai thác khác nhau nên mức phạt nên để khác nhau

- Không tiếp thu vì hai nhóm tàu hoạt đông tại hai vùng khác nhau nên mức phạt nên để khác nhau

- Không tiếp thu vì hai nhóm tàu này có hiệu quả khai thác khác nhau nên mức phạt nên để khác nhau

Không tiếp thu.

Vì ngư cụ là tang vật vi phạm, để phù hợp luật xử lý VPHC

Không tiếp thu vì quy định quá chi tiết như đề nghị có thể không phù hợp với các tỉnh khác vì mỗi địa phương có tên gọi một số ngư cụ khác nhau

	
	Nghệ An
	- Tại khoản 1, để nghị sửa đổi, bổ sung thành:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không mang Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá hoạt động; Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản.”
	- Trong Dự thảo chưa quy định nội dung này
	Tiếp thu

	
	Bình Định
	Tại Điều 23, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. …

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn;

b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15 mét khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; 

b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm; 

b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản trong trường hợp tái phạm.

5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản; 

6. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởngsử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; 

7. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; 

b) Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; 

c) Tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; 

d) Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực; 

đ) Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực; 

e) Sử dụng tàu cá vi phạm quy định về quản lý và bảo tồn tại vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của các Tổ chức nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên; 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu thủy sản khai thác đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và khoản 7 Điều này; 

b) Tịch thu ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
	- Mức phạt cao so với nhóm đối tượng tàu dưới 15 mét, không có tính khả thi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Thống nhất thuật ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật, quy định tại Điều 50 Luật Thủy sản về Giấy phép khai thác thủy sản, trách hiểu có Giấy phép khai thác thủy sản trong vùng đầm, vùng nội thủy.. dẫn đến khó áp dụng trong thực tế những trường hợp vi phạm khai thác vùng nội đồng, nội thủy. - Thống nhất bố cục văn bản quy định theo nhóm hành vi, dễ tra cứu, áp dụng văn bản.
	Không tiếp thu vì để đảm bảo tính răn đe

Quy định về Giấy phép khai thác thủy sản không phân biệt trên biển hay trong vùng nước nội địa, việc xử phạt cũng vậy, chỉ căn cứ vào chiều dài tàu, nghề và ngư cụ khai thác và một số quy định đặc thù khác.

-Các hành vi tại khoản 5,6,7 được coi là nhóm hành vi nghiêm trọng nên để tại  Điều 20

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không mang theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản khi hoạt động trên biển;”.

- Tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 đề nghị chia theo từng nhóm chiều dài như:

+ Tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét;

+ Tàu có chiều dài từ 12 đến 15 mét;

+ Tàu có chiều dài từ 15 đến dưới 24 mét;

+ Tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên;
	- Quy định cụ thể sẽ rõ rang và tránh sự hiểu lầm là bản photocopy.

- Phù hợp với thực tế và tương xứng với hành vi vi phạm, dễ thực thi pháp luật.
	-Tiếp thu một phần

- Không tiếp thu vì tại khoản này là các hành vi vi phạm khác nhau. Mặt khác với khối tàu từ 24 mét trở lên là thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng tại Điều 20

	Điều 24. Vi phạm quy định về chuyển tải thủy sản hoặc hỗ trợ cho tàu cá khai thác bất hợp pháp
1. Phạt tiền đối với hành vi chuyển tải thủy sản từ tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu cá được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng theo các mức phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

2. Phạt tiền đối với hành vi chuyển tải thủy sản từ tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản hoặc hỗ trợ cho tàu cá thực hiện khai thác thủy sản bất hợp pháp  được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng trong trường hợp tái phạm theo các mức phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác;

b) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Tịch thu thủy sản khai thác bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị không quy định thẩm quyền “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).

- Khoản 2, đề nghị sửa như sau: “Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp tái phạm theo các mức phạt như sau:..”.
	- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này 

- Để bảo đảm sự mô tả hành vi vi phạm đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận,
	Tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2, đề nghị xem lại quy định về “phương tiện khác”.
	- Cần làm rõ là phương tiện thủy hay bộ để dễ áp dụng trong quá trình xử lý.
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ


	- Tại khoản 2, đề nghị rà soạt lại mức phạt đối với hành vi TÁI PHẠM nhỏ hơn hành vi không tái phạm.

- Phân chia và sắp xếp lại mức phạt trong khoảng từ 200 đến 300 triệu.
	- Dự thảo quy định mức phạt với hành vi TÁI PHẠM nhỏ hơn hành vi phạm không tái phạm là bất hợp lý.
	-Tiếp thu

-Không tiếp thu vì đây là khối tàu dưới 24 mét nếu để mức phạt vậy thì cao quá

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 1, điểm a, d khoản 1, khoản 2 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá, phương tiện khác để chuyển tải thủy sản từ tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu cá có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng theo các mức phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác;
…
d) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.
2. Phạt tiền trong trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm khoản 1 Điều này như sau:

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

d) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.”

* Tại khoản 3, đề nghị bỏ điểm b và sửa như sau:

“3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;”
	- Cần xác định phương tiện, nhóm tàu sử dụng để vi phạm các quy định.

- Chuyển từ vế sau của điểm b khoản 2 Điều 20 trong Dự thảo.

- Xem xét tình tiết để nâng mức phạt tái phạm cho phù hợp với thực tế.

- Nếu sản phẩm thuỷ sản không thuộc Nhóm I hoặc loài cấm thì không tịch thu cho hợp tình, hợp lý.

- Tuỳ mức độ vi phạm để xem xét tước quyền giấy phép, văn bằng chứng chỉ cho phù hợp; tạo điều kiện cho ngư dân tái sản xuất.

- Tăng mức xử phạt để cảnh tỉnh ngư dân tuân thủ đúng pháp luật.
	- Không tiếp thu  vì hành vi này áp dụng cho cả phương tiện thủy khác

-Không tiếp thu vì mức phạt hiện tại đã rất cao 

Không tiếp thu vì đây là hành vi thuộc nhóm hành vi khai thác IUU nên cần thiết phải tịch thu tang vật

Không tiếp thu vì đây là hành vi thuộc nhóm hành vi khai thác IUU nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe

Không tiếp thu vì nếu thực hiện đúng quy định này đã đảm bảo tính răn đe và đánh vào nhận thức của ngư dân



	
	Bình Định
	- Tại Điều 24, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. ..

2….

3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

b) Tịch thu thủy sản khai thác bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.
	- Thống nhất hành vi theo nhóm “ Vi phạm quy định về chuyển tải thủy sản hoặc hỗ trợ cho tàu cá khai thác bất hợp pháp.”
	- Không tiếp thu vì các quy định này thuộc nhóm hành vi nghiêm trọng nên để trong Điều 20

	
	Tây Ninh
	- Tại điểm a, khoản 1 và điểm a Khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác.”

“Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác.”

- Tại điểm b, điểm c, khoản 2, đề nghị sửa cụm từ “đối với hành vi tàu cá” thành “đối với tàu cá”.
	- Lỗi chính tả do lặp lại cụm từ “đồng đối với”.

- Cho rõ nghĩa hơn.
	Tiếp thu

Đã chỉnh sửa “phương tiện thủy khác”

	
	Kiên Giang
	- Tại điểm a, b và c khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đồng đối với tàu cá hoặc phương tiện thủy khác có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá hoặc phương tiện thủy khác có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá hoặc phương tiện thủy khác có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;”.

- Tại khoản 2 đề nghị sửa như sau:

“a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đồng đối với tàu cá hoặc phương tiện thủy khác có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện khác;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá hoặc phương tiện thủy khác có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tàu cá hoặc phương tiện thủy khác có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;”.
	- Phù hợp với thực tế và tương xứng với hành vi vi phạm.
	Tiếp thu một phần, cụm từ “phương tiện thủy khác” chỉ để ở điểm a

	Điều 25. Vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét theo quy định;
b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 4, đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất cụm từ “vi phạm hành chính nhiều lần”.

- Tại khoản 5, đề nghị không quy định thẩm quyền “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).

- Tại Khoản 4, đề nghị cân nhắc, tăng khung tiền phạt lên tối thiểu gấp 02 hoặc gấp 03 lần so với hành vi vi phạm này đã được quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm.
	- Để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này.
	Tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại Điều 25, đề nghị thống nhất cụm từ “không có, có không ghi, ghi không đẩy đủ, ghi không đúng, không nộp nhật ký ktts, nhật ký thu mua chuyển tải”
	- Đề không bỏ hành vi
	Trong dự thảo vẫn quy định hành vi này. Bên cạnh đó còn bổ sung với khối tàu trên 24 mét

	
	Tiền Giang
	- Sửa đổi, bổ sung Điều 25, như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối hành vi không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;”
	- Hành vi vi phạm tại điểm b, khoản 1 đã quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 25


	Tiếp thu, đã rà soát chỉnh sửa

	
	Bến Tre
	- Đề nghị gom điểm a, điểm b khoản 3 thành 1 điểm và xem lại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 3. 

- Tại Điều 25, đề nghị quy định rõ về đối tượng có hành vi vi phạm này, 
	- Vì cùng hành vi và cùng mức phạt/trùng lắp. 

- Tránh trường hợp trùng lắp về hành vi vi phạm và hành vi vi phạm này đối tượng nào chịu trách nhiệm.
	-Tiếp thu, đã rà soát chỉnh sửa

- Hành vi này phạt thuyền trưởng



	
	Khánh Hòa
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) …

b) Ghi không đúng; ghi không đầy đủ; không ghi; không có báo cáo khai thác thủy sản, báo cáo thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét theo quy định”.
- Tại điểm a, b khoản 3, đề nghị bổ sung, sửa đổi như sau:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 a) Ghi không đúng; ghi không đầy đủ; không ghi; không có nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

b) Ghi không đúng; ghi không đầy đủ; không ghi; không có nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên”.

- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung, sửa như sau:

“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi ghi không đúng; ghi không đầy đủ; không ghi; không có nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần”.
	- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều 5 tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản và tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản có quy định rõ chiều dài tàu để thực hiện việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản.

- Nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật về thủy sản của ngư dân khi hoạt động khai thác thủy sản.
	Tiếp thu

	
	Bạc Liêu
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị bỏ cụm từ “hoặc không ghi” và sửa như sau:

“b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét theo quy định”
	- Trùng lắp với nội dung được quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 25, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Vi phạm quy định về báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm về báo cáo khai thác thuỷ sản như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi  tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét không có, không ghi hoặc ghi không đầy đủ báo cáo khai thác thuỷ sản khi hoạt động trên vùng biển Việt Nam;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi  tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét không nộp báo cáo khai thác thuỷ sản cho tổ chức cảng cá theo quy định.

2. Phạt tiền đối với một trong các hành vi không có, không ghi, ghi không đúng, không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;
3. Phạt tiền đối với hành vi tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên không nộp nhật ký khai thác thuỷ sản, nhật ký thu mua chuyển tải cho tổ chức cảng cá theo quy định.

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

4. Phạt tiền trong trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này như sau:
a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét tái phạm không có, không ghi, ghi không đúng hoặc không nộp báo cáo khai thác thuỷ sản.

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét tái phạm hành vi không có, không ghi, ghi không đúng, không đầy đủ hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét tái phạm hành vi không có, không ghi, ghi không đúng, không đầy đủ hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên tái phạm hành vi không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản;

5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 và điểm b, điểm c, điểm d khoản 4 Điều này.”

	- Quy định cho tất cả các nhóm tàu cá

- Xác đình hành vi và đưa mức phạt phù hợp với thực tế.

- Số tiền phạt quá lớn so với tàu cá khai thác vùng biển ven bờ; Cần xác định hành vi cho rõ ràng, để xác định mức phạt cho phù hợp.

- Nhóm tàu dưới 24 mét bao gồm cả nhóm tàu từ (6-12) m, (12-15) m và (12-24) m. Mâu thuẩn với khoản 2 Điều này.

- Cần xác định rõ hành vi “ghi nhật ký và nộp nhật ký” để xác định mức phạt cho phù hợp.

- Bổ sung điểm này cho sát với thực tế hoạt động trên biển.

- Chưa có quy định về mức xử phạt hành vi không nộp, nộp chậm trễ nhật ký cho tổ chức cảng cá theo quy định.

- Cần xử lý nghiêm đối với chủ tàu, thuyền trưởng không nộp nhật ký KTTS.

- Cần quy định cho tất cả các nhóm chiều dài tàu cá chứ không quy định cho mỗi một nhóm chiều dài.

- Đối với nhóm tàu có chiều dài dưới 12 m thường chỉ hoạt động khai thác thuỷ sản trong ngày, nếu tước Giấy phép khai thác thuỷ sản thì mất si- Để các hành vi quy định xử phạt được đầy đủ và thống nhất theo chiều dài từng nhóm tàu về nội dung “Không ghi, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định”.nh kế của người dân.
	- Không tiếp thu, giữ nguyên mức phạt để đảm bảo tính răn đe

Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh trong dự thảo để phù hợp với thực tiễn

	
	Bình Định
	- Tại Điều 25, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét theo quy định; 

b) Không ghi, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ, không nộp báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét theo quy định;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không ghi, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét; 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không ghi, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; 

b) Không ghi, ghi không đúng hoặc 

	
	Hậu quả của các hành vi là khác nhau nên cần chia nhóm cho phù hợp

	
	Kiên Giang
	- Tại Điều 25, đề nghị bổ sung dấu (,) vào sau cụm từ  “nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản”
- Tại khoản 1 đề nghị sửa như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có, không ghi, không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có, không ghi, ghi không đúng, ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.”

- Tại khoản 2, để nghị sửa như sau:

“3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không có, không ghi, ghi không đúng, ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 15 mét.

- Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 25.

- Đề nghị bổ sung hành vi “Sử dụng ngư cụ có kích thướng mắt lưới tại bộ phận tập trung xá nhở hơn kích thước quy đinh”.
	- Để phân định rõ thu mua và chuyển tài cho phù hợp với thực tế.

- Điểm a, gom chung với khoản 1.

- Điểm b viết lại thành khoản 2.

- Phù hợp với thực tế, không bỏ sót hành vi vi phạm.

- Đã đưa lên khoản 2 Điều 20.

- Được quy định tại TT21/2018/TT-BNPTNT.
	Tiếp thu một phần

	
	Kiên Giang
	- Tại Khoản 4, đề nghị xem lại mức phạt quy định trên còn quá chênh lệch so với mức phạt vi phạm tương tự của tàu trên 24 mét 
	- Tại Khoản 3, Điều 20 của Dự thảo quy định mức phạt vi phạm không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với tàu cá có chiều dài trên 24 m là 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng/lần vi phạm.
	Vì nhóm hành vi vi phạm tại Điều 20 được coi là nhóm hành vi nghiêm trọng nên mức phạt cao để đảm bảo tính răn đe



	
	Cục Thú y
	- Đề nghị bỏ điểm b khoản 1 Điều này

- Đề nghị sửa khoản 4 như sau:

“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.”
	- Đã được quy định tại khoản 2 và điểm a, khoản 3 điều này, nhưng quy định mức xử phạt khác nhau.

- Tránh lặp đi lặp lại gây khó hiểu và để thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 26
	Tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, đề nghị rà soát lại mức tiền phạt ở khoản 1, khoản 2 so với khoản 3 với cùng một hành vi vi phạm với các loại tàu khác nhau ( từ 2-3 triệu và từ 3 đến 5 tr so sánh với từ 20 đến 30 triệu).

- Tại điểm b Khoản 3, đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc không ghi” vào sau cụm từ “ghi không đầy đủ”
	- Khoảng cách mức phạt quá lớn cho cùng 1 hành vi  trong cùng 1 Điều. Mức phạt ở khoản 3 so với mức phạt tại khoản 1,2 là quá lớn. 

- Bổ sung cho đầy đủ hành vi, tránh bỏ sót hành vi vi phạm.
	Tiếp thu

	
	Hải Phòng
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo khai thác thuỷ sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét;

b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

c) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

b) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

c) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này”
	
	Tiếp thu có chỉnh sửa

	
	Quảng Bình
	- Đề nghị bỏ điểm a khoản 3.
	- Đã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25.
	Không bỏ khoản 3, thực hiện rà soát để phù hợp với khoản 1 và 2

	Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi đưa tàu vào vùng biển Việt Nam theo quy định;
b) Cập không đúng cảng được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Không mang đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
d) Không có hoặc không ghi hoặc ghi không đầy đủ hoặc không nộp: nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
đ) Không tiếp nhận giám sát viên hoặc trả giám sát viên không đúng địa điểm hoặc không bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho giám sát viên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi hoạt động không đúng vùng, nghề, lĩnh vực hoạt động ghi trong giấy phép hoạt động thủy sản.
3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trong trường hợp tái hoặc vi phạm nhiều lần.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất cụm từ “vi phạm hành chính nhiều lần”.

- Tại Khoản 2, đề nghị cân nhắc, tăng khung tiền phạt lên tối thiểu gấp 02 hoặc gấp 03 lần so với hành vi vi phạm này đã được quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm.
	- Để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020),
	Tiếp thu

	
	Cục QLCL


	- Đề nghị rà soát mức phạt (phạt tiền,  xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả) đối với các hành vi tương ứng do tổ chức, cá nhân Việt Nam vi phạm từ Điều 20 đến Điều 25, đặc biệt các hành vi liên quan đến IUU
	- Mức phạt chưa thống nhất
	Tiếp thu, thực hiện rà soát điều chỉnh để thống nhất trong văn bản

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung điểm c, điểm d khoản 4 Điều 20 xuống khoản 4 Điều 26.
4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như sau: 

c) Tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn;
d) Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển Việt Nam.
	
	Không tiếp thu vì hành vi này thuộc nhóm hành vi nghiêm trọng nên để tại Điều 20 nhằm phù hợp với pháp luật quốc tế

	Giữ nguyên

Điều 27. Vi phạm quy định về ngư cụ khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu ngư cụ hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 6, đề nghị không quy định thẩm quyền “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).
	- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này.
	Tiếp thu

	
	Bộ Công an
	- Tại khoản 4, khoản 5, đề nghị nghiên cứu sửa đối với hành vi vi phạm này chưa tạo sự đồng thuận của ngư dân.

- Tại khoản 5, đề nghị nghiên cứu tăng mức phạt gấp 2 lần mực phạt được quy định tại dự thảo đối với hành vi vi phạm là nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thủy sản
	- Ngư cụ cấm để khai thác thủy sản có mức phạt cao so với nghề cá nhỏ, không phân biệt số lượng ngư cụ cấm.

- Để tăng sức răn đe.
	Vì hành vi này liên quan đến Bộ Luật hình sự nên nếu vi phạm mà gây thiệt hại từ 100 triệu trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đã chuyển sang xử lý hình sự nên không quy định về số lượng ngư cụ.

-Tiếp thu điều chỉnh tăng 1,5 lần

	
	Bộ Nông nghiệp 

Vụ Pháp chế
	- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung “hành vi về sử dụng kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định” tại dự thảo Nghị định. 
	Phụ lục II Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hiện đang quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản.
	Hành vi này được coi là hành vi sử dụng ngư cụ cấm


	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại khoản 4, đề nghị nghiên cứu bổ sung cụm từ “mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” vào sau cụm từ “khai thác thủy sản”.

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung trường hợp “bất khả kháng” tại khoản 4, khoản 5 Điều này.
	
	- Không tiếp thu và không có quy định trong Bộ luật hình sự đối với hành vi này

- Không tiếp thu vì trong quy định này không có trường hợp bất khả kháng xảy ra

	
	Hội nghề cá VN
	- Tại khoản 5, đề nghị nghiên cứu giảm mức tiền phạt đối với khu vực nội đồng, theo khoảng từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
	- Ngư cụ theo Phụ lục II TT19.2018/TT-BNNPTNT, nếu phạt hành vi sử dụng ngư cụ cấm từ 20-30 triệu là không khả thi, vì đa số người dân làm nghề này đều khó khăn, phương tiện thô sơ, giá trị nhỏ. 
	Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi thủy sản. Mặt khác hiện nay nguồn lợi đang suy giảm nghiêm trọng nên cần quy định mức phạt cao để đảm bảo tính răn đe
 

	
	Quảng Ngãi
	- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung hành vi “hoặc tàng trữ ngư cụ trên tàu cá để khai thác thủy sản không phù hợp với Giấy phép khai thác thủy sản” sau cụm từ “Khai thác thủy sản”.
	Hiện nay, Quảng Ngãi không phát triển nghề lưới kéo và nghề lặn, tuy nhiên ngư dân vẫn đóng tàu nghề câu và lén lút hoạt động nghề lưới kéo và nghề lặn, việc kiểm tra tàu hoạt động sai nghề trên biển rất khó khăn, do vậy nên bổ sung hành vi này để kịp thời ngăn chặn khi tàu cá làm thủ tục xuất bến qua cảng cá, trạm kiểm soát biên phòng.
	Tiếp thu
Không tiếp thu

	
	Quảng Ninh
	- Tại Điều 27, đề nghị sửa như sau: “Điều 27. Vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản”.

- Tại khoản 5 Đề nghị sửa mức phạt tiền theo chiều dài tàu cá và số ngư cụ tàu cá sử dụng.
	- Tại Phụ lục II Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT quy định “nghề, ngư cụ cấm khai thác”.

- Việc quy định đồng mức phạt tiền gây khó khăn trong công tác xử phạt vì tàu cá có nhiều kích cỡ khác nhau, giá trị khác nhau; về ngư cụ cấm chưa có quy định cụ thể về số lượng ngư cụ sử dụng dẫn đến tàu cá sử dụng 01 ngư cụ cấm cũng bị phạt như nhiều ngư cụ cấm để KTTS. 
	-Tiếp thu

Vì hành vi này  liên quan đến Bộ Luật hình sự nên nếu vi phạm mà gây thiệt hại từ 100 triệu trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đã chuyển sang xử lý hình sự nên không quy định về số lượng ngư cụ.



	
	Ninh Bình


	- Tại khoản 4, 5 và 6, đề nghị quy định như sau:

+ Quy định chi tiết đối với hành vi: Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản. 

+ Chỉ quy định xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...) tại vùng nước tự nhiên vùng ven bờ; vùng nội địa.

+ Không quy định xử phạt VPHC, tịch thu ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...) đối với hộ sản xuất, kinh doanh.
	- Vì đối với ngư cụ cấm tại Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT, như:  lờ dây, bát quái, lừ, dớn... Nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm thì cấm khai thác tại vùng ven bờ; vùng nội địa.

- Việc sử dụng (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...) để thu hoạch thủy sản tại ao, đầm của tổ chức, cá nhân nên không thể áp dụng xử phạt.
	Tại dự thảo đã quy định là ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Theo Luật Thủy sản, khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt …nguồn lợi thủy sản do đó việc sử dụng để thu hoạt thủy sản nuôi đương nhiên không thuộc phạm vi này.

	
	Trà Vinh
	- Tại Điều 27, để nghị bổ sung như sau:

“Điều 27. Vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản”.

- Tại khoản 5, đề nghị bổ sung từ “nghề” vào sau cụm từ “sử dụng”.
	
	Tiếp thu

	
	Khánh Hòa
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên (trừ trường hợp bất khả kháng).”
	- Thực tiễn có trường hợp tàu khai thác vướng lưới vào rạn, bãi bồi
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 27, đề nghị bổ sung quy định như sau:

“2. Phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền được quy định tại khoản 1 Điều này đối với hành vi vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên thuộc khu bảo tồn biển.”
	- Bổ sung mức xử phạt đối với hành vi vứt bỏ ngư cụ trái phép theo hướng tăng mức xử phạt nếu thực hiện trong khu bảo tồn biển để phù hợp với Điều 9 và tình hình thực tiễn.
	Không tiếp thu vì trong khu bảo tồn không được phép khai thác và mức phạt đối với các vi phạm trong khu bảo tồn đã rất cao

	
	Vĩnh Long
	- Khoản 5, đề xuất giảm mức phạt tiền đối với khu vực ở nội đồng (nên từ 5 – 10 triệu đồng).
	- Theo Phụ lục II Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT thì ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thủy sản ở nội đồng bao gồm các loại lưới, chài, vó có kích thước tại bộ phận tập trung cá nhỏ hơn quy định, vì đa số các hộ dân hành nghề này đều nghèo khó, phương tiện thô sơ, giá trị nhỏ.
	Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi thủy sản. Mặt khác hiện nay nguồn lợi đang suy giảm nghiêm trọng nên cần quy định mức phạt cao để đảm bảo tính răn đe


	
	Nghệ An
	- Tại khoản 5, đề nghị bổ sung cụm từ “nghề cấm”
	- Vì theo Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT có quy định về “nghề cấm” nhưng trong Nghị định này chỉ xử phạt ngư cụ cấm, do vậy cần bổ sung để tăng cường tính chặt chẽ trong pháp luật.
	Tiếp thu

	
	Quảng Bình
	- Tại khoản 5, đề nghị sửa như sau:

“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”
	Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT quy định về “nghề cấm” nhưng Nghị định này chỉ xử phạt ngư cụ cấm, do vậy cần bổ sung phù hợp.
	Tiếp thu

	
	Kiên Giang
	- Tại Điều 27, đề nghị bổ sung từ “nghề” vào trước cụm từ “ngư cụ”.
	- Thống nhất trong văn bản hướng dẫn Luât TS.
	Tiếp thu

	Điều 28. Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.
3. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dòng điện (điện lưới) để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 5, đề nghị không quy định thẩm quyền “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).

- Tại khoản 3, đề nghị sử dụng thống nhất cấu trúc “Phạt tiền đối với hành vi ... theo các mức phạt sau”.
	- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này.

- Để thống nhất nội dung


	Tiếp thu

	
	Bộ Công an
	- Tại khoản 5, đề nghị nghiên cứu tăng mức phạt gấp 2 lần mực phạt được quy định tại dự thảo đối với hành vi vi phạm là nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thủy sản
	- Để tăng sức răn đe
	Trong khoản 5 Điều này quy định về Hình thức xử phạt bổ sung

	
	Hội Nghề cá VN
	- Tại điêm a, khoản 3, đề nghị giảm mực phạt đối với hành vi sử dụng điện trên tàu có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét là từ 3 đên 5 triệu đồng; đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 đến 12 mét là từ 5 đến 10 triệu.
	- Các tàu cá loại này đa số hành nghề tại khu vực nội đồng, phương tiện cũ, dộng cơ nhỏ, nên mực phạt cao như dự thảo là không khả thi, khó thực hiện.
	Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến NLTS

	
	Phú Thọ


	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung hành vi “sản xuất” vào dự thảo NĐ.

- Tại điểm a, khoản 5 đề nghị xem xét, bổ sung nội dung “tạm giữ tàu thuyền”
	- Hành vi sản xuất kích điện là hành vi tiếp tay cho các đối tượng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản.

Khi lập biên bản vi phạm hành chính, đối với các tỉnh nội đồng, các đối tượng tham gia khai thác thủy sản không có giấy phép khai thác thủy sản, vì vậy nếu không có biện pháp thu giữ phương tiện, thì việc chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính là rất khó khăn.
	- Không tiếp thu  vì hoạt động sản xuất sẽ không gây hậu quả nếu sản phẩm này không sử dụng để khai thác thủy sản.

Nội dung này thực hiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính

	
	Bến Tre
	- Tại khoản 1, đề nghị áp dụng khung hình phạt này đối với các phương tiện gắn máy công suất nhỏ (may D trung quốc) hoạt động trong thủy nội địa, chưa có đăng ký, đăng kiểm theo quy định, trọng tải phương tiện trên dưới 01 tấn khai thác thủy sản trên các tuyến sông, kênh, rạch. 

- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung nội dung “trừ trường hợp sử dụng Đinamô chạy máy phát điện, sử dụng công cụ kích điện để thu hoạch thủy sản nuôi”.
	- Nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện QĐXPVPHC và các phương tiện này không đủ điều kiện đảm bảo an toàn khi bị tạm giữ, giá trị sử dụng thấp, không có chỗ neo đậu và nhân lực trông giữ.
	-Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hướng rất lớn đến NLTS dù công suất lớn hay nhỏ

Nội dung của Điều đã quy định “để khai thác thủy sản”nên không cần quy định thêm nội dung đề xuất

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 5, khoản 6 đề nghị sửa như sau:

5. Phạt tiền gấp hai lần tương ứng số tiền được quy định tại các khoản 1, 3, Điều này khi thực hiện hành vi vi phạm trong khu bảo tồn biển.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1,2, 3, 4 và 5 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, 4 và khoản 5 Điều này.
	- Bổ sung thêm mức xử phạt đối vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản theo hướng tăng mức xử phạt nếu thực hiện trong khu bảo tồn biển để phù hợp với Điều 9 và tình hình thực tiễn.
	Không tiếp thu vì trong khu bảo tồn không được phép khai thác và mức phạt đối với các vi phạm trong khu bảo tồn đã rất cao

	
	Vĩnh Long
	- Điểm a Khoản 3, đề xuất giảm mức tiền xử phạt đối với hành vi sử dụng điện trên tàu có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét là từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Đối với tàu cá từ 6 đến 12m thì mức phạt từ 5 đến 10 triệu là phù hợp với thực tế ở các địa phương nội đồng.
	- Tàu cá hoạt động tại khu vực nội đồng, động cơ nhỏ nên mức phạt vượt giá trị của tàu cá, khó thực hiện. 

- Tàu cá có chiều dài dưới 12m: mức phạt từ 15 đến 20 triệu là không khả thi, mức xử phạt tối đa không nên vượt quá giá trị tài sản thì tính khả thi sẽ cao. 
	Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi thủy sản

	
	Bắc Kạn
	- Tại khoản 1, đề nghị xem xét giảm mức phạt đối với hành sử dụng kích để khai thác thủy sản đối với trường hợp ko sử dụng tàu cá từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
	- Vì đối tượng thực hiện hành vi này là người có hoàn cảnh khó khăn, mức phạt cao sẽ khó thi hành, đối tượng vi phạm có hành vi cực đoan.
	Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi thủy sản

	
	Sóc Trăng
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá (trừ hành vi sử dụng kích điện tại ao nuôi để thu hoạch thủy sản).”
	- Phù hợp với thực tế địa phương.
	Không tiếp thu vì hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi thủy sản

	
	Hồ Chí Minh
	- Tại điểm b Khoản 5, đề nghị bổ sung như sau:

“Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này trừ trường hợp vi phạm tại điểm a, khoản 3.”
	- Theo khoản 1, Điều 50, Luật Thuỷ sản quy định tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên mới phải có Giấy phép khai thác thủy sản.
	Tiếp thu

	Điều 29. Vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản
1. Hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc trên tàu cá bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp có Giấy phép khai thác thủy sản;
b) Tịch thu chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc và thủy sản khai thác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 1, đề nghị rà soát để tránh trùng lặp với hành vi phạm tội quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

- Tại khoản 3, đề nghị không quy định thẩm quyền “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).

- Tại khoản 1, đề nghị sử dụng thống nhất cấu trúc “Phạt tiền đối với hành vi ... theo các mức phạt sau”.
	Tại Điều 311 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi tàng trữ chất độc sẽ bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự, không căn cứ vào việc đã bị xử phạt hay chưa bị xử phạt VPHC về hành vi này.

- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này
	Tiếp thu

	
	Bộ Công an
	- Tại khoản 5, đề nghị nghiên cứu tăng mức phạt gấp 2 lần mực phạt được quy định tại dự thảo đối với hành vi vi phạm là nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thủy sản
	- Để tăng sức răn đe
	Tại Điều này không có khoản 5

	
	Bình Thuận
	- Tại khoản 1, đề nghị tăng mức phạt tiền và sửa như sau:

“1. Hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc trên tàu cá bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;”
	- Phải tăng mức phạt đối với hành vi về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản với lý do sau:

+ Hàng vi tang trữ trên tàu cá hầu hết là để khai thác thủy sản;

+ Việc bắt quả tang hành vi sử dụng trên biển là khó thức thiện, không có bằng chứng chứng minh.

+ Hành vi này ảnh hưởng lớn đến môi trường, tình mạng và sức khỏe.
	Tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản 

(Vụ KTTS)
	- Tại Điều 29, đề nghị nghiên cứu và bổ sung quy định đối với “chất độc (thực vật có độc tố)” dùng đề khai thác thủy sản.
	- Thực tế tại các vùng nước nội động, người dân dùng các loại cây, rễ cây có độc để khai thác thủy sản.
	Tiếp thu

	
	Bến Tre


	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung “Danh mục chất, hóa chất cấm, chất độc trong khai thác thủy sản” 
	- Để làm căn cứ xử lý vi phạm
	Không có Danh mục này nên không thể quy định trong dự thảo này

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 29, đề nghị bổ sung như sau:

“3. Phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền được quy định tại khoản 2 Điều này đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản trong khu bảo tồn biển mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này đối với trường hợp có Giấy phép khai thác thủy sản;
b) Tịch thu chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc và thủy sản khai thác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”
	Bổ sung thêm mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản theo hướng tăng mức xử phạt nếu thực hiện trong khu bảo tồn biển để phù hợp với Điều 9 và tình hình thực tiễn.

	Nội dung này đã được quy định tại khoản 2

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 2 đề nghị sửa đổi theo hướng quy định mức phạt tiền đối với từng loại tàu như sau:

a) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét;

b) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 15 mét;

a) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới từ 15 mét đến dưới 24 mét;

a) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất 24 mét trở lên;
	- Quy định cụ thể sẽ rõ ràng để thực thi pháp luật
	Không tiếp thu vì tàu lớn hoặc nhỏ không ảnh hưởng đến hậu quả của hành vi này nên không chia nhỏ theo chiều dài tàu.

	Điều 30. Vi phạm quy định về treo cờ quốc tịch và treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc treo không đúng quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không treo cờ quốc tịch, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc treo không đúng quy định, đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cờ quốc tịch theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa như sau: “... không treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá hoặc treo không đúng quy định”. 

- Tại Khoản 2, đề nghị cân nhắc, tăng khung tiền phạt lên tối thiểu gấp 02 hoặc gấp 03 lần so với hành vi vi phạm này đã được quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm

- Tại khoản 2, đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất cụm từ “vi phạm hành chính nhiều lần”.
	- Hành vi VPHC là: “Có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”; tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định: Tàu cá Việt Nam phải treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.... Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê tàu cá của nước ngoài phải thực hiện treo cờ của Việt Nam theo quy định....

- Để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	Tiếp thu

	Điều 31. Vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.
3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định hoặc không đúng với nội dung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.
4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo dỡ tàu cá đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.


	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại Điều 31, đề nghị nghiên cứu bổ sung về chủ thể vi phạm như: cơ sở đóng tàu hay chủ tàu.

- Tại khoản 5, đề nghị sửa lại như sau:

“Đình chỉ cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.” 
	- Để đảm bảo xác định đúng đối tượng vi phạm.
	Tổ chức, cá nhân nào thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt.
Tiếp thu

	
	Bến Tre
	- Tại khoản 4, đề nghị xem xét điều chỉnh lại mức phạt theo kích thước tàu cá như sau:

“4. Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với tàu có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét;

 Phạt tiền từ 50 triệu đến 80 triệu đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; 

Phạt tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.”

- Đề nghị bổ sung hành vi “không đưa tàu đến cơ sở được công nhận đủ điều kiện để thực hiện cải hoán tàu cá theo quy định.

- Tại khoản 6, đề nghị làm rỏ là mức độ tháo dỡ như thế nào (tháo dỡ trả về hiện trạng ban đầu).
	- Để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
	Tiếp thu

Chỉnh sửa thành “buộc vẽ lại thiết kế tàu cá”

	
	Khánh Hòa
	- Đề nghị bổ sung hành vi “không có văn bản chấp thuận về việc đóng mới, cải hoán vỏ đối với tàu cá” với mức phạt tiền 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 
	- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tàu cá, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động trên biển.
	Đã được quy định tại khoản 4 Điều này

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 31 sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với cơ sở đóng, sửa tàu thuyền vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định hoặc không đúng với nội dung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện;

d) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền đối với chủ tàu cá vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá khi chưa có hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cải hoán tàu cá không đúng với nghề trong Giấy phép khai thác thuỷ sản.

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này.

b) Không cấp hồ sơ đăng kiểm, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thuỷ sản cho chủ tàu cá vi phạm khoản 2 Điều này.”
	- Đề nghị, rà soát, bổ sung các điều khoản để đảm bảo xử phạt các hành vi vi phạm về đóng mới, cải hoán đối với cơ sở đóng tàu.

- Cần thiết bổ sung điểm b để hạn chế tình trạng tự ý cải hoán tàu cá sau khi cấp Giấy phép KTTS
	Không tiếp thu vì điều này phạt cả cơ sở đóng tàu và chủ tàu vì cả hai đều thực hiện hành vi vi phạm

Đã quy định tại khoản 4 Điều này



	
	Thừa Thiên Huế
	Tại Điều 31, đề nghị nghiên cứu bổ sung 01 khoản như sau: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chủ tàu tự ý cải hoán nhưng không báo cáo và không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. 
	
	Đã quy định tại khoản 4 Điều này



	Điều 32. Vi phạm quy định về nhập khẩu tàu cá (không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam)
(Giữ nguyên)


	
	
	
	

	Điều 33. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như sau:

a) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khi hoạt động khai thác thủy sản;

b) Không mang Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động trên biển.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên khi hoạt động khai thác thủy sản.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên khi hoạt động khai thác thủy sản.


	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị bổ sung cụm từ “đối với tàu từ 12m trở lên”
	- Tàu cá dưới 12m không có giấy CNATKT
	Tiếp thu, bổ sung cụm từ “theo quy định”

	
	Đồng Nai
	- Tại điểm b khoản 1. Đề nghị bỏ cụm từ “trên biển” sửa đổi thành “Không mang Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động”.
	- Để không bỏ lọt hành vi vi phạm và phù hợp với quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 của Luật Thủy sản
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 33, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi không mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong quá trình hoạt động khai thác thuỷ sản như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

3. Phạt tiền đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn trong quá trình hoạt động khai thác thuỷ sản như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.”
	- Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 m chỉ quy định cấp “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá" (theo khoản 1 Điều 71 Luật Thuỷ sản) không quy định cấp “Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá”; “Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá”; chỉ được cấp cho các tàu cá phải quy định đăng kiểm (theo khoản 1 Điều 67 và điểm b khoản 3 Điều 71 Luật Thuỷ sản).

Giảm mức xử phạt đối với tàu cá có chiều dài dưới 12 mét, vì nhóm tàu này thường chỉ hoạt động trong ngày và gần bờ.

- Quy định này căn cứ vào quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 của Luật Thủy sản;

Rà soát mức độ xử phạt cho phù hợp với thực tế sản xuất của người dân.

- Bổ sung hình thức xử phạt đối với tất cả các nhóm tàu cá để chặt chẽ hơn trong quá trình thực thi pháp luật; đồng thời phân mức xử phạt phù hợp cho từng nhóm tàu cá, nâng tinh thần trách nhiệm cho từng nhóm chủ tàu cá ý thức hơn khi tham gia hoạt động KTTS.
	Tiếp thu

	
	Bình Định
	- Tại Điều 33, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như sau: 

a) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét khi hoạt động; 

b) Không mang Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động trên biển. 

2. Phạt tiền đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá như sau:

 a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khi hoạt động. 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khi hoạt động. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khi hoạt động khai thác thủy sản.
	- Để thống nhất hành vi theo nhóm chiều dài lớn tàu cá. Mức phạt cao so đối với nhóm tàu dưới 12 mét, không có tính khả thi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	Tiếp thu, đã chia mức phạt theo chiều dài tàu

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung cụm từ “kỹ thuật” vào sau cụm từ “an toàn”.
	
	Tiếp thu

	Điều 34. Vi phạm quy định về đăng kiểm tàu cá
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ về công tác đăng kiểm tàu cá theo quy định.
2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về công tác đăng kiểm tàu cá theo quy định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi ký, sử dụng con dấu và ấn chỉ nghiệp vụ khi lập hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá và trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá không đúng quy định.
4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch kết quả kiểm tra hoặc thực hiện đăng kiểm không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu hoặc đăng kiểm cho tàu cá không có dấu hiệu nhận biết theo quy định.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Đăng kiểm tàu cá khi cơ sở đăng kiểm không được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá;
b) Đăng kiểm tàu cá không đúng với nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá;
c) Đăng kiểm tàu cá khi cơ sở đăng kiểm không duy trì đầy đủ điều kiện theo quy định;
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Thẻ Đăng kiểm viên tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.
	Tổng cục thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung hành vi “Không cập nhật dữ liệu đăng kiểm tàu cá”, sửa lại như sau:

“2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về công tác đăng kiểm tàu cá, không cập nhật dữ liệu đăng kiểm tàu cá theo quy định”.

- Tại điểm b khoản 6, đề nghị sửa lại như sau:

“b) Đình chỉ hoạt động cơ sở đăng kiểm tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.”
	
	Tiếp thu

	
	Cục Thú y
	- Tại Điểm b khoản 6, đề nghị sửa như sau:

“b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và điểm b, c khoản 5 Điều này.”
	- Tại điểm a khoản 5 không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá nên không thể tước quyền
	Điều chỉnh theo hướng đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với cơ sở đăng kiểm

	Điều 35. Vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
1. Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không trang bị thiết bị thông tin liên lạc theo quy định;
b) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, trừ trường hợp bất khả kháng;
d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan quản lý để thực hiện kiểm tra theo quy định;
đ) Không thực hiện kẹp chì khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định hoặc không thông báo mẫu kẹp chì cho cơ quan quản lý theo quy định;
e) Không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.


	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 4, đề nghị không quy định thẩm quyền “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” cho chức danh quy định tại khoản 7 Điều 41 Luật XLVPHC (sửa đổi).
	- Tại Điểm đ khoản 5 Điều 55 dự thảo Nghị định không có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm này
	Tiếp thu

	
	Bộ Công an
	- Tại điểm b khoản 2, đề nghị chuyển về khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định.

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung một số hành vi vi phạm như sau: “Điều chỉnh dữ liệu giám sát hành trình tàu cá; cung cấp thông tin dự liệu giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định; cung cấp thiết bị nhưng không cung cấp dịch vụ viễn thông kèm theo”.

- Tại điểm d, điểm đ khoản 2, đề nghị rà soát lại hành vi quy định tại điểm này.
	- Cho phù hợp về nhóm hành vi vi phạm.

- Trùng hành vi quy định tại điểm c, điểm d Điều 20 dự thảo Nghị định.
	- Không tiếp thu vì nhóm hành vi này không được coi là nhóm hành vi nghiêm trọng

- Tiếp thu, đã điều chỉnh tại khoản 1,Điều 20

	
	Bình Thuận
	- Tại điểm c khoản 2 để nghị bổ sung cụm từ “hoặc mất kết nối với trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động trên biển” vào sau cụm từ “bị hỏng”
	- Nhằm cảnh báo, răn đe và xử lý tình trạng đang diễn ra phổ biến hiện nay.
	Tiếp thu

	
	Cà Mau


	- Tại Khoản 1 đề nghị sửa đổi như sau:
1. Phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị.

- Đề nghị bỏ điểm d khoản 2 Điều 35

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào khoản 4, như sau: 

“4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 trừ trường hợp điểm d khoản 2 được quy định tại khoản 3 Điều này.”

- Để nghị bổ sung vào Điều 35 các hành vi như: Tiếp nhận, vận chuyển hoặc cất giấu thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác; mức phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung như điểm b, khoản 2 Điều 35/01 thiết bị.
	- Mức phạt cho hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng là quá thấp, chưa đảm bảo tính răn đe, hiện tại hành vi này đang ở mức cao.

- Điểm d khoản 2 Điều 35 trùng với điểm c khoản 1 Điều 20

- Điểm d khoản 4 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và điểm d khoản 2 Điều 35 của dự thảo thì đối tượng bị áp dụng xử phạt VPHC là tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị GSHT cho tàu cá. Vì vậy, hình thức xử phạt bổ sung áp dụng tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ  thuyền trưởng đối với toàn bộ khoản 3 là không phù hợp.
	Tại Điều 20 là áp dụng cho nhóm tàu từ 24 mét trở lên

Không tiếp thu vì hiện nay vấn đề này đang gây khó khăn trong quản lý

Tiếp thu

Tiếp thu, đã bổ sung khoản 4 vào Điều 35

	
	Quảng Ninh
	- Tại khoản 3 đề nghị sửa như sau:

“3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các trường hợp tại phạm vi phạm quy định tại khoản 1 và các điểm b, c và d khoản 2 Điều này”.
	- Khoản 3 không có các điểm a, b, d.
	Tiếp  thu

	
	Bến Tre
	- Đề nghị bổ sung thêm nội dung xử lý vi phạm tàu cá: phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng mà tính hiệu giám sát hành trình vượt ranh giới cho phép với vùng biển nước ngoài dù tàu cá có thực hiện việc khai thác thủy sản hay không, trừ trường hợp bất khả kháng.

- Đề nghị quy định rõ về đối tượng có hành vi vi phạm này, nhằm tránh trường hợp trùng lắp về hành vi vi phạm và hành vi vi phạm này đối tượng nào chịu trách nhiệm.
	- Nhằm đảm bảo tính răn đe các tàu cá vi phạm không lấy lý do tàu bị trôi dạt qua biên giới trên biển để vi phạm vùng biển nước ngoài nhưng chưa xác định được có khai thác thủy sản hay không.
	Tiếp thu, bổ sung vào khoan 4,Điều 35 của dự thảo

Tiếp thu

	
	Ninh Bình
	- Tại điểm b khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“b) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng;”.
	Tàu cá có chiều dài từ 24 m cũng phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cho nên xem xét quy định chung trong việc lắp đặt theo quy định.
	Đối với khối tàu 24 mét trở lên đã được quy định tại Điều 20 của dự thảo NĐ

	
	Trà Vinh
	- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh”.
	- Để phù hợp với khoản 21 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26 quy định “quản lý, lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình”.
	Không tiếp thu vì không có tính khả thi

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 35, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc tàu cá như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

2. Phạt tiền đối với đơn vị cung cấp thiết bị vi phạm về dịch vụ cung cấp, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo về việc lắp đặt, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Phạt tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng do lỗi kỹ thuật.

c) Phạt tiền 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp kẹp trì hoặc kẹp trì cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá không đúng quy định.

d) Phạt tiền 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.
đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

3. Phạt tiền đối với chủ tàu cá, người sử dụng thiết bị có hành vi vi phạm trong quá trình lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không được sự đồng ý của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị.

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo về việc lắp đặt, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, trừ trường hợp bất khả kháng;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng;
đ) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

e) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ dưới 24 mét trở lên.
4. Phạt tiền đối với trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nhiều lần hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3 Điều này 

* Nội dung này đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng cho phù hợp.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Nội dung này đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng cho phù hợp.”

- Đề nghị bổ sung hành vi:

* Không kích hoạt, đồng bộ thông tin, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá đã lắp đặt trên hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản”.

* Quy định xử lý vi phạm đối với hành vi gửi, nhận thiết bị giám sát hành trình và các thiết bị thông tin liên lạc khác trên tàu cá vì mục đích trục lợi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước: 

- Phạt tiền đối với chủ tàu cá có hành vi gửi, nhận thiết bị giám sát hành trình và các thiết bị thông tin liên lạc khác trên tàu cá.

- Hành vi xử phạt bổ sung: Tước văn bằng thuyền trưởng từ 06 tháng đến 12 tháng.

- Không xem xét giải quyết các chính sách hỗ trợ của Nhà nước (vô thời hạn) đối với chủ tàu cá, tàu cá có các hành vi vì mục đích trục lợi chính sách. 

* Các nội dung chưa có đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng cho phù hợp.
	- Cần quy định hành vi vi phạm về thiết bị thông tin liên lạc đối với từng nhóm tàu cá cho phù hợp với quy định trong các văn bản QPPL và thực tế sản xuất của người dân Việt Nam.

- Chuyển khoản 1 Điều 20 của Dự thảo xuống khoản 2 Điều 35 cho thống nhất, dể tra cứu hành vi vi phạm trong văn bản.

Đề nghị ban soạn thảo rà soát mức xử phạt ở điểm đ khoản 2 Điều này cho phù hợp với các quy định về hàng giả, hàng nháy, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Việc tháo gỡ thiết bị không nhất thiết phải có giám sát của đơn vị cung cấp, nếu thiết bị hư hỏng trên biển thì thuyền trưởng phải tháo gỡ (có sự hướng dẫn của đơn vị cung cấp) để đưa vào bờ sửa chữa.

Cân nhắc mức phạt hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị GSHT trên tàu cá có chiều dài từ (15-24) m và từ 24 m trở lên; tính chất vi phạm về khai thác IUU của 2 nhóm tàu này là như nhau, do đó:

- Đề xuất chuyển điểm d khoản 3 Điều 20 của Dự thảo vào điểm d khoản 3 Điều này.

- Đề xuất chuyển điểm c khoản 3 Điều 20 của Dự thảo vào điểm e khoản 3 Điều này.

- Đề nghị ban soạn thảo xem xét mức phạt cho từng hành vi vi phạm cho phù hợp.

- Cần thiết phải phạt tiền đối với những trường hợp tái phạm.

- Chưa quy định

- Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT phát hiện các chủ tàu cá có hành vi gửi, nhận thiết bị giám sát hành trình, máy thông tin liên lạc có tích hợp định vị vệ tinh VX-1700 trong quá trình khai thác thủy sản trên biển với mục đích hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng chính phủ. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở pháp lý để xử lý đối với các hành vi trên.
	Tiếp thu có chỉnh sửa

-Không tiếp thu vì nhóm hành vi trong Điều 20 là nhóm hành vi nghiêm trọng 

Tiếp thu

Không tiếp thu vì hỏng cũng phải vào bờ mới được tháo để sửa chữa.

Tiếp thu

-Không tiếp thu vì nhóm hành vi trong Điều 20 là nhóm hành vi nghiêm trọng 

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu, đã bố sung khoản 5 vào Điều 35 của Dự thảo

Không tiếp thu vì không có quy định nội dung làm căn cứ

Đã bổ sung vào dự thảo

Tiếp thu



	
	Binh Định
	- Tại khoản 2, khoản 3 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Không trang bị thiết bị thông tin liên lạc theo quy định;

b) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan quản lý để thực hiện kiểm tra theo quy định; 

d) Không thực hiện kẹp chì khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định hoặc không thông báo mẫu kẹp chì cho cơ quan quản lý theo quy định;

đ) Không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đúng quy định. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.”
	- Hành vi vi phạm không duy trì hoạt động và không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, hai hành vi có mối quan hệ nhân quả với nhau, do vậy hai hành vi xem như một, không thể phạt cùng lúc phạt hai hành.
	Đã điều chỉnh lại theo ý kiến góp ý của một số địa phương phù hợp với thực tiễn

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 1, đề nghị chuyển xuống điểm a khoản 2 và sửa đổi như sau:

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị”.

- Tại điểm a khoản 2, đề nghị sửa đổi, bổ sung thành khoản 1 và sửa đổi như sau:

“Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc theo quy định”.

- Tại khoản 2, đề nghị sửa đổi như sau:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ tàu hoặc thuyền trưởng có một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan quản lý để thực hiện kiểm tra theo quy định;”

- Tại điểm e khoản 2, chuyển xuống khoản 3 Điều này. 

“e) Không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.”.

- Tại khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định;

b) Không xử lý kịp thời sự cố tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá do đơn vị minh cung cấp; không có bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình tràu cá và thông tin để liên hệ hỗ trợ khi cần thiết”.

- Tại khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.

* Đề nghị bổ sung quy định xử phạt hành vi giữ hộ thiết bị giám sát hành trinh đối với chủ tàu hoặc thuyền trưởng, theo mức phạt phù hợp với từng nhóm tàu như:

a) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét

b) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 15 mét.

c) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

b) Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.”
	- Tăng khung phạt tiền mới đủ sức răn đe đối với hành vi này và chuyển đổi điều khoản sẽ mang tính logic về hành vi.

- Quy định 1 khoản riêng về thiết bị thông tin liên lạc và áp dụng khung phạt này là phù hợp.

- Bỏ điểm a vì có 1 khoản quy định riêng .

- Bỏ điểm d và điểm đ vì đã quy định tại khoản 1 Điều 20.

- Xác định rõ hành vi và đối tượng bị xử phạt VPHC là Chủ tàu và thuyền trưởng; đồng thời tăng mức phạt đối với hành vi này nhằm hạn chế việc tháo thiết bị, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS.

- Thêm Điều khoản tăng mức phạt trong trường hợp tái phạm.

- Phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


	Đã chỉnh sửa trên cở của đa số các địa phương về nội dung này (sửa đổi tổng thể Điều 35)

Không tiếp thu chỉ cần quy định hành vi, ai thực hiện sẽ xử phạt người đó

Tiếp thu

Tiếp thu



	Điều 36. Vi phạm quy định về đánh dấu tàu cá
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.


	Bộ Công an
	- Đề nghị bổ sung quy định về xử phạt đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.
	
	Tiếp thu

	
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại Điều 36, đề nghị bổ sung 1 khoản xử phạt đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6-12 mét không đánh dấu tàu cá theo quy định.
	- Phù hợp với thực tế.
	Tiếp thu

	
	Đồng Nai
	- Tại Điều 36, đề nghị bổ sung mức phạt đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét để khai thác thủy sản.


	- Để không bỏ lọt hành vi vi phạm và phù hợp với quy định này căn cứ vào khoản 1 Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNN 
	Tiếp thu

	
	Khánh Hòa
	- Tại điều 36, đề nghị bổ sung mức xử phạt hành vi không đánh dấu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đánh dấu tàu cá theo quy định.
	- Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 23/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đánh dấu tàu cá:  Đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét toàn bộ cabin phải sơn màu xanh; trường hợp tàu không có cabin phải sơn toàn bộ màu xanh phần mạn khô của tàu.
	Tiếp thu 


	
	Trà Vinh
	- Tại Điều 36, đề nghị bổ sung mức phạt đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét để khai thác thủy sản.
	
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 36, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 36. Vi phạm quy định về đánh dấu tàu cá, số đăng ký tàu cá và tên tàu cá

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm không đánh dấu tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm không đánh dấu tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định đối với từ 12 mét đến dưới 15 mét.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi vi phạm không đánh dấu tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định đối với từ 15 mét trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi tái phạm hoặc tái phạm nhiều lần quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với từ 12 mét đến dưới 15 mét.
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với từ 15 mét trở lên.

3. Hình thức phạt bổ sung:

Tạm giữ văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng từ 1 tháng đến 2 tháng trong trường hợp tái phạm khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục:

Yêu cần chủ tàu cá đánh dấu (sơn) tàu cá cá đúng theo quy định. ”
	- Bổ sung cho phù hợp với quy định và sát với thực tế.

- Quy định cho thống nhất cách đánh dấu tàu cá tại khoản 1, 2, 3 Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 (không có cụm từ “đánh dấu nhận biết”)
- Cần có quy định phạt tái phạm để đưa người dân vào quy định của pháp luật.


	Tiếp thu, bổ sung hành vi nhưng mức phạt thấp hơn đề xuất

Không tiếp thu, đối với hành vi này sẽ áp dụng theo nguyên tắc tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần được coi là tình tiết tăng nặng

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, đề nghị sửa như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.
	
	Tiếp thu, bổ sung hành vi nhưng mức phạt thấp hơn đề xuất



	Điều 37. Vi phạm quy định về đăng ký tàu cá
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không viết số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng quy định hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng số tàu cá do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký tàu cá hoặc không đăng ký lại tàu cá theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc viết số đăng ký tàu cá theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 


	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại điểu 37, đề nghị nghiên cứu tăng mức phạt tàu cá ko đăng ký.  

- Bổ sung hành vi “giả mạo biển số” đề khai thác thủy sản.  
	- Vì tàu bất hợp pháp, tàu ngoài hạn ngạch - cần tịch thu tàu hoặc đóng ngoài hạn ngạch

- Cần quy định chế tài mạnh- hình sự
	Tiếp thu

	
	Đồng Nai
	- Tại Điều 37, đề nghị bổ sung thêm quy định mức phạt đối với hành vi không mang theo bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi đang hoạt động khai thác thủy sản.
	- Để không bỏ lọt hành vi vi phạm và phù hợp với quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 của Luật Thủy sản
	Tiếp thu

	
	Quảng Ninh
	Đề nghị bổ sung hành vi “không mang giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” 
	- Nhiều tàu cá có Giấy chứng nhận đăng ký nhưng không mang trong quá trình hoạt động, nhưng chưa có quy định đối với hành vi này.
	Tiếp thu

	
	Khánh Hòa
	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

“Buộc đăng ký lại tàu cá theo đúng quy định”.
	- Răn đe, nâng cao ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật về thủy sản của ngư dân khi hoạt động khai thác thủy sản.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 37, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm không viết số đăng ký tàu cá, viết sai số đăng ký hoặc sử dụng số đăng ký giả như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với từ 12 mét đến dưới 15 mét.
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với từ 15 mét trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm không đăng ký tàu cá hoặc không đăng ký lại tàu cá  như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với từ 12 mét đến dưới 15 mét.
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với từ 15 mét trở lên.

3. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm không mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong quá trình hoạt động khai thác thuỷ sản  như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét.
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với từ 12 mét đến dưới 15 mét.
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với từ 15 mét trở lên.

4. Phạt tiền gấp đôi (02 lần) trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3 Điều này

5. Biện pháp khắc phục:

a) Buộc viết số đăng ký tàu cá đúng quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc chủ tàu cá làm các thủ tục đăng ký tàu cá theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này.

c) Buộc chủ tàu cá, thuyền trưởng phải mang bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép khai thác thuỷ sản trong quá trình hoạt động.”
	- Quy định cho thống nhất cách viết số đăng ký tàu cá tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018. Trong thực tế người dân sử dụng số đăng ký giả để đối phó với lực lượng chức năng trên biển. Đề nghị xem xét thêm mức phạt.

- Quy định theo khoản 1 Điều 71 Luật Thuỷ sản; Cũng phân cấp nhóm tàu cá theo Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

- Quy định theo khoản 1 Điều 71 Luật Thuỷ sản; Cũng phân cấp nhóm tàu cá theo Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

- Đề nghị ban soạn thảo xem xét thêm khoản này
	Tiếp thu một phần trên cơ sở ý kiến của đa số địa phương về nội dung này

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định chiều dài lớn nhất tàu cá. 
	Phù hợp với thực tế
	Không tiếp thu vì hậu quả của hành vi này không khác nhau ở các nhóm tàu

	Điều 38. Vi phạm quy định về thuyền viên, người làm việc trên tàu cá
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với thuyền viên, người làm việc trên tàu cá không mang theo giấy tờ tùy thân.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với thuyền viên trên tàu cá không có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối một trong các hành vi sau đây:
a) Thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định
b) Không có Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định.
4. Phạt tiền đối với hành vi không mua bảo hiểm cho thuyền viên tàu cá theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chủ tàu cá không mua bảo hiểm thuyền viên dưới 3 thuyền viên làm việc trên tàu cá;
b) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ tàu cá không mua bảo hiểm thuyền viên từ 3 dưới 5 thuyền viên làm việc trên tàu cá;
c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với chủ tàu cá không mua bảo hiểm thuyền viên từ 5 đến dưới 10 thuyền viên làm việc trên tàu cá;
d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với chủ tàu cá không mua bảo hiểm thuyền viên từ 10 thuyền viên trở lên làm việc trên tàu cá.
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Đề nghị gộp khoản 1 và khoản 2 thành 1 khoản và tăng mức tiền phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi này.

- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung đối tượng như “Thuyền phó và thợ máy” không có văn bằng chứng chỉ. 
	Phù hợp với thực tế
	Đối với hành vi này không nên tăng mức phạt.

Tiếp thu

	
	Đồng Nai


	- Tại Điều 38, đề nghị bổ sung quy định mức phạt đối với hành vi không mang theo văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng.


	- Để không bỏ lọt hành vi vi phạm và phù hợp với quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 của Luật Thủy sản
	Đã quy định tại khoản 1, Điều 38

	
	Cà Mau
	- Tại khoản 2 và khoản 4 đề nghị bổ sung cụm từ: “người làm việc” phía sau cụm từ “thuyền viên”. 
	- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi có tai nạn xảy ra.
	Không tiếp thu vì thuyền viên, người làm việc trên tàu cá là hai đối tượng khác nhau

	
	Quảng Ninh
	- Đề nghị bổ sung hành vi đối với tàu cá từ 15 mét trở lên “không có thợ máy”
	- TT 22/2018/TT-BNNPTNT quy định tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải có thợ máy.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 3, để nghị sửa như sau:

“3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau:
a) Không có, không mang bản chính hoặc bản sảo chứng thực văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng trong quá trình hoạt động khai thác thuỷ sản.

b) Không có, không mang bản chính, bản sao chứng thực sổ danh bạ thuyền viên tàu cá trong quá trình hoạt động khai thác thuỷ sản.”

- Đề nghị bổ sung hành vi sau:

“Không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu đối với tàu cá theo quy định”
	- Quy định cho thống nhất với điểm g khoản 2 Điều 52 của Luật Thuỷ sản.

- Điều 10 Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNN quy định về định biên tối thiểu đối với tàu cá.
	Tiếp thu, tuy nhiên mức phạt thấp hơn 

Tiếp thu

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản 4, bổ sung từ “đến” trước từ “dưới”.
	- Bổ sung đủ nội dung thông tin.
	Tiếp thu

	
	Bình Định
	- Tại khoản 1, khoan 2, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với thuyền viên, người làm việc trên tàu cá không mang theo giấy tờ tùy thân. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với thuyền viên trên tàu cá không có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; thợ máy không có mặt trên tàu cá khi tàu hoạt động hoặc không có chứng chỉ thợ máy theo quy định; không đảm bảo định biên tối thiểu thuyền viên, người làm việc trên tàu cá theo quy định.”
	- Phù hợp với văn bản quy định về định biên tàu cá, do vậy cần có chế tài phù hợp.
	Tiếp thu

	Giữ nguyên

Điều 39. Vi phạm quy định về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ các thông tin theo quy định cho tổ chức quản lý cảng cá trước khi vào hoặc rời cảng cá theo quy định.
b) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên không cập cảng cá có tên trong Danh sách cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản;
c) Không tuân thủ nội quy và sự điều động của tổ chức quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển tàu cá và phương tiện khác gây hại đến công trình cảng cá.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hủy, tháo dỡ, làm thay đổi các công trình, trang thiết bị của cảng cá.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm vùng đất, vùng nước, công trình cảng cá.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
b) Buộc trả lại diện tích đã lấn chiếm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
	Tổng cục Thủy sản

(Vụ KTTS)
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“b) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên không cập cảng cá có tên trong Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động vùng khơi cập cảng để bốc dỡ thủy sản;”.

- Tại khoản khoản 2, khoản 3 và khoản 4, đề nghị bổ sung cụm từ “khu neo đậu tránh trú bão”.

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung hành vi “Bốc dỡ thủy sản thực tế vượt quá 20% slts đã khai báo và quá 500 kg) với hình thức xử phạt bổ sung là  tich thu san ts chênh lệch thừa.
	
	Tiếp thu

Không tiếp thu vì “khu neo đậu tránh trú bão” là công trình phòng, chống thiên tai nên xử phạt theo quy định tại Điều 5, NĐ104/2017

Không tiếp thu vì không đảm bảo tính khả thi

	
	Quảng Trị
	- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung hành vi “Tàu cá thu mua hải sản không cập cảng cá có tên trong Danh sách cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản;”: 

	- Trên thực tế tàu thu cá mua hải sản không cập cảng cá chỉ định mà cập bến cá tư nhân lập ra nên rất khó khăm trong vấn đề báo cáo nhất ký thủy sản khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy hải sản khai thác.
	Tiếp thu
 tàu cá đã bao gồm tàu thu mua



	
	Bến Tre
	- Đề nghị bổ sung quy định về hành vi và mức phạt tiền đối với chủ tàu cá không đưa tàu vào cảng cá để làm thủ tục rời cảng đi khai thác theo quy định vào khoản 1 
	- Nhằm để xử lý triệt để các tàu cá cố tình không cập cảng để làm thủ tục rời cảng đi khai thác.
	Không tiếp thu vì thực tế trong thời gian qua đã có nhiều vướng mắc khi thực hiện quy định này do đặc thì mỗi địa phương khác nhau

	
	Kiên Giang
	- Tại điểm b khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cập cảng cá có tên trong Danh sách cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.”

* Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi báo cáo sản lượng vượt trên/dưới 20%.


	- Phù hợp với  thực tế và khoản 2 Điều 7 TT21/2018/TT-BNNPTNT có quy định, phát hiện sản lượng thủy sản bốc dỡ thực tế sai lệch trên 20% so với khai báo.
	Đã có quy định tại khoản 1 Điều 39 

Không tiếp thu vì không đảm bảo tính khả thi

	Giữ nguyên

Điều 40. Vi phạm quy định về quản lý cảng cá
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không thu nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải, báo cáo khai thác thủy sản;
b) Không ban hành nội quy của cảng cá và thông báo công khai tại cảng cá;
c) Không bố trí địa điểm làm việc để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật tại cảng cả;
d) Không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp;
đ) Không thực hiện giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá;
e) Đưa cảng cá vào hoạt động khi chưa được công bố mở cảng cá theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện xác nhận thủy sản, sản phẩm thủy sản bốc dỡ qua cảng hoặc xác nhận không đúng quy định về nguồn gốc thủy sản từ khai thác bốc dỡ tại cảng cá.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi để tàu cá khai thác bất hợp pháp bốc dỡ thủy sản tại cảng cá.
	Tổng cục Thủy sản 

(Vụ KTTS)
	- Tại đểm đ khoản 1, đề nghị sửa như sau:

“đ) Không thực hiện giám sát, không báo cáo ,báo cáo không kịp thời, không đúng, không đầy đủ hoặc không cập nhật dữ liệu theo quy định đối với tàu cá cập, rời cảng, sản lượng và thành phần loài thủy sản bốc dỡ qua cảng cá;”.

- Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung như sau:

“4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cảng cá 3-6 tháng đối với HVVP điểm c d, đ, e K1 và k3 Điều này”


	- Phải tăng cường quản lý tổ chức cảng cá để gỡ thẻ vàng, kiểm soát được hoạt động KTTS.
	Tiếp thu

Không tiếp thu vì với tình hình hiện nay áp dụng biện pháp này sẽ rất khó khăn cho người dân

	Giữ nguyên

Điều 41. Vi phạm quy định về thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản
1. Phạt tiền đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép loài thủy sản có tên trong nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 20 kg;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg đến dưới 200 kg;
đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 200 kg đến dưới 500 kg;
e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 500 kg trở lên.
2. Phạt tiền đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản có tên trong nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 10 kg;
b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;
c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg;
d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;
đ) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg đến dưới 500 kg;
e) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 500 kg trở lên.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, mua bán, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 3, đề nghị rà soát toàn bộ các biện pháp khắc phục hậu quả cho đầy đủ và toàn diện, như: 

“hành vi thu gom, mua bán, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ nếu chỉ áp dụng hình thức phạt tiền, trong khi đó, “thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ” vẫn được lưu thông trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi và thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và không xử lý được một cách triệt để đối với hành vi vi phạm. 

- Tại các khoản 1, 2 và 3, có trùng lặp với hành vi “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” quy định tại Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tại khoản 1 và 2, đề nghị sử dụng thống nhất cấu trúc “Phạt tiền đối với hành vi ... theo các mức phạt sau”.
	Do đó, để bảo đảm sự thống nhất trong nội tại văn bản.

- Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị rà soát kỹ, chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để có phương án xử lý thích hợp đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu trùng lặp nêu trên.
	Tiếp thu

	
	Cục Chế biến
	- Tại Điều 41, đề nghị bổ sung thêm Biện pháp khắc phục hậu quả như sau

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản này; 

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này

- Đề nghị xem xét thay đổi căn cứ từ “khối lượng” sang “giá trị” của lô hàng vi phạm
	- Phù hợp với Điều 36, Điều 37 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


	Tiếp thu một phần

- Không tiếp thu vì loài thủy sản này là loài nguy cấp, quý hiếm nên rất khó định giá

	
	Cục QLCL
	- Đề nghị bổ sung hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp
	- Chưa quy định, do vậy thủy sản có được từ khai thác bất hợp pháp vẫn được tiêu thụ.
	Tiếp thu, bổ sung vào khoản 3 Điều này

	
	Trung tâm giáo dục Thiên nhiên
	- Tại Điều 41, đề nghị bổ sung quy định xử lý hành vi “quảng cáo kinh doanh trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và các loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES trái quy định pháp luật”.

- Tại Điều 41, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạt tiền đối với hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép loài thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản có tên trong nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm mà không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc thủy sản, sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau […]

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hành vi thu gom, mua bán, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản, hoặc sản phẩm, bộ phận thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật […]”.

- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung.
	- Hiện nay, Mục 7 Chương II chưa quy định về hành vi quảng cáo trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và các loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo, rao bán các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trên mạng xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Trong khi đó, hành vi quảng cáo kinh doanh trái phép động vật rừng đã được quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 16 Nghị định 35
. Do đó, Dự thảo cần bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi quảng cáo trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm để đảm bảo hiệu quả xử lý trên thực tế.

- Khoản 1 Điều 41 chưa có quy định về xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm liên quan đến sản phẩm thủy sản và bộ phận của loài thủy sản có tên trong Nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Phụ lục II CITES mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra, khoản 3 chưa có quy định loại trừ để tránh việc áp dụng tràn lan, xử lý người dân hoặc những hộ buôn bán nhỏ lẻ các loài thủy sản thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như mực, tôm.
	- Không tiếp thu vì hành vi quảng cáo sẽ xử lý tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nội dung này đã được quy định tại dự thảo Nghị định

Không tiếp thu vì quy định chủ thể bị xử phạt là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp là thiếu nên chỉ cần quy định hành vi, bất kể chủ thể nào thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định

	
	Hồ Chí Minh
	- Đề nghị bổ sung hành vi như sau:

“Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh, sơ chế, chế biến các loài thủy sản không có tên trong Danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.”
	Căn cứ vào thực trạng, hành vi thực tế xảy ra trong công tác thanh tra, kiểm tra.
	Tiếp thu

	Giữ nguyên

Điều 42. Vi phạm quy định về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản
1. Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp như sau:
a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với lô hàng dưới 100 kg;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với lô hàng từ 100 kg đến dưới 500 kg;
c) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với lô hàng từ 500 kg đến dưới 1.000 kg;
d) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với lô hàng từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg;
đ) Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với lô hàng từ 2.000 kg trở lên.
2. Phạt tiền đối với hành vi xuất khẩu trái phép loài thủy sản không đáp ứng được điều kiện trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện:
a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với lô hàng dưới 100 kg;
b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với lô hàng từ 100 kg đến dưới 500 kg;
c) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với lô hàng từ 500 kg đến dưới 1.000 kg;
d) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với lô hàng từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg;
đ) Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với lô hàng từ 2.000 kg trở lên.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu trái phép loài thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu lô hàng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tái xuất loài thủy sản hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trường hợp đáp ứng đủ điều kiện chuyển đổi hoặc tiêu hủy trong trường hợp không thể tái xuất hoặc chuyển mục đích sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại các điểm b, c, d và đ khoản 1, các điểm b, c, d và đ khoản 2, đề nghị giữ nguyên mức tối đa của khung tiền phạt nhưng tăng mức tối thiểu của khung tiền phạt lên đảm bảo khoảng cách giữa mức tối thiểu và mức tối đa của khung tiền phạt từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

- Rà soát, bổ sung quy định áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi vi phạm, cũng như hậu quả gây ra, theo hướng tăng nặng mức chế tài (tăng thời gian tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn,...) đối với các hành vi vi phạm.

- Tại khoản 1 và 2, đề nghị sử dụng thống nhất cấu trúc “Phạt tiền đối với hành vi ... theo các mức phạt sau”.
	- Khoảng cách giữa mức phạt tiền tối thiểu và mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt chênh lệch tới 200 triệu đồng, là phù hợp với các quy định; chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành và chưa đáp ứng được yêu cầu phải đủ sức răn đe, phòng ngừa đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng về khai thác thủy sản bất hợp pháp.
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo yêu cầu của EC nhưng cũng phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam

	
	Bộ Tài chính
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa như sau: 

“Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp” thành “Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” 
	- Để phù hợp với tiêu đề Điều 42 và khoản 6 Điều 7 Luật Thủy sản.
	Tiếp thu

	
	Cục Chế biến
	- Đề nghị xem xét thay đổi căn cứ từ “khối lượng” sang “giá trị” của lô hàng vi phạm
	- Phù hợp với Điều 36, Điều 37 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


	- Không tiếp thu vì đặc thù thủy sản là sản phẩm mau hỏng do đó để chờ xác định giá trị để xử phạt thì rất khó khăn

	
	Cục Thú y
	- Đề nghị xem lại quy định khoản 4, 5 Điều này
	Hàng hóa bị tịch thu sẽ phải thực hiện theo quy định về tịch thu hàng hóa, không thể áp dụng tái xuất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng
	Tiếp thu, bỏ khoản 5

	
	Trung tâm giáo dục Thiên nhiên
	- Tại khoản 1, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau: […]”
	- Để đảm bảo tương thích với quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, khoản 1 Điều 42 cần bổ sung thêm quy định về ranh giới xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.
	Không tiếp thu vì hành vi tại khoản 1 có quy định trong Bộ Luật hình sự

	
	Hồ Chí Minh
	- Đề nghị bổ sung thêm hành vi:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thủy sản không đúng với nội dung trong giấy phép nhập khẩu
	- Căn cứ vào thực trạng, hành vi thực tế xảy ra trong công tác thanh tra, kiểm tra.
	Tiếp thu

	Điều 43. Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản trở công tác điều tra, thăm dò nguồn lợi thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thu thập số liệu về hoạt động thủy sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các mức phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 2, trùng lặp với hành vi “cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ” quy định tại Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. (ii) Hành vi “không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”
	- Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
	Đã rà soát với quy định tại tại Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, đề nghị giữ nguyên quy định tại dự thảo của Nghị định này vì hiện nay, mức phạt trong lĩnh vực thủy sản đã nâng lên rất cao để đảm bảo tính răn đe, thực hiện giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC nên đối tượng vi phạm rất manh động, địa bàn  thực thi pháp luật rất khó khăn, phức tạp

	
	Ninh Bình
	- Tại điểm a, khoản 2, đề nghị sửa như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	- Theo chức năng quản lý chuyên ngành còn lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	Tiếp thu

	
	Nghệ An
	- Tại điểm b khoản 2, đề nghị bổ sung: Khoản, điểm xử lý về hành vi “chống đối, hành hung, lăng mạ đe dọa người thi hành công vụ”.
	- Trong Điều 43 không có câu này, do vậy khi thực thi công việc bị chống đối, hành hung, lăng mạ, đe dọa không có điều khoản áp dụng để xử phạt.
	Tiếp thu một phần

	
	Bình Thuận
	- Đề nghị bổ sung khoản 3 vào Điều 43 như sau:

“3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, như sau:

a) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người đang thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

b) Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người đang thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

c) Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước”.
	- Đây là nhóm hành vi chống đối người thi hành công vụ quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 5 và Điều 16 Nghị định 208/2013/NĐ-CP; đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

- Trong thực tiễn hoạt động thanh tra, kiểm tra trên biển thì các hành vi vi phạm này thường xuyên xảy ra.
	Tiếp thu một phần

	Điều 44. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ được cấp và vi phạm khác trong lĩnh vực thủy sản
(Giữ nguyên)


	Bộ Tư pháp
	- Tại điểm a khoản 2, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng, mô t cụ thể, chi tiết, rõ ràng và chính xác như thế nào là: báo cáo sai nghiêm trọng hay làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Vì quy định hành vi vi phạm hành chính là: “... phải được mô tả rõ ràng, cụ thể để có thể xác định và xử phạt được trong thực tiễn”.
	- Hành vi chưa cụ thể, rõ ràng, cũng như tính khả thi. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật, đồng thời, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC có thể xác định được những hành vi vi phạm này trong thực tế.
	Tiếp thu

	Giữ nguyên

Điều 45. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 và Điều 53 của Nghị định này.
2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan được quy định tại các Điều 47, 48 và Điều 49 của Nghị định này; công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 1 Đề nghị bổ sung thẩm quyền lập biên bản cho lực lượng Kiểm ngư.
	- Điều 54, Dự thảo Nghị định đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của lực lượng Kiểm lâm, để đảm bảo tính thống nhất.
	Tiếp thu

	
	Cục Thú y
	- Khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan được quy định tại các Điều 47, 48 và Điều 49 của Nghị định này; công chức, viên chức trong các cơ quan được quy định tại các Điều 46, 50, 51, 52, 53 và Điều 54 Nghị định này được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính về Thủy sản;”.
	- Đảm bảo các hành vi vi phạm được lập biên bản kịp thời, đúng quy định.
	Không tiếp thu vì viên chức không được giao nhiệm vụ thanh tra

	
	Bộ Nông  nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 1 Điều 45, đề nghị bổ sung thêm thẩm quyền lập biên bản VPHC của lực lượng kiểm lâm.
	Bổ sung điều 54, thẩm quyền của lực lượng Kiểm lâm theo Luật sửa đổi bổ sung Luật XLVPHC số 67/2020/QH14.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung như sau:

“1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Điều 53 và Điều 54 của Nghị định này.”
	- Thống nhất với khoản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 Dự thảo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Tiếp thu

	Điều 46. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy 

định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, h và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại điểm c khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”.

- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định.
	Vì điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý VPCH (sửa đổi bởi Luật số 67/2020/QH14) quy định thẩm quyền tịch thu tang vật của chủ tịch UBND huyện không gắn với giá trị mức tiền phạt.
	Tiếp thu

- Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Cục Thú y
	- Tại Điểm b khoản 1, điểm c khoản 2, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản 1 và điểm c khoản 2, đề nghị bỏ từ “02 lần”.

- Tại điểm d khoản 2, đề nghị bỏ chữ  “m”

	- Giá trị tang vật, phương tiện vi phạm tại khoản này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14.

- Khoản m) Buộc tái xuất tàu cá tương đương với biện pháp “d” tại Luật xử lý vi phạm hành chính – Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước CHXHCNVN hoặc tái xuất hang hóa, vật phẩm, phương tiện; các chức danh nêu tại Khoản 2 Điều này không có thẩm quyền.
	Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này

	Điều 47. Thẩm quyền của Công an nhân dân
1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:
Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:
Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.
3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:
a) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và  k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
6. Cục  trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b và d khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 2 và khoản 3, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa thành “Trưởng trạm” và “Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất” 
	- Để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	Tiếp thu

	
	Bộ Công an
	- Tại khoản 4, khoản 6, đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt VPHC đối với các chức danh Công an nhân dân như sau:

+ Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt;

+ Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
	- Phù hợp với Điều 39 Luật XL VPHC sửa đổi năm 2020
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 2, khoản 3, đề nghị sửa như sau: 

“2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Thủy đội trưởng có quyền:” 

- Tại khoản 6, đề nghị rà soát lại quy định về chức danh thẩm quyền xử phạt 

- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định
	- Để phù hợp với quy định tại điểm a và điểm b khoản 12 Điều 1 của Luật số 67/2020/QH14. 

để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật số 67/2020/QH14.


	Dự thảo đã quy định các chức danh này

- Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Bến Tre
	- Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa lưu thông trên thị trường.
	
	Tiếp thu

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm b khoản 3, điểm c khoản 4, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	- Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật.
	- Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản 3 và điểm c khoản 4, đề nghị bỏ từ “02 lần”.

- Tại điểm d khoản 4, đề nghị bỏ chữ “k” và chữ “m”.

- Tại điểm a khoản 5, để nghị sửa như sau:

“100.000.000 đồng” thành “50.000.000 đồng”

- Tại điểm c khoản 5, đề nghị bổ sung cụm từ “có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” vào sau cụm từ “vi phạm hành chính”.

- Tại  điểm d khoản 5, đề nghị bỏ chữ “và k”.
	- Giá trị tang vật, phương tiện vi phạm tại khoản này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14.

- Vì điểm k được quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định.

- Biện pháp m) Buộc tái xuất tàu cá tương đương với biện pháp d tại Luật xử lý vi phạm hành chính – Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước CHXHCNVN hoặc tái xuất hang hóa, vật phẩm, phương tiện; các chức danh nêu tại Khoản 4 Điều này không có thẩm quyền.

- Phù hợp với mức phạt quy định tại Luật XLVPHC.

- Phù hợp với mức phạt quy định tại Luật XLVPHC.

- Vì điểm k được quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định. 
	Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này
Tiếp thu 

Tiếp thu 

Tiếp thu

	Điều 48. Thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng
1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:
Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:
Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.
3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:
a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d và k khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm  thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d, h, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 3, đề nghị sửa tên gọi chức danh “Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng” thành “Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khảu cảng”, “Chỉ huy trưởng Hải đoàn Biên phòng” thành “Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng”; đề nghị bỏ chức danh “Chi huy trưởng Tiểu khu Biên phòng”.

- Bổ sung 03 chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC của Bộ đội Biên phòng, gồm: Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm.

- Bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng.
	- Vì trong cơ cấu tổ chức của Bộ đội biên phòng không còn Tiêu khu Biên phòng.

- Để phù hợp với quy định tại Khoản 13, Điều 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC.

- Để phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 40 Luật XLVPHC và Khoản 13, Điều 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC.
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 3, khoản 4, đề nghị rà soát lại quy định về chức danh thẩm quyền xử phạt.
- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định
	- Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật số 67/2020/QH14
	- Tiếp thu

- Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Cà Mau


	- Tại Điểm d khoản 4, đề nghị sửa như sau:

“d. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d, h, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.


	- Tại điểm đ khoản 4 Điều 40 Luật Xử lý VPHC quy định Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn BP trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý VPHC. 
	Không tiếp thu vì điểm k là biện pháp do CP quy định chính là các biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 3 dự thảo NĐ này

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm b khoản 3, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền
	- Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật
	- Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung đoạn: “chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng có quyền” vào trước cụm từ “Hải đội biên phòng” và bỏ cụm từ “Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền”.

- Tại điểm c khoản 3, đề nghị bỏ chữ “và k”.

- Tại điểm d khoản 4, đề nghị bỏ chữ “b” và “và k”.
	- Phù hợp với Luật XPVPHC sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14.

- Vì điểm k được quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định.

- Vì luật XLVPHC không quy định; được quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định. 
	Tiếp thu

	
	Kiên Giang
	- Tại khoản 4, đề nghị sửa đổi thẩm quyền của Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh như sau:

“Phạt tiền 100.000.000 đồng”
	- Tại điểm d khoản 4 Điều 55 Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh không xử lý Điều 20.
	Không tiếp thu vì mức tiền được phạt phải phù hợp với Luật XLVPHC. Tuy nhiên, hành vi được phạt phải theo NĐ của CP

	Điều 49. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:
Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.
2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:
Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.
3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:
a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:
a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k  khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
6.  Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề có thời hạn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, d, h, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Quốc phòng
	- Tại điểm c khoản 6, đề nghị bỏ cụm từ “Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc”
	- Tại điểm b khoản 14 Điều 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC thì chức danh “Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam” không cóa thẩm quyền áp dụng hình thức này.
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định
	- Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật số 67/2020/QH14
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm b khoản 4, điểm b khoản 5, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền
	Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản K4 và điểm b khoản 5, đề nghị bỏ từ “02 lần”.

- Tại điểm c khoản 4; điểm c khoản 5; điểm d khoản 6 và điểm d khoản 7, đề nghị bỏ chữ “và k”.
	- Giá trị tang vật, phương tiện vi phạm tại khoản này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14.

- Vì điểm k được quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định.
	Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này
Tiếp thu

	Điều 50. Thẩm quyền của Hải quan
1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:
Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Tổ trưởng thuộc Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:
Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.
3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và  bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu,  Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan  có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, ivà k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e, g và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:
a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và kkhoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e, g và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e, g và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định
	- Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật số 67/2020/QH14
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm b khoản 3 Điều 50, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật.
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Bộ Nông nghiệp

Thanh tra Bộ
	- Tại Điểm c khoản 3; điểm d khoản 4; điểm c khoản 5, đề nghị bỏ chữ “và k”.
	- Vì điểm k được quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định
	Tiếp thu

	Điều 51. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:
Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường,Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e và g khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:
a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e và g khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i  và kkhoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e và g khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Công thương
	- Tại điểm c khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g,h và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này”.

- Tại điểm c khoản 3, đề nghị sửa như sau:

“d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này”.

- Tại điểm c khoản 4, đề nghị sửa như sau:

“d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này”.
	
	Tiếp thu

	
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 3, đề nghị rà soát lại quy định về chức danh thẩm quyền xử phạt.

- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định
	- Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật số 67/2020/QH14
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm b khoản 2, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	- Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản 2, đề nghị bỏ từ “02 lần”.

- Tại điểm c khoản 2; điểm d khoản 3; điểm d khoản 4, đề nghị bỏ chữ “và k”.

- Tại điểm c khoản 3, đề nghị bổ sung đoạn “không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này” vào sao đoạn “vi phạm hành chính”
	- Giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm cho chức danh này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14

- Lý do: bỏ điểm k vì điểm k chính là các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định

- Giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm cho chức danh này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14
	Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này
Tiếp thu

Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này

	
	Kiên Giang
	- Tại điểm b khoản 2 Điều 51, đề nghị xem lại quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Quản lý Thị trường.
	- Theo điểm c khoản 2 Điều 45 của Luật XLVPHC và Luật số 67 sửa đổi bổ sung thì thẩm quyền tịch thu “có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này”
	Tiếp thu

	Điều 52. Thẩm quyền của thanh tra
1. Thanh tra viên chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt tiền đến 500.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này.
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
2. Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy sản, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền:
a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
4. Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Bộ Nông nghiệp

Vụ Pháp chế
	- Tại khoản 2, đề nghị rà soát lại quy định về chức danh thẩm quyền xử phạt.
- Đề nghị quy định số tiền cụ thể “không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này” là bao nhiêu tại dự thảo Nghị định
	- Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật số 67/2020/QH14
	Tiếp thu

Không tiếp thu vì không cần thiết quy định cụ thể

	
	Thái Nguyên
	- Tại khoản 2, đề nghị sửa lại như sau:

2. … Chi cục trưởng Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thuỷ sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
	- Hiện nay một số Chi cục Thủy sản đã sáp nhập vào các Chi cục khác trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
	Đã quy định tại dự thảo

	
	Cục Thú y
	- Khoản 2, đề nghị bổ sung thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng chi cục kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y.

- Tại điểm b khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	- Phù hợp với Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC 2012.

- Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật
	Tiếp thu

Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản 1; điểm c khoản 2, đề nghị bỏ từ “02 lần”.
	Giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm cho chức danh này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14
	Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại Điều 52, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 52. Thẩm quyền của thanh tra, các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành về nông lâm sản và thuỷ sản

1. Thanh tra viên chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này.
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
2. Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy sản, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có quyền:”
	- Quy định đầy đủ các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt

- Quy định thẩm quyền của Thanh tra viên, công chức, người được giao thanh tra chuyên ngành thuỷ sản tương đương với khoản 1 Điều 43a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020.

Nếu quy định phạt 500.000 đồng thì chỉ phạt được khoản 1 điều 38 của Nghị định này.

- Không cần thiết phải để cụm từ này “có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản”; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao mà các Chi cục thực hiện nhiệm vụ cho đúng quy định pháp luật.

	Tiếp thu

Tiếp thu

	
	Điện Biên
	- Tại khoản 2, Điều 52 đề xem xét, sửa cụm từ “Chi cục trưởng Chi cục 2 thủy sản” có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản” thành “Chi cục trưởng Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản”. 
	Lý do để đảm bảo phù hợp với thực tiễn bộ máy quản lý nhà nước về thủy sản tại các địa phương hiện nay.
	Đã quy định trong dự thảo NĐ

	
	Tây Ninh
	- Tại khoản 2, đề nghị sửa như sau:

“Chi cục trưởng Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.”
	- Hiện nay, có nhiều tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
	Đã quy định trong dự thảo

	
	Kiên Giang
	- Tại điểm b khoản 1,  đề nghị xem lại quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của lực lượng Thanh tra.
	- Theo điểm c khoản 1 Điều 46 của Luật XLVPHC và Luật số 67 sửa đổi bổ sung thì thẩm quyền tịch thu “có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này”
	Đã điều chỉnh theo quy định của Luật XLVPHC 

	Điều 53. Thẩm quyền của Kiểm ngư
1. Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
2. Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền:
a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền:
a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, i  và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:
a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, b, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và điểm a, b, d, k và l khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
	Tiền Giang
	- Bổ sung Khoản 5, Điều 53. Thẩm quyền của Kiểm ngư như sau:

3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư địa phương hoặc Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản có bộ phận Kiểm ngư.
	Một số tỉnh thành lập Chi cục kiểm ngư địa phương hoặc  có bộ phận kiểm ngư - Chi cục Thủy sản 
	Tiếp thu, báo cáo CP để báo cáo cấp có thẩm quyền

	
	Quảng Ninh
	- Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt cho “Kiểm ngư địa phương”
	- Luật Thủy sản và Nghị định 26/2019/NĐ-CP có quy định về “Kiểm ngư địa phương”.
	Tiếp thu, báo cáo CP để báo cáo cấp có thẩm quyền

	
	Cục Thú y
	- Tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	- Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật.
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Kiên Giang
	- Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Kiểm ngư địa phương
	- Hiện nay, các địa phương trong quá trình thành lập Chi cục Kiểm ngư.
	Tiếp thu, báo cáo CP để báo cáo cấp có thẩm quyền

	
	Bình Thuận
	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung các chức danh có thẩm quyền xử phạt, gồm: Trưởng đoàn tuần tra thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng; Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư; Trưởng đoàn tuần tra thuộc cơ qua Kiểm ngư cấp tỉnh.
	- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Kiểm ngư, thực hiện các biện pháp, chế tài vi phạm hành chính kịp thời, hiệu quả.
	Tiếp thu, báo cáo CP để báo cáo cấp có thẩm quyền

	Điều 54. Thẩm quyền của Kiểm lâm

1. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền:

a)  Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này

2. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm có quyền;

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính .

3. Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Cục Thú y


	- Tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, đề nghị quy định cụ thể giá trị tiền.
	- Thống nhất với dự thảo sửa đổi các nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật.
	Không tiếp thu vì không cần thiết

	
	Thanh tra Bộ
	- Tại điểm b khoản 1; điểm b khoản 2, đề nghị bỏ từ “02 lần”.
	- Giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm cho chức danh này không được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung số 67/2020/QH14.
	Không tiếp thu vì Điểm K khoản 73 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa nội dung này

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

“Người có thẩm quyền của lực lượng kiểm lâm quy định tại Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên hoặc khu bảo tồn biển được quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8 Điều 9, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 41 và Điều 43 của Nghị định này.”
	- Quy định như vậy sẽ bao gồm tất cả lực lượng Kiểm lâm cả nước sẽ không phù hợp.
	Tiếp thu
Đã điều chỉnh Điều 55 của dự thảo, chỉ phân định thẩm quyền xử phạt cho chức danh Trạ trưởng và hạt trưởng hạt Kiểm Lâm

	Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này.
2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7;  khoản 1, 2 Điều 19; khoản 1 Điều 23; khoản 1,2 Điều 27; khoản 1 Điều 28; các điểm a và b khoản 1 Điều 29; khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 35; các khoản 1, 2 và 3 Điều 36; khoản 1 Điều 37; các khoản 1 và 2 Điều 38; khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 40 và điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, và b khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1 và 2 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 22; Điều 23; các điểm a và b khoản 1, khoản 2  Điều 24; Điều 25; khoản 1 Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; các khoản 1 và 2 Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 42; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân:

a) Chiến sĩ Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

b) Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

c) Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 19 và khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định này;

d) Trưởng Công an cấp huyện Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Thủy đoàn trưởng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 1 điểm a khoản 2 Điều 7; khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 8; các khoản 1, 2 Điều 10; Điều 12; các điểm a,b và c khoản 1, các điểm a, b khoản 2 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1, các điểm a, b và c khoản 2 Điều 15; các khoản 1,2, và 3 Điều 17; khoản 1 Điều 18; Điều 19; khoản 1 Điều 23; các khoản 1, 2 Điều 25; các khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 27; các khoản 1, 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 28; khoản 1 Điều 29; Điều 30; khoản 1 Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; các khoản 1, 2 và 3 Điều 39; các khoản 1, 2 Điều 40; các điểm a, b khoản 1 Điều 41 và Điều 43 Nghị định này;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1 và 2 Điều 9; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 23; Điều 25; khoản 1 Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 32; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2  và khoản 3 Điều 42; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này;

e) Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống, tội phạm về môi trường có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 18;  khoản 1 Điều 21;  Điều 28; Điều 29; Điều 32; Điều 37; Điều 41; Điều 43; khoản 1 Điều 44 Nghị định này.
4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng:

a) Chiến sĩ Bộ đội biên phòng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

b) Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2 Điều 38 Nghị định này;

c) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 7; các điểm a, b khoản 2 Điều 8; các khoản 1, 2 và 3   Điều 21; khoản 1 Điều 23; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 27; các khoản 1, 2 và điểm a, b khoản 3 Điều 28; khoản 1 Điều 29; Điều 30; Điều 32; Điều 33; khoản 1 Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; các khoản 1, 2 và 3 Điều 39 và Điều 43 Nghị định này;

d) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 21; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30, Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38;  khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển:

a) Cảnh sát viên Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại  khoản 1, Điều 23; khoản 1, 2 Điều 38 Nghị định này;

b) Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 23; các khoản 1 và 2 Điều 27; khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 37; các khoản 1, 2 và 3 Điều 38 Nghị định này;

c) Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; điểm a, b khoản 2 Điều 8; khoản 1Điều 21; khoản 1 Điều 23; các khoản 1, 2, 3 Điều 27; khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 29; Điều 30; khoản 1 Điều 33; khoản 1 Điều 35; Điều 36; Điều 37; các khoản 1, 2, 3 và các điểm a, b khoản 4 Điều 38 và khoản 1 Điều 43 Nghị định này;

d) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 7; khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 8; các khoản 1 và 2 Điều 25; các khoản 1,2,3, và 4 Điều 27; các khoản 1, 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 28; khoản 1 Điều 29; Điều 30; Điều 33; khoản 1 Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; các điểm a, b khoản 1 Điều 41và khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 Nghị định này;

đ) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; các khoản 1,2 và các điểm a, b khoản Điều 7; các khoản 1, 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 8; các khoản 1, 2, 3, 4, 5  và các điểm a,b, c khoản 6 Điều 21; Điều 23; điểm a khoản 1 Điều 24; Điều 25; Điều 27; Điều 28; khoản 1 Điều 29; Điều 30; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; các điểm a, b,c, d và đ khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 41; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;

e) Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và pháp luật Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 9; Điều 21; Điều 23; Điều 25; khoản 1 Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 41; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;

g) Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9;  các khoản 2, 3 và 4 Điều 20; Điều 21; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 41; Điều 42;  khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan:

a) Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 11; khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 15; Điều 18 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 11; khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 15; Điều 18; Điều 32; Điều 42 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.

7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường:

a) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 12; các điểm a, b và c khoản 1, các điểm a và b khoản 2  Điều 13; khoản 1 Điều 14; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 15;  khoản 3 Điều 19 và các điểm a, b khoản 1 Điều 41 Nghị định này;

b) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 13; khoản 1 Điều 14; các khoản 3,4 Điều 15; các khoản 1,3 và 4 Điều 18; khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 28; các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, các điểm a và b khoản 2 và khoản 3 Điều 41; khoản 1 Điều 44 Nghị định này;

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 11; Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 2 và khoản 3 Điều 15; Điều 18; khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 28; Điều 32; Điều 41; Điều 42 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.

8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra:

a) Thanh tra viên chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

b) Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy sản có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 7; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b khoản 3 Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10; các khoản 1 và 2 Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và các điểm a,b,c khoản 6  Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 2 Điều 23; Điều 25; Điều 27; Điều 28; khoản 1 Điều 29, Điều 30; các khoản 1 và 2 Điều 31; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, các điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều 41; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này;

c) Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 41 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;

d) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; điểm a, b khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 42; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này;
đ) Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này;
e) Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 41; Điều 42 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;
g) Cục trưởng Cục Thú y có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 42 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.
9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư:
a) Kiểm ngư viên xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định này;
b) Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; điểm a, b khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 25; các khoản 1, 2 và 3 Điều 27; khoản 1 Điều 28; khoản 1, khoản 2 Điều 30; khoản 1 Điều 33; khoản 1 Điều 35; Điều 36; Điều 37; các khoản 1, 2, 3 và điểm a, điểm b khoản 4 Điều 38; khoản 1, khoản 2 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 40 và khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định này;
c) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; các khoản 1, 2 Điều 9; Điều 21; Điều 23; Điều 25; khoản 1 Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;
d) Cục trưởng Cục Kiểm ngư xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 21; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 41; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.
10. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm

a) Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6; các điểm a,b khoản 2 Điều 8; khoản 1, Điều 7; khoản 1 Điều 23 của Nghị định này.

b) Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 7; các điểm a,b khoản 2 Điều 8; các khoản 1 và 2 Điều 23 của Nghị định này.

c) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 7; khoản 2, các điểm a và b khoản 3 Điều 8; các khoản 1 và 2 Điều 23 của Nghị định này.

d) Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 23 của Nghị định này.
	Bộ Tư pháp
	- Tại Điều 55, đề nghị rà soát việc phân định thẩm quyền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm phù hợp với quy định về thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật XLVPHC và bảo đảm sự chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẩm quyền xử phạt trong việc áp dụng pháp luật trên thực tế.

- Tại điểm b và điểm c khoản 3, chỉnh sửa quy định về phân định thẩm quyền xử phạt của các chức danh này.
	-  Đề nghị song song với việc rà soát, chỉnh sửa tên của khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định theo hướng quy định liệt kê cụ thể những biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm của khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC (trừ điểm k) được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định tại Nghị định này.

- Để bảo đảm sự thống nhất
	Tiếp thu

	
	Bộ Công an
	- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung các chức danh Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt VPHC để phân định thẩm XPVPHC, như sau:

+ Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt;

+ Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

- Tại điểm a khoản 5, đề nghị sửa lại mức tiền phạt tối đa của Giám đốc công an cấp tỉnh là 50.000.000 đồng.”
	- Phù hợp với Điều 39 Luật XL VPHC sửa đổi năm 2020
	Tiếp thu

	
	Bộ Công Thương
	- Tại điểm a khoản 7, đề nghị bổ sung vào thẩm quyền xử phạt VPHC của chức danh “Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường”.

- Tại điểm b khoản 7, đề nghị bổ sung “Điều 12, khoản 2, khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 27”vào thẩm quyền xử phạt VPHC của chức danh Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường; đề nghị cổ sung cụm từ “có quyền” sau Tổng cục Quản lý thị trường.

- Tại điểm c khoản 7, đề nghị bổ sung “Điều 12, khoản 2, khoản 3 Điều 14, khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 27”vào thẩm quyền xử phạt VPHC của chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; đề nghị cổ sung cụm từ “có quyền” sau Tổng cục Quản lý thị trường.
	
	-Tiếp thu

Tiếp thu một phần

- Không bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 14 vì đây là hành vi sản xuất không phù hợp với chức năng của lực lượng quản lý thị trường
- Điều 27 là về hoạt động khai thác nên không phù hợp



	
	Bộ Tài chính
	- Tại khoản 6, đề nghị bổ sung thẩm quyền các chức danh nêu trên của cơ quan Hải quan để đảm bảo đầy đủ và phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực vào ngày 01/01/2022)

+ Khoản 2 Điều 14 quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi để thủy sản sống nhập khẩu thoát ra môi trường tự nhiên” và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống. 

+ Khoản 1 Điều 44 quy định: “Phạt tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung các loại giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ được cấp trong lĩnh vực thủy sản”. 
	- Theo quy định tại điểm 3 khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Xử lý VPHC thì: “Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền: (i) Phạt cảnh cáo; (ii) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng ... ”. 
	Tiếp thu một phần vì một số hành vi vượt quá thẩm quyền xử phạt

	
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 4, đề nghị bổ sung quy định phân định thẩm quyền của Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Đề nghị bổ sung thâm quyền xử phạt VPHC của Chỉ hủy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, các khoản 2, 3 và 4 Điều 20.

- Tại điểm d, đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 và khoản 1 Điều 23 dự thảo Nghị định.

- Tại điểm đ, để nghị bổ sung chức danh Đoàn trưởng Đoàn trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; bổ sung thẩm quyền xử phạt VPHC của Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với hành vi quy định tại các khoản 3, 4 Điều 15, Điều 18, Điều 22, khoản 1, 3 Điêu 31 dự thảo Nghị định này.

- Tại điểm e, đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với hành vi quy định tại các khoản 3,4 Điều 15, Điều 18, Điều 22, khoảng 1, 2,3 Điều 31, Điều 32, điểm a khoản 1 Điều 42 dự thảo Nghị định này.

- Tại điểm g, đề nghị sửa đổi chức danh “Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Việt Nam” thành “Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam” và bổ sung thẩm quyền xử phạt VPHC của chức danh Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại các khaorn 3, 4 Điều 15, Điều 18, Điều 22, Điều 31, Điều 32 dự thảo Nghị định này.

- Tại điểm a khoản 5 đề nghị bỏ thẩm quyền của “Cảnh sát viên Cảnh sát biển” đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 23.

- Tại điểm e, g khoản 5, đề nghị bỏ thẩm quyền xử phạt của chức danh “Tư lệnh Vùng cảnh sát biển, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam” đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 39.
	- Phù hợp với quy định tại khoản 13, Điều 1 Luật số 67 sửa đổi bổ sung Luật XLVPHC.

- Các hành vi thường xuyên được phát hiện tại khu vực biên giới và điêm a, khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC.

- Phù hợp với điểm a khaorn 14 Điếu 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC.

- Mức phạt vượt thẩm quyền.

- Không thuộc phạm vi quản lý của Cảnh sát biển Việt Nam.
	Tiếp thu một phần vì một số hành vi vượt quá thẩm quyền xử phạt hoặc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

	
	Hà Tĩnh
	- Tại khoản 1 đề nghị bỏ thẩm quyền xử phạt đối với Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với khoản 1, Điều 20
	Thẩm quyền xử phạt của chính quyền địa phương  với đối tượng vi phạm tại khoản 1, Điều 20 là không khả thi
	Không tiếp thu vì Chủ tịch UBND cấp tỉnh có đủ thẩm quyền và điều kiện xử phạt với các hành vi này



	
	Khánh Hòa
	- Tại điểm b khoản 8, đề nghị bổ sung khoản 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 7; khoản 3 Điều 23; điểm a khoản 1 Điều 24.
	- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh này được phép đến 50.000.000 đ.
	Tiếp thu

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	- Tại khoản 4, 5, 8, 10, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng đối với các hành vi vi phạm tại các Điều: Điều 17; Điều 18; Điều 20; Điều 22; Điều 31; Điều 32; Điều 34; Điều 39; Điều 40 và Điều 42;

5. Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8, Điều 9; Điều 21; Điều 23, Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 41; Điều 42; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.

8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra và các Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành nông lâm sản và  thuỷ sản:

a) Thanh tra viên chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 25; điểm a khoản 1 Điều 33; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 36; điểm a, b khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 37 và khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

“Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy sản có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 1, các điểm a, b và c khoản 2 Điều 7; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b khoản 3 Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10; các khoản 1 và 2 Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và các điểm a,b,c khoản 6  Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 2, điểm a, b và c khoản 3, điểm a, b, c, d và đ khoản 4 Điều 23; điểm a khoản 1 Điều 24; Điều 25; Điều 27; Điều 28; khoản 1 Điều 29, Điều 30; các khoản 1 và 2 Điều 31; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 2, điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, các điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều 41; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này;”
* Đề nghị bỏ khoản 10
	- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số: 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

- Thay cụm từ “Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển” thành “Tư lệnh Cảnh sát biển” do lỗi đánh máy.

- Bỏ thẩm quyền của Tư lệnh Cảnh sát biển đối với các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 vì đây là các hành vi bị xử phạt ở mức rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ngư dân và gia đình, an sinh và xã hội của địa phương. Do đó chỉ nên quy định thẩm quyền này thuộc chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xử lý cho phù hợp. Cảnh sát biển không trực tiếp quản lý các tàu cá và ngư dân nên không nên quy định thẩm quyền xử phạt này cho Cảnh sát biển.

- Rà soát, bổ sung thêm điểm, khoản, điều cho đúng thẩm quyền của Thanh tra viên khi các nội dung, mức phạt trong Nghị định được sửa đổi.

- Rà soát, bổ sung thêm các điểm, khoản, điều cho đúng thẩm quyền của các cơ quan có chức năng quản lý về chuyên ngành về nông lân sản và thuỷ sản khi các nội dung, mức phạt trong Nghị định được sửa đổi.

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Kiểm lâm đã được quy định tại Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu

Không tiếp thu để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Không tiếp thu, nhằm đảm bảo hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời. Mặt khác, huy động được nhiều nguồn lực và tiết kiệm được ngân sách nhà nước
Không tiếp thu vì hiện này Luật Thủy sản đã quy định về BVNLTS trong rừng, khu bảo tồn…

	
	Nghệ An
	- Tại điểm b khoản 8, đề nghị sửa đổi: 

“b) Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản...có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 7; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b khoản 3 Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10; các khoản 1 và 2 Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 2 Điều 23; Điều 25; Điều 27; Điều 28; khoản 1 Điều 29, Điều 30; các khoản 1 và 2 Điều 31; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, các điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều 41; Điều 43 và Điều 44 Nghị định này;”
	- Tại Điều 21: Quy định về vùng khai thác: nên Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy sản có thẩm quyền xử phạt toàn bộ các hành vi vi phạm ở điều này.
	Tiếp thu

	
	Tây Ninh
	- Tại điểm b, khoản 8, đề nghị sửa như sau:

“Chi cục trưởng Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản.”
	Hiện nay, có nhiều tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Tiếp thu

	
	Quảng Bình
	- Tại Điểm c, điểm đ khoản 4, để nghị sửa như sau:

“- Điểm c: Bổ sung thêm điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 17; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 41 Nghị định này
- Chuyển thẩm quyền xử phạt tại Điều 32 "Vi phạm quy định về nhập khẩu tàu cá" từ Đồn trưởng sang thẩm quyền xử phạt của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh.
- Điểm d: Bổ sung thêm Điều 9; Điều 17; khoản 1, 2, 3 Điều 20; Điều 32; Điều 41; Điều 42 Nghị định này.”

- Tại điểm b khoản 8, đề nghị sửa như sau:

“Điểm b: Bổ sung thêm điểm c, điểm d khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 23 Nghị định này;”


	- Theo quy định của Luật Biên phòng Việt Nam thì việc duy trì đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực biên giới, trên biển và xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên biển do Bộ đội Biên phòng chủ trì. Các hành vi không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè; nuôi trồng thủy sản trên biển không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép... nằm trong địa bàn quản lý của Đồn biên phòng và vi phạm an ninh trật tự trên biển thuộc thẩm quyền xử lý của Đồn trưởng Đồn biên phòng. 

- Mức phạt của hành vi này từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng vượt quá thẩm quyền của Đồn trưởng.

- Các hành vi vi phạm tại vùng đệm khu bảo tồn biển; nuôi trồng thủy sản trên biển; thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; xuất, nhập khẩu thủy sản; các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản; vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá… đều xảy ra trong địa bàn khu vực biên giới, vùng biển, đảo nên phải do Bộ đội biên phòng có thẩm quyền quản lý, xử lý vi phạm.
	Không tiếp thu vì các hành vi này chuyên sâu về NTTS

· Tiếp thu

Không tiếp thu về đề xuất bố sung Điêu 17 vì các hành vi này chuyên sâu về NTTS. 
- Tiếp thu. Tuy nhiên riêng đối với hành vi vi phạm tại vùng biển nước ngoài còn căn cứ vào ý kiến của EC vì đây là 1 khuyến nghị khi cảnh báo thẻ vảng.

Tiếp thu bổ sung Điều 41; Điều 42 


	
	Cục Thú y
	- Tại Điểm c khoản 8, đề nghị sửa như sau:

“c) Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1, điểm a và b khoản 2 Điều 41, khoản 1 Điều 42 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;”
	Tại điểm c, d khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 23 của Dự thảo Nghị định có quy định mức phạt tối đa tới 50 triệu đồng; 

Theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 46 và khoản 2 Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và điểm a, khoản 2 Điều 52 của Dự thảo Nghị định thì Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thủy sản có thẩm quyền xử phạt đến 50 triệu đồng.

Do đó điểm c, d khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 23 của Dự thảo nghị định cũng thuộc thẩm quyền xử phạt của các chức danh trên nên bổ sung cho đầy đủ.
	Tiếp thu một phần để phù hợp với hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định

	
	Thanh tra Bộ
	- Về việc phân định thẩm quyền xử phạt cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt đề nghị rà soát kỹ lại vì trong Dự thảo nghị định đang còn có nhiều nhầm lẫn. 

- Đề nghị phân định thẩm quyền cho các chức danh được xử phạt theo hướng phân quyền đến mức phạt tối đa cho các chức danh được xử phạt để thuận lợi cho việc áp dụng nghị định trong thực tế.
	
	Tiếp thu

	
	Cục Kiểm ngư
	- Tại Sửa đổi điểm a, khoản 9 Điều 54, 

“9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư: a) Kiểm ngư viên xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 36; khoản 1, 2 Điều 38 Nghị định này;”
	- Cho phù hợp với khoản 1 Điều 53 dự thảo.
	Tiếp thu

	
	Đà Nẵng
	- Tại điểm d khoản 4, đề nghị bổ sung như sau:

“d) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng có quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; Điều 7; Điều 8; Khoản 2, 3, 4, 5, 6; Điều 21; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30, Điều 33; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38;  khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 43 và khoản 1 Điều 44 Nghị định này.
	- Căn cứ Điều 48 dự thảo Nghị định này.
	Dự thảo đã quy định Điều 21 là phù hợp nên không tiếp thu bỏ khoản 1 Điều này

	
	Cà Mau
	- Tại điểm b khoản 8, đề nghị sửa bổ sung: 

+ “khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều 7” sửa thành “khoản 1, khoản 2,  các điểm a và b khoản 3 Điều 7”

+ “các khoản 1, 2 Điều 23” sửa thành “các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 23”

+ Bổ sung thêm: điểm a khoản 1 Điều 24.
	- Khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Khoản 2 Điều 52 của dự thảo thuộc thẩm quyền xử phạt VPHC
	Tiếp thu

	Giữ nguyên

Điều 56. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính
1. Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản có quyền tạm giữ giấy tờ có liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn cho đến khi cá nhân, tổ chức chấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có những giấy tờ nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về bờ hoặc trụ sở cơ quan để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện theo thẩm quyền.
Trong trường hợp vi phạm mà theo Nghị định này quy định hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về bờ hoặc trụ sở cơ quan để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật phương tiện theo thẩm quyền.
2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thủy sản được thực hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.
	
	
	
	

	Điều 57. Trình tự, thủ tục thực hiện tục xử phạt hành chính trong hoạt động khai thác và bảo vệ  nguồn lợi thủy sản; quản lý tàu cá
1. Trình tự, thủ tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm về sử dụng thiết bị VMS trên tàu cá trong quá trình hoạt động, vượt ranh giới ngoài của vùng khơi được phát hiện thông qua hệ thống quản lý giám sát tàu cá:

a) Khi phát hiện tàu cá bị mất kết nối với hệ thống giám sát tàu cá, người trực ca ghi nhận vào Sổ theo dõi ca trực, thông báo (gọi điện, nhắn tin…) đến chủ tàu hoặc thuyền trưởng, đơn vị cung cấp thiết bị về sự việc này, yêu cầu kiểm tra thiết bị, đường truyền của thiết bị để kết nối lại với hệ thống giám sát tàu cá. Trường hợp thiết bị bị mất kết nối do trường hợp bất khả kháng thì chủ tàu, thuyền trưởng phải thực hiện các quy định của pháp luật trong trường hợp này và tiến hành khắc phục. Nếu không khắc phục được phải đưa tàu vào bờ để sửa chữa.

Trường hợp sau 10 ngày tàu cá vẫn bị mất kết nối với hệ thống giám sát tàu cá và không vào bờ, người có thẩm quyền lập biên bản tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với chủ tàu và báo cáo người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

b) Khi phát hiện tàu cá vượt ranh giới ngoài của vùng khơi, người trực ca ghi nhận vào Sổ theo dõi ca trực, thông báo (gọi điện, nhắn tin…) đến chủ tàu hoặc thuyền trưởng, yêu cầu đưa tàu cá quy về vùng khơi. Sau 03 lần thông báo mà thuyền trưởng không đưa tàu cá trờ lại vùng khơi thì người có thẩm quyền lập biên bản tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với chủ tàu và báo cáo người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý:

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phợp hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác và bảo vệ  nguồn lợi thủy sản trên biển và trong vùng thủy nội địa.
	Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế-Bộ NN&PTNT

	Đề nghị bổ sung về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. 
	Để hướng dẫn điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của từng lĩnh vực.
	Tiếp thu

	Điều 58. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc buộc cải chính tên giống thủy sản trong các tài liệu đã thể hiện tên giống thủy sản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải công bố về việc cải chính thông tin trên 01 tờ báo chuyên ngành nông nghiệp hoặc thủy sản trong 03 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử của công ty. Cá nhân, tổ chức vi phạm khi thực hiện huỷ bỏ cải chính thông tin phải đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản và Tổng cục Thủy sản về thông tin được cải chính.

2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Cá nhân, tổ chức vi phạm phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản và Tổng cục Thủy sản về kết quả thu hồi.

3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống. Cá nhân, tổ chức vi phạm phải tiêu diệt thủy sản sống bằng phương pháp gia nhiệt từ 900 C trở lên, cấp đông hoặc sơ chế, chế biến đồng thời phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản và Tổng cục Thủy sản về kết quả xử lý.

4. Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chủ tàu phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước, chủ tàu cá phải thực hiện nộp tiền cho cơ quan ngoại giao thực hiện bảo bộ công dân về nước nước. Trong trường hợp chủ tàu không có khả năng chi trả thì kinh phí bảo hộ công dân do ngân sách nhà nước chi trả

5. Trong thời hạn tối đa 90 ngày, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phá dỡ tàu cá đóng không có thiết kế kỹ thuật hoặc không có đăng ký tàu cá, tổ chức, cá nhân vi phạm phải hoàn thành vệc phá dỡ tàu cá đồng thời phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản và Tổng cục Thủy sản về kết quả xử lý.
	Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế-Bộ NN&PTNT


	Đề nghị bổ sung về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 
	Để hướng dẫn điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của từng lĩnh vực.
	Tiếp thu

	Điều 59. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm.

1. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại các điều 6, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 22, 23,26,27,28,29,35,36,37 và 44 Nghị định này.

2. Việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật
	Cục Kiểm ngư
Trung tâm thông tin thủy sản

Tổng cục Thủy sản
	Đề nghị bổ sung quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm

	Lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy sản là lĩnh vực có địa bàn hoạt động đặc thù, khó khăn khi phát hiện và thực hiện lập biên bản do đối tượng dễ dàng phi tang tang vật hoặc chạy trốn do đó rất cần phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để ghi lại sự việc để làm bằng chứng, căn cứ thực hiện xử phạt
	Tiếp thu

	Điều 60. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2022, thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

	Bến Tre
	- Đề nghị bổ sung nội dung “Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản được xử phạt theo Nghị định này trừ trường hợp Nghị định này không có quy định” để thống nhất áp dụng. Vì một số hành vi vi phạm quy định trong Nghị định này đã được điều chỉnh bởi một số nghị định trong các lĩnh vực khác như Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng mức phạt tiền không giống nhau.
	
	Tiếp thu bố sung và Điều 5

	Điều 61. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.
2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
3. Đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản được phát hiện sau khi Nghị định này có hiệu lực thuộc trường hợp được chuyển tiếp tại Luật Thủy sản và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản thì tiếp tục áp dụng các quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản để xử lý đến hết thời gian chuyển tiếp.

	
	
	
	

	(Giữ nguyên)

Điều 62. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	
	
	
	


� Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản


� Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp


� Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngàu 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp





